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LỜI GIỚI THIỆU

Trong dòng chảy thâm sâu và vô cùng tận 
của tư tưởng Phật giáo Đại thừa, Duy Thức học 
hay còn gọi là Duy Thức tông (Vijñaptimātratā) 
- đã luôn chiếm giữ một vị trí trung tâm trong 
tiến trình khai triển tư tưởng và tu chứng. Hệ 
thống tư tưởng này không chỉ truy xét cội nguồn 
của mọi hiện tượng nơi tâm thức, mà còn vạch 
rõ một lộ trình chuyển hóa từ phàm đến Thánh, 
từ vô minh đến giác ngộ, từ vọng tưởng điên đảo 
đến trí tuệ Bát nhã. 

Là một hệ thống triết học – tâm linh vừa thâm 
sâu, vừa mạch lạc, Duy Thức không chỉ phản 
ánh chiều sâu tư duy siêu việt của chư Tổ như 
Vô Trước (Asaṅga), Thế Thân (Vasubandhu), 
Huyền Trang, Khuy Cơ…, mà còn mở ra một lộ 
trình thực tiễn nhằm chuyển hóa tâm thức, dẫn 
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đến sự đoạn trừ vô minh, kiến tánh thành Phật. 
Thế nhưng, cũng chính vì sự tinh vi và thâm áo 
ấy, Duy Thức học thường bị xem là khó tiếp cận, 
đòi hỏi người học phải có nền tảng vững chắc và 
tâm cầu pháp kiên cố. Trong bối cảnh đó, “Duy 
Thức Học Khái Luận” của Hòa thượng Thích 
Viên Lý xuất hiện như một nhịp cầu trí tuệ – vừa 
vững chãi, vừa sáng suốt – giúp người học từng 
bước tiếp cận, khai mở và thâm nhập vào thế 
giới vi diệu của tông môn này.

Tác phẩm không chỉ mang giá trị biện luận 
học thuật, mà còn là tinh hoa tu chứng được kết 
tinh qua nhiều thập niên nghiên cứu, hành trì và 
giảng dạy của Hòa thượng. Với kiến văn uyên 
thâm, ngôn ngữ sáng rõ, cấu trúc chặt chẽ và lối 
diễn giải khúc chiết, Hòa thượng đã khéo léo 
dẫn dắt người đọc đi vào cốt lõi của Duy Thức 
học qua những đề mục trọng yếu như: Tám 
thức, Lý nhân duyên khởi, chuyển y, con đường 
dẫn đến giác ngộ... cho đến mối giao thoa giữa 
Duy thức học Phật giáo và Tâm lý học hiện đại. 
Những khái niệm vốn được xem là khó lĩnh hội 
trong giới học thuật Phật giáo đã được trình bày 
trong tác phẩm này bằng một văn phong dung 
hòa giữa biện luận triết học và tâm linh hành trì. 
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Hòa thượng Thích Viên Lý là một trong 
những bậc thầy khả kính, không chỉ được kính 
trọng bởi phẩm hạnh thanh tịnh và tâm nguyện 
hoằng pháp bất thoái chuyển, mà còn bởi tầm 
học vấn uyên bác và công trình trước tác phong 
phú. Là người đã tốt nghiệp học vị Tiến sĩ Tôn 
giáo học tại Hoa Kỳ, đồng thời giữ nhiều trọng 
trách trong cộng đồng Phật giáo quốc tế, Hòa 
thượng là nhịp cầu nối giữa truyền thống Phật 
giáo Đông phương và thế giới hiện đại. Ngài là 
một trong những gương mặt nổi bật của Phật 
giáo hải ngoại trong việc xiển dương giáo lý và 
giữ gìn hồn thiêng đạo pháp nơi đất khách. Suốt 
nhiều năm qua, Hòa thượng đã cống hiến không 
mệt mỏi trong việc giảng dạy Phật học, đặc biệt 
là những lĩnh vực được xem là “cốt lõi” nhưng 
khó tiếp cận như Trung Quán, Duy Thức và Bát 
Nhã...

Tác phẩm “Duy Thức Học Khái Luận” - vì 
thế, không chỉ là một công trình học thuật, mà 
còn là kết tinh của một đời tu và học. Mỗi dòng 
luận giải trong từng trang sách không đơn thuần 
là sự trình bày khái niệm, mà là tiếng nói từ kinh 
nghiệm tu hành, từ lòng bi mẫn và hạnh nguyện 
sẻ chia. Với những ai đang tìm kiếm một cánh 
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cửa để bước vào kho tàng tư tưởng Duy Thức, 
hoặc đang nỗ lực chuyển hóa nội tâm qua pháp 
môn quán chiếu tâm thức, thì “Duy Thức Học 
Khái Luận” là một người bạn đồng hành không 
thể thiếu. Sách vừa là ánh đuốc soi đường, vừa 
là chiếc thuyền vượt qua sông mê, đồng thời 
cũng chính là tấm gương phản chiếu nội tâm, 
ảnh hiện của từng niệm khởi để từ đó từng bước 
chuyển phàm thành Thánh, kiến lập Tịnh độ 
giữa nhân gian.

Một lần nữa, chúng tôi xin trân trọng giới 
thiệu đến chư độc giả, hành giả, thiện tri thức 
gần xa – tác phẩm Duy Thức Học Khái Luận 
– một tác phẩm có giá trị cả về chiều sâu triết 
lý lẫn thực hành tu tập, từ một bậc Thầy mô 
phạm, người đang tiếp nối dòng chảy trí tuệ của 
Phật giáo Đại thừa trên tinh thần khai phóng và 
chánh tín.

Ngày 1 tháng 2 năm 2020

Nhà xuất b ản 
Bodhi Wisdom DN Publishing



LỜI MỞ ĐẦU

Duy Thức Học là một kho tàng triết lý và 
tâm lý học thâm áo trong Phật giáo Đại Thừa, 
mở ra cánh cửa để chúng ta khám phá bản chất 
của tâm thức – cội nguồn chi phối mọi suy nghĩ, 
cảm xúc và hành vi trong đời sống. Dựa trên các 
trước tác của các bậc đại luận sư như Vô Trước, 
Thế Thân, Duy Thức không chỉ là lý thuyết 
siêu hình, mà còn là con đường thực hành sống 
động, giúp hành giả nhận diện vọng niệm, thấy 
rõ chủng tử và từng bước chuyển hóa nội tâm – 
từ mê vọng sang giác ngộ, từ khổ đau đến tự tại. 

Trong lịch sử tư tưởng Phật giáo Đại thừa, 
Duy Thức Học (Vijñaptimātratā) được xem là 
một hệ thống phân tích và chuyển hóa tâm thức 
vô cùng vi tế và sâu sắc. Được hai đại luận sư 
Ấn Độ là ngài Vô Trước và ngài Thế Thân hệ 



16 LỜI MỞ ĐẦU

thống hóa vào thế kỷ IV–V, Duy Thức không 
những khảo sát tỉ mỉ cấu trúc tâm lý con người, 
mà còn mở ra một con đường tu tập dẫn đến 
giác ngộ và giải thoát rốt ráo. Duy Thức chủ 
trương: “vạn pháp duy thức” – mọi hiện tượng 
đều là biểu hiện của thức, không có tự thể độc 
lập tồn tại ngoài tâm. Tuy nhiên, cần phân biệt 
rõ: đây không phải là chủ nghĩa duy tâm cá 
nhân, càng không phải phủ nhận thế giới hiện 
hữu. Thế giới vẫn hiện hữu, nhưng là ảnh hiện 
của thức, sinh khởi từ chủng tử nghiệp được 
tích tụ trong A-lại-da thức. A-lại-da thức và 
chủng tử: nền tảng của sinh tử và giải thoát. 
A-lại-da thức (ālaya-vijñāna), còn gọi là Tàng 
thức, là nơi tiếp nhận và gìn giữ tất cả kinh 
nghiệm, cảm thọ và hành vi đã qua dưới dạng 
chủng tử (bīja, seeds). Chính những chủng tử 
này tạo nên thân – tâm – cảnh trong hiện tại và 
tiếp tục chiêu cảm luân hồi trong tương lai. Do 
đó, để chuyển nghiệp, chuyển cảnh, trước hết 
phải chuyển thức. 

Sự tu tập trong Duy Thức không nhằm kiểm 
soát hay loại bỏ ý nghĩ, mà là chuyển hóa toàn 
bộ hệ thống nhận thức: từ phân biệt – chấp ngã – 
vọng tưởng chuyển sang trí tuệ – vô ngã – thanh 
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tịnh. Đó là con đường chuyển thức thành trí, đi 
qua ba giai đoạn: thấy rõ vọng, nhận ra duyên 
sinh và thể nhập thật tánh. Pháp tướng tông là 
một pháp môn của tu chứng chứ không phải 
chỉ đơn thuần là lý thuyết. Duy Thức là một hệ 
thống triết học có tính khoa học nội tâm rất cao, 
nhưng không dừng lại ở học thuật. Mọi phân 
tích về tám thức, 51 tâm sở, hay tam tánh và tam 
vô tánh đều nhằm giúp hành giả thấy rõ nguồn 
gốc khổ đau là vọng chấp vào ngã và pháp, từ đó 
thực hành quán chiếu và chuyển hóa. 

Mục tiêu sau cùng là giải thoát khỏi sinh tử, 
thành tựu trí tuệ viên mãn – nơi không còn bị 
che lấp bởi phân biệt và vọng tưởng. Duy Thức 
và Trung Quán – Hai hướng đi lớn trong Đại 
thừa. Trong truyền thống Phật giáo Đại thừa, có 
hai hệ thống tư tưởng nổi bật, mỗi hệ đều sâu sắc 
và dẫn đến giải thoát: Trung Quán Tông và Duy 
Thức Tông. Cả hai đều dựa trên tinh thần vô ngã 
– vô pháp, phủ nhận bản thể độc lập và hướng 
tới Niết-bàn, nhưng phương tiện tiếp cận và lập 
luận triết lý lại hoàn toàn khác nhau. Trung Quán 
(Mādhyamika), do tổ Long Thọ khai sáng, chủ 
trương rằng tất cả pháp đều không có tự tính 
(śūnyatā), là “tánh không, duyên khởi”. 
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Trung Quán dùng phương pháp phủ định 
triệt để (phá chấp biện luận), không thiết lập 
một hệ thống tâm lý cụ thể mà nhắm thẳng đến 
việc rút sạch mọi chấp thủ ngôn ngữ và khái 
niệm, đưa hành giả đến chỗ vượt ngoài nhị biên 
(có – không, ngã – vô ngã...). 

Ngược lại, Duy Thức Tông chọn con đường 
xây dựng một hệ thống phân tích tâm thức rất 
chi tiết, với mục đích giúp hành giả thấy rõ 
nguồn gốc nhận thức sai lầm và chuyển hóa nó. 
Duy Thức không phủ định hiện tượng, mà cho 
rằng các pháp là ảnh hiện của thức (duy thức 
sở hiện), sinh khởi từ chủng tử tích tụ trong 
A-lại-da thức. Phương pháp tu tập là nhận diện 
vọng thức, phân biệt kiến phần – tướng phần và 
chuyển thức thành trí. 

Nếu Trung Quán như ngọn gió lớn thổi tan 
mọi vọng tưởng, thì Duy Thức là dòng suối sâu 
đi vào từng lớp tâm niệm vi tế. Trung Quán phá 
chấp để thấy chân, Duy Thức phân tích để hiển 
lộ thức tánh thanh tịnh. Tuy cùng hướng đến giải 
thoát rốt ráo, nhưng hai con đường này khác biệt 
về ngôn ngữ, phương tiện và lộ trình. Vì thế, khi 
tìm hiểu Duy Thức học, cần đứng vững trên  nền 
tảng riêng của nó, tránh đồng nhất với Trung 



19LỜI MỞ ĐẦU

Quán, để không rơi vào rối loạn trong tiếp cận 
và thực hành. 

Cuốn sách này được biên soạn với một mong 
muốn giản dị: mang ánh sáng của Duy Thức đến 
với những ai mới học Phật, những hành giả đang 
thực hành thiền định và cả những người yêu mến 
tri thức, mong tìm hiểu sự giao thoa giữa Phật 
học và khoa học hiện đại. Mỗi trang sách là một 
nỗ lực nhỏ, mong giúp bạn hiểu rõ chính mình, 
sống chánh niệm, an lạc hơn và tiến gần đến giải 
thoát – mục tiêu cao quý mà Đức Phật đã chỉ dạy. 

Tác phẩm này gồm 7 chương, bắt đầu từ 
nguồn gốc lịch sử, triển khai các nguyên lý cơ 
bản, phân tích chi tiết cấu trúc tâm thức và thực 
tại, hướng dẫn phương pháp tu tập, so sánh với 
các hệ tư tưởng khác và kết thúc bằng triển vọng 
ứng dụng trong đời sống hiện đại. 

Cuốn sách này như một món quà nhỏ gởi 
đến tất cả – bất luận bạn là ai, đang ở đâu – với 
hy vọng góp phần xiển dương ánh sáng từ bi và 
trí tuệ của Phật pháp. Nguyện cho tất cả muôn 
loài sớm được giác ngộ viên mãn.

Tk Thích Viên Lý 





CHƯƠNG 1 

KHÁI QUÁT VỀ DUY THỨC HỌC

I. Định nghĩa và ý nghĩa của Duy thức
1. Định nghĩa

“Duy Thức” là cách dịch Hán văn từ thuật 
ngữ Phạn ngữ Vijñaptimātratā, một khái niệm 
trung tâm của triết học Yogācāra, mang nhiều 
tầng ý nghĩa sâu sắc về ngôn ngữ, triết lý và thực 
tiễn tu tập. Để hiểu rõ hơn, ta cần phân tích chi 
tiết cấu trúc ngôn ngữ và bối cảnh phát triển của 
thuật ngữ này: 

Vijñapti (biểu hiện, thông báo): Từ này 
xuất phát từ động từ gốc vijñā (nhận thức, hiểu 
biết) kết hợp với hậu tố pti (hành động biểu 
hiện). Trong ngữ cảnh Duy Thức, vijñapti không 
chỉ đơn thuần là “thức” (nhận thức) như cách 
hiểu thông thường, mà ám chỉ “sự biểu hiện của 
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thức” – tức là những hình ảnh, hiện tượng, hay 
kinh nghiệm được thức chiếu hiện trong quá 
trình nhận thức.

Theo Duy Thức Nhị Thập Tụng (Viṃśatikā-
vijñaptimātratā) của ngài Thế Thân, vijñapti 
được định nghĩa là “sự biến hiện của các 
pháp trong tâm thức, không tách rời khỏi hoạt 
động nhận thức” (Phạn văn: vijñaptir eva 
saṃsāradharmānām). Điều này nhấn mạnh rằng 
thế giới mà chúng ta kinh nghiệm không phải 
là thực thể độc lập, mà là sản phẩm của sự vận 
hành tâm thức dựa trên chủng tử (bīja). 

Mātratā (chỉ là, duy nhất): Hậu tố mātratā 
mang ý nghĩa “chỉ là” hoặc “duy nhất”, đóng 
vai trò phủ định tính độc lập của các pháp 
ngoài tâm thức. Trong Thành Duy Thức Luận 
(Vijñaptimātratāsiddhi), ngài Thế Thân giải 
thích rằng mātratā khẳng định mọi hiện tượng 
đều không có tự tánh riêng biệt (svabhāva), mà 
chỉ tồn tại như những biểu hiện của thức khi gặp 
duyên. Đây là điểm khác biệt then chốt so với 
quan niệm thông thường về thực tại khách quan, 
đồng thời cũng là lời phản biện đối với các trường 
phái hiện thực luận như Hữu bộ (Sarvāstivāda) 
hay Thắng Luận (Vaiśeṣika). 
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Sự khác biệt với Vijñānamātra: Trong một 
số văn bản sơ khai, thuật ngữ Vijñānamātra (chỉ 
là thức) cũng xuất hiện, nhưng Vijñaptimātratā 
được các luận sư Duy Thức như ngài Thế Thân 
và ngài Vô Trước ưa chuộng hơn vì nó tránh 
được sự hiểu lầm rằng Duy Thức là một dạng 
duy tâm chủ quan, phủ nhận hoàn toàn thế giới 
bên ngoài. Vijñānamātra dễ dẫn đến cách hiểu 
đơn giản rằng chỉ có thức tồn tại, trong khi 
Vijñaptimātratā nhấn mạnh rằng thế giới hiện 
hữu dưới dạng biểu hiện của thức (vijñapti), 
không phải là hư vô hay ảo tưởng tuyệt đối. 
Chẳng hạn, trong Kinh Lăng Già (Laṅkāvatāra-
sūtra), Đức Phật dạy: “Tất cả các pháp đều như 
huyễn, nhưng không phải không có, mà là biểu 
hiện của tâm” – điều này phản ánh rõ tư tưởng 
Vijñaptimātratā. 

Bối cảnh lịch sử và sự phát triển: Thuật 
ngữ Vijñaptimātratā bắt nguồn từ những tư tưởng 
sơ khai trong kinh điển Đại thừa như Giải Thâm 
Mật Kinh (Saṃdhinirmocana-sūtra), nơi Đức 
Phật lần đầu tiên trình bày lý thuyết tam tánh 
(ba tính) và ý niệm “các pháp chỉ là biểu hiện 
của thức”. Đến thế kỷ IV-V, ngài Vô Trước và 
ngài Thế Thân đã hệ thống hóa khái niệm này 
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trong các luận thư, đặc biệt là Duy Thức Tam 
Thập Tụng (Triṃśikā-vijñaptimātratā), biến nó 
thành nền tảng triết học của Duy Thức Tông. 

Vấn đề dịch thuật sang Hán văn: Khi ngài 
Huyền Trang dịch Vijñaptimātratā thành “Duy 
Thức” (唯識), chữ “Duy” (唯) nhấn mạnh tính 
độc nhất, còn “Thức” (識) ám chỉ nhận thức. 
Tuy nhiên, cách dịch này không truyền tải đầy 
đủ sắc thái của vijñapti (biểu hiện) và dễ bị hiểu 
lầm là chỉ nói về thức như một thực thể đơn nhất. 
Một số học giả cận đại, như Hoắc Thao Hối, đề 
xuất rằng “Duy Biểu” có thể là cách dịch chính 
xác hơn về mặt ngữ nghĩa, nhưng “Duy Thức” 
đã trở thành thuật ngữ phổ biến và được chấp 
nhận rộng rãi trong truyền thống Đông Á. Dù 
vậy, khi nghiên cứu, cần đặt “Duy Thức” trong 
bối cảnh hệ thống tám thức, chủng tử và chuyển 
y để tránh sự hiểu biết sai lệch. 

2. Ý nghĩa triết lý và thực tiễn

Duy Thức Học chủ trương rằng tất cả các 
pháp đều là biểu hiện của thức (vijñaptimātratā), 
không có thực thể độc lập ngoài tâm. Nói cách 
khác, thế giới không phải không tồn tại, mà là 
ảnh hiện của thức, sinh khởi từ chủng tử (種
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子, bīja) tích tụ trong A-lại-da thức (阿賴耶識, 
Ālayavijñāna) qua nhiều đời kiếp. Đây không 
phải là chủ nghĩa duy tâm cá nhân, cũng không 
phủ nhận thế giới, mà là một cách nhìn nhận 
thực tại như kết quả của sự tương tác giữa tâm 
thức và các duyên.

Ví dụ, khi một người nhìn thấy một bông 
hoa, hình ảnh đó không phải là thực thể khách 
quan tuyệt đối, mà là sự kết hợp của nhãn thức 
tiếp xúc với sắc trần, cùng với các chủng tử thẩm 
mỹ đã huân tập từ trước. Nếu tâm vui, hoa sẽ rực 
rỡ; nếu buồn, hoa trở nên nhạt nhòa. Thực tại, vì 
vậy, phụ thuộc vào sự vận hành của tâm thức.

Tóm lại, “Duy Thức” (Vijñaptimātratā) 
không chỉ là một khái niệm ngôn ngữ, mà là một 
hệ thống tư tưởng bao hàm nhận thức luận, vũ trụ 
luận và đạo lộ tu tập. Nó khẳng định rằng thực tại 
không tách rời tâm thức, nhưng cũng không rơi 
vào hư vô chủ nghĩa, mà mở ra con đường chuyển 
hóa nội tâm từ mê lầm sang giác ngộ. Nó mời 
gọi hành giả quán chiếu rằng mọi khổ đau, hạnh 
phúc, hay kinh nghiệm đời sống đều là biểu hiện 
của thức, khởi sinh từ chủng tử trong A-lại-da. Ví 
dụ, khi bị chỉ trích, thay vì cho rằng khổ đau đến 
từ lời nói bên ngoài, hành giả có thể nhìn sâu vào 
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tâm để thấy cảm xúc ấy là do chủng tử phiền não 
trong thức biểu hiện ra. Từ đó, thay vì phản ứng 
máy móc, họ có thể chuyển hóa phản ứng thành 
chánh niệm và trí tuệ – đây chính là tinh thần 
thực hành của Duy Thức.

II. Nguồn gốc hình thành 
1. Căn nguyên từ A-tì-đạt-ma 
và truyền thống Phật giáo Đại thừa

Duy Thức Học (Vijñaptimātratā, 唯識學) 
là kết quả của một quá trình phát triển lâu dài, 
bắt đầu từ hệ thống phân tích tâm lý và hiện 
tượng học của A-tì-đạt-ma trong Phật giáo Tiểu 
thừa, đặc biệt là từ Hữu bộ (Sarvāstivāda). Từ 
nền tảng đó, tư tưởng Đại thừa được dung hợp 
và phát triển thành một hệ thống nhận thức 
luận, siêu hình học và tu đạo luận hoàn chỉnh. 
Tên gọi “Duy Thức” xuất phát từ cụm từ Phạn 
ngữ Vijñaptimātratā, nghĩa là “chỉ là biểu hiện 
do thức sinh khởi”. Thuật ngữ này xuất hiện 
rõ trong hai tác phẩm của Luận sư Thế Thân 
(Vasubandhu, 世親): Nhị Thập Luận (二十唯
識論) và Tam Thập Tụng (三十唯識頌). Trong 
tiến trình lịch sử, Duy Thức Học không chỉ phản 
ánh nội lực triết học nội tại của Phật giáo, mà 
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còn cho thấy nỗ lực thiết lập một hệ thống nhận 
thức luận chặt chẽ, mang tính chuyển hóa và ứng 
dụng sâu xa trong đời sống tâm linh. Những so 
sánh và phản biện giữa Duy Thức với các trường 
phái Phật học và triết học khác như Trung Quán 
Tông, Câu Xá Tông… (được trình bày ở các 
chương sau) sẽ làm rõ đặc trưng và giá trị riêng 
của Duy Thức.

2. Hình thành bởi Du-già hành phái 
(Yogācāra, 瑜伽行派)

Vào thế kỷ IV-V, hai vị luận sư vĩ đại của 
Phật giáo Ấn Độ là ngài Vô Trước (Asaṅga, 無
著菩薩) và ngài Thế Thân (Vasubandhu, 世親
菩薩) đã thiết lập nền tảng học thuật cho Duy 
Thức Tông thông qua các bộ luận tiêu biểu như: 

 ● Du Già Sư Địa Luận (瑜伽師地論, 
Yogācārabhūmi-śāstra) – Vô Trước 

 ● Nhiếp Đại Thừa Luận (攝大乘論 , 
Mahāyānasaṃgraha) – Vô Trước 

 ● Hiển Dương Thánh Giáo Luận (顯揚聖教
論, Satyānārtha-parīkṣā) – Vô Trước 

 ● Duy Thức Tam Thập Tụng (唯識三十頌, 
Triṃśikā-vijñaptimātratā) – Thế Thân 



28 Thích Viên Lý • DUY THỨC HỌC KHÁI LUẬN28

 ● Duy Thức Nhị Thập Tụng (唯識二十頌, 
Viṃśatikā-vijñaptimātratā) – Thế Thân

Các bộ luận này đặt nền móng cho hệ thống 
giáo lý Duy Thức, được phát triển từ truyền 
thống thực hành thiền định và nội quán của Du-
già Hành phái.

3. Vai trò của Bồ tát Di Lặc 
Theo truyền thống Duy Thức thì, Bồ Tát Di 

Lặc (Maitreya, 彌勒菩薩) đã truyền dạy cho 
ngài Vô Trước tại cung trời Đâu Suất qua những 
tác phẩm đã trở thành nền tảng tư tưởng của Duy 
Thức tông như: 

 ● Yogācāra-bhūmi-śāstra (Du-già sư địa luận, 
T1579) 

 ● Mahāyāna-sūtrālamkāra-kārikā (Đại thừa 
kinh trang nghiêm luận, T1604)

 ● Madhyānta-vibhāga-kārikā (Trung biên 
phân biệt luận, T1599, 1600, 1601)

 ● Ratna-gotra-vibhaga (Cứu cánh nhất thừa 
bảo tánh luận, T1611) 

 ● Dharma-dharmatā-vibhāga (Pháp pháp tính 
phân biệt luận) 

 ● Abhisamaya-alamkāra (Hiện quán trang 
nghiêm luận)
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III. Kinh điển nền tảng của Duy Thức Học
Hệ thống Duy Thức không chỉ dựa vào luận 

tạng mà còn căn cứ vững chắc trên kinh điển 
Đại thừa, đặc biệt là các kinh có nội dung nhận 
thức luận sâu sắc: 

● Giải Thâm Mật Kinh (解深密經, 
Saṃdhinirmocana-sūtra): Trình bày rõ ràng 
tam tính, bát thức, tam vô tánh. 

● Kinh Lăng Già (楞伽經, Laṅkāvatāra-sūtra): 
Luận về A-lại-da thức và phi nhị nguyên. 

● Kinh Hoa Nghiêm (華嚴經, Avataṃsaka-
sūtra): Khai triển tư tưởng “nhất thiết duy 
tâm tạo” và “pháp giới duyên khởi”. 

● Kinh Thắng Man (勝鬘經, Śrīmālādevī 
Siṃhanāda-sūtra): Trình bày giáo lý Như Lai 
tạng và chuyển thức thành trí.

IV. Quá trình truyền bá 
1. Truyền sang Trung Hoa
Sơ kỳ dịch thuật (thế kỷ III-V)

Từ thế kỷ thứ III trở đi, một số kinh luận liên 
quan đến Du-già Hành phái và Duy Thức được 
dịch sang Hán văn. Tuy nhiên, thời kỳ này chưa 
có một hệ thống hoàn chỉnh. Các yếu tố giáo lý 
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rải rác đã xuất hiện từ sớm, nhưng chỉ đến khi 
ngài Vô Trước và ngài Thế Thân hệ thống hóa 
đầy đủ cũng như thông qua các bản dịch của 
ngài Cưu Ma La Thập (Kumārajīva, 鳩摩羅什) 
vào thế kỷ IV-V, Duy Thức mới trở thành một 
tông phái có cấu trúc lý luận rõ rệt. 

Đỉnh cao dưới triều Đường: 
Ngài Huyền Trang và ngài Khuy Cơ 

Ngài Huyền Trang (玄奘, 602-664) đã 
sang Ấn Độ, học trực tiếp với ngài Giới Hiền 
(Śīlabhadra) tại Nalanda. Sau khi trở về, ngài 
dịch hơn 75 bộ kinh luận Duy Thức và biên soạn 
Thành Duy Thức Luận (成唯識論) – tinh hoa 
hệ thống Duy Thức của mười đại luận sư Ấn Độ. 

Ngài Khuy Cơ (窺基, 632-682) – đệ tử của 
ngài Huyền Trang – là người hệ thống hóa Duy 
Thức thành Pháp Tướng Tông (法相宗) tại 
Trung Quốc.

2. Truyền sang Nhật Bản
Duy thức học được truyền sang Nhật Bản 

vào thế kỷ VII-VIII thông qua hai con đường là 
các nhà sư Trung Quốc sang Nhật Bản truyền 
giáo và các sứ thần Nhật Bản sang nhà Đường 
học hỏi.
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Duy thức được truyền đến đây với tên gọi 
Hossō-shū (法相宗), phát triển mạnh tại cố đô 
Nara với hai trung tâm chính là chùa Kōfuku-ji 
(興福寺) và Yakushi-ji (薬師寺). Các cao tăng 
tiêu biểu có ngài Dōshō, Ganjin và Gyōnen.

3. Truyền sang Hàn Quốc
Duy thức tông được truyền vào Hàn Quốc 

vào khoảng thế kỷ IV-VII qua 3 giai đoạn:

Giai đoạn Tam Quốc (thế kỷ IV-VII): 
Duy Thức được du nhập cùng với Phật giáo từ 
Trung Quốc vào ba vương quốc Cao Câu Ly 
(Goguryeo), Bách Tế (Baekje) và Tân La (Silla). 
Các nhà sư Hàn Quốc tiêu biểu như Viên Trắc 
(Woncheuk, 圓測, 613–696) – học trò của ngài 
Huyền Trang, đóng vai trò then chốt trong việc 
truyền bá Duy Thức tại Đông Bắc Á. 

Thời đại Tân La Thống Nhất (676–935): 
Đây là giai đoạn Phật giáo trở thành quốc giáo 
và Duy Thức Tông phát triển mạnh mẽ. Các học 
giả như Wonhyo (Nguyên Hiểu, 元曉, 617–686) 
kết hợp Duy Thức với các tư tưởng khác như 
Hoa Nghiêm Tông, giúp Phật giáo Hàn Quốc 
phát triển theo hướng tổng hợp.
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 Thời Goryeo (918-1392) và Joseon (1392-
1897): Duy Thức bị lu mờ dần do sự phát triển 
mạnh mẽ của Thiền Tông (Seon) và Phật giáo 
Thiên Thai (T’ien-t’ai). Tuy nhiên, tư tưởng 
Duy Thức vẫn có ảnh hưởng đến triết học Phật 
giáo Hàn Quốc, đặc biệt trong các tác phẩm của 
các Thiền sư.

4. Truyền sang Việt Nam

Giai đoạn du nhập ban đầu (thế kỷ VI-X)
Phật giáo Đại thừa, bao gồm Duy Thức học, 

truyền vào Việt Nam từ rất sớm qua hai con 
đường: 

Từ Ấn Độ và các nước Nam Á qua đường 
biển – ảnh hưởng của Du-già Hành phái gốc. 

Từ Trung Quốc (đặc biệt là phương Nam) – 
mang theo tư tưởng của Pháp Tướng Tông.

Tuy không hình thành tông phái riêng biệt, 
các tư tưởng của Duy Thức Học đã thấm nhập 
vào đời sống tu tập của Tăng tín đồ Phật tử Việt 
Nam.

Giai đoạn Lý – Trần (thế kỷ XI-XIV)

Thiền phái Trúc Lâm (do vua Trần Nhân Tông 
sáng lập) chịu ảnh hưởng tổng hợp từ Thiền, Tánh 
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Không và Duy Thức. Các vị Thiền sư như Pháp 
Loa, Huyền Quang, Viên Chứng, Chân Nguyên... 
đều có nhắc đến các khái niệm như thức thứ tám 
(A-lại-da thức), chuyển thức thành trí, chân như, 
pháp tánh, vọng tâm, vọng thức… 

Thời kỳ cận đại (thế kỷ XIX-XX)

Các vị cao Tăng như Quốc sư Phước Huệ, 
Tổ Khánh Hòa, Hoà Thượng Thiện Hoa... đã 
chú trọng truyền bá Duy Thức qua việc mở 
lớp giảng dạy tại các trường gia giáo, Phật học 
đường, Phật học viện và phiên dịch kinh luận 
(Thành Duy Thức Luận, Duy Thức Tam Thập 
Tụng…). 

Thời hiện đại (thế kỷ XXI) 

Các Học viện Phật giáo Việt Nam đều giảng 
dạy Duy Thức Học như một môn cơ bản. Nhiều 
luận án thạc sĩ, tiến sĩ về Duy Thức đã được thực 
hiện. Xu hướng so sánh Duy Thức Học với Tâm 
lý học phương Tây ngày càng phổ biến.

Tóm lại, Duy Thức học là một trong những 
hệ thống tư tưởng quan trọng của Phật giáo Đại 
thừa, có nguồn gốc từ các kinh điển và luận thư 
liên quan đến tư tưởng Du-già hành tông. Học 
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thuyết này được hình thành dựa trên nền tảng 
của các kinh điển như Kinh Giải Thâm Mật, 
Kinh Lăng Già và được hệ thống hóa qua các 
trước tác của các đại luận sư như Vô Trước, Thế 
Thân.

Quá trình truyền bá của Duy Thức học bắt 
đầu từ Ấn Độ, sau đó lan rộng sang Việt Nam, 
Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… Tại Trung 
Quốc, hệ thống này được truyền bá mạnh mẽ 
nhờ công của hai ngài Huyền Trang và Khuy 
Cơ, hình thành nên Pháp Tướng Tông, góp phần 
quan trọng trong sự phát triển của Phật giáo Đại 
thừa.
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CHƯƠNG 2 

ĐIỂM TRỌNG TÂM CỐT LÕI 
CỦA DUY THỨC HỌC

I. “Vạn pháp duy thức” – Tất cả pháp chỉ là thức
“Vạn pháp duy thức” là một tuyên ngôn 

trung tâm của hệ thống Duy Thức tông trong 
Phật giáo Đại thừa. Tư tưởng này không chỉ 
mang ý nghĩa triết học siêu hình, mà còn là cốt 
lõi thực hành, là nền tảng cho việc chuyển hóa 
tâm thức và đạt đến giải thoát tối hậu. Theo Duy 
Thức, tất cả hiện tượng – từ sắc pháp cho đến 
tâm pháp, từ thế giới khách quan cho đến nội 
tâm chủ quan – đều là biểu hiện của thức, không 
có một thực thể tồn tại ngoài thức.

Khởi nguyên tư tưởng “duy thức”
Tư tưởng “duy thức” có thể truy nguyên từ 

nhiều kinh điển Đại thừa, nhưng nổi bật nhất 
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là Kinh Lăng Già (Laṅkāvatāra Sūtra), nơi Đức 
Phật tuyên bố: “Tam giới duy tâm, vạn pháp 
duy thức” (Ba cõi chỉ do tâm, muôn pháp chỉ do 
thức). Kinh này nhấn mạnh rằng những gì con 
người kinh nghiệm như là “thế giới” không tồn 
tại độc lập với tâm. Nhận thức về thế giới không 
phản ánh một thực tại khách quan, mà chỉ là sự 
biểu hiện của tâm thức qua các lớp phân biệt, 
vọng tưởng và chủng tử huân tập. Điều này được 
hệ thống hóa triệt để bởi hai luận sư vĩ đại là 
Vô Trước (Asaṅga) và Thế Thân (Vasubandhu). 
Trong tác phẩm Duy Thức Tam Thập Tụng (唯
識三十頌, Triṃśikā-vijñaptimātra-kārikā), ngài 
Thế Thân cũng viết: “Y chủng chủng thức, sở 
hiện chư pháp tướng” (Dựa vào các thức khác 
nhau và các chủng tử bên trong, các tướng của 
muôn pháp được hiện ra).

Thế giới hiện tượng là biểu hiện của thức

Khác với quan điểm duy vật hay duy tâm 
thuần túy, Duy Thức cho rằng hiện tượng giới 
không tự tồn tại, mà là sự “hiển lộ” (現, vijñapti) 
từ tàng thức (ālayavijñāna) – thức thứ tám, cũng 
là nền tảng cho mọi kinh nghiệm. Trong Thành 
Duy Thức Luận (成唯識論, Vijñaptimātra-
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siddhi-śāstra), luận sư Huyền Trang nói: “Vô 
hữu ngã, ngã sở. Nhất thiết duy thức” (Không 
có ngã, không có pháp thuộc về ngã, tất cả chỉ 
là thức). Điều này có nghĩa: cái được gọi là “tôi” 
và “thế giới” đều không có tự tính, không tồn tại 
độc lập, mà chỉ là biểu hiện của nghiệp lực và 
tập khí tiềm tàng trong a-lại-da thức. Chủ thể và 
khách thể không phải là hai thực tại tách biệt, 
mà cùng là hai mặt của một dòng tâm thức vận 
hành liên tục.

Tuy khẳng định rằng “tất cả chỉ là thức”, 
Duy Thức không rơi vào đoạn kiến (phủ định 
mọi sự). Trái lại, điều này mở ra một cái nhìn 
rất sâu sắc: thế giới vẫn đang hiện hữu, nhưng 
nó hiện hữu như một phản ánh của tâm, không 
phải như một vật thể rắn chắc độc lập. Giống 
như hình ảnh trong gương – tuy không thật có, 
nhưng vẫn hiện ra một cách đầy đủ, sắc sảo. 
Duy Thức gọi điều này là duy thức hiện lượng 
– sự hiển hiện trung thực của tâm khi không bị 
vọng tưởng phân biệt chi phối. Khi tâm thanh 
tịnh, thức hiển lộ một thế giới như thật, không bị 
ngăn che. Khi tâm bị nhiễm ô bởi vô minh, chấp 
ngã, thức tạo ra những thế giới sai lệch – đó là 
nguồn gốc của luân hồi và khổ đau.
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“Vạn pháp duy thức – tất cả chỉ là thức” 
không chỉ là một mệnh đề triết học siêu hình mà 
còn là một phương pháp nhận thức và hành trì 
sâu sắc. Nó mời gọi hành giả quay về nhìn lại 
tâm, khám phá bản chất của thế giới trong chính 
dòng tâm thức của mình. Thay vì truy cầu một 
thực tại bên ngoài, người tu học Duy Thức biết 
rằng: khi thức được tịnh hóa, thế giới cũng trở 
nên thanh tịnh. Khi tâm không còn vọng tưởng, 
thì ngay thế giới này chính là tịnh độ, là pháp 
thân hiển lộ giữa trần thế.

II. Tám thức và sự vận hành của Tâm 
Trong Duy thức học, hệ thống tám thức đóng 

vai trò then chốt trong việc giải thích quá trình 
nhận thức và vận hành của tâm. Theo đó, mọi 
hiện tượng trong thế giới đều chỉ là sự biểu hiện 
của thức, không có thực thể khách quan độc lập. 
Tám thức đóng vai trò nền tảng của tư tưởng 
Duy Thức gồm:

 ● Nhãn thức (眼識, cakṣur-vijñāna): Thấy sắc. 
 ● Nhĩ thức (耳識, śrotra-vijñāna): Nghe thanh. 
 ● Tỷ thức (鼻識, ghrāṇa-vijñāna): Ngửi hương. 
 ● Thiệt thức (舌識, jihvā-vijñāna): Nếm vị. 
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 ● Thân thức (身識, kāya-vijñāna): Cảm xúc, 
xúc chạm. 

 ● Ý thức (意識, mano-vijñāna): Phân biệt, suy 
luận. 

 ● Mạt-na thức (末那識, manas): Chấp ngã, 
luôn duyên A-lại-da. 

 ● A-lại-da thức (阿賴耶識, ālaya-vijñāna): 
Tàng thức, chứa giữ tất cả chủng tử1.

1 A-lại-da thức (ālaya-vijñāna, 阿賴耶識): Trong Duy Thức 
Tông, A-lại-da thức có 7 tên gọi khác nhau, tùy vào các ý 
nghĩa và chức năng mà nó mang lại. Theo Thành Duy Thức 
Luận (成唯識論), mặc dù A-lại-da thức là thức mà tất cả 
chúng sinh đều có, nhưng tùy theo các nghĩa khác nhau, nó 
được đặt ra với bảy tên gọi khác nhau: 
1. Tâm (心): Vì nó tích lũy và giữ gìn các chủng tử qua sự 

huân tập. 
2. A-đà-na (阿陀那): Vì thức này giữ gìn các chủng tử và 

các sắc căn không bị hư hoại (執持種子及諸色根令不
壞故). 

3. Sở tri y (所知依): Vì nó có khả năng làm nơi nương tựa 
cho các pháp sở tri, bao gồm các pháp bị ô nhiễm và các 
pháp thanh tịnh. 

4. Chủng tử thức (種子識): Vì nó có khả năng giữ gìn mọi 
chủng tử trong cả thế gian và xuất thế gian. 

5. A-lại-da (阿賴耶): Vì nó có khả năng lưu trữ tất cả các 
pháp hỗn tạp và giữ cho chúng không mất đi, đồng thời 
chứa đựng ngã kiến, ngã ái và các chấp thủ khác, khiến 
chúng ta nhận diện mọi thứ qua “tôi”, biến mọi thứ thành 
“cái tôi”. 
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Theo Duy Thức, Tám thức này tương tác với 
nhau một cách không độc lập, mỗi thức mang 
một vai trò riêng trong tiến trình nhận thức, tạo 
nghiệp và tái sinh. 5 thức đầu là thức cảm giác, 
tiếp nhận trực tiếp thông tin từ thế giới bên ngoài. 
Ý thức đóng vai trò phân biệt, giúp con người suy 
nghĩ và nhận thức. Mạt-na thức là căn nguyên của 
chấp ngã, tạo nên vọng tưởng và luân hồi. A-lại-
da thức là nền tảng của tâm, chứa đựng nghiệp 
báo và quyết định vận mệnh con người. 

Trong quá trình tu tập, hành giả cần chuyển 
hóa tám thức thành bốn trí, đặc biệt là loại bỏ 
chấp ngã của Mạt-na thức và thanh tịnh A-lại-da 
thức, từ đó đạt đến giải thoát và giác ngộ.

III. Chủng tử – Hạt giống sinh ra hiện tượng
1. Định nghĩa:

Chủng tử (種子, bīja) là những hạt giống 
tâm thức ẩn tàng trong A-lại-da thức, đóng 
vai trò quyết định đối với sự sinh khởi của các 

6. Dị thục thức (異熟識, Vipāka-vijñāna): Vì nó là thức của 
quả báo khác biệt hoặc quả báo chín muồi từ các chủng 
tử khác nhau (thiện, ác, hoặc vô ký). Dị thục thức là thức 
của quả báo từ chủng tử đã hoàn thiện và tạo ra các hiện 
tượng trong tâm lý và vật lý. 

7. Vô cấu thức (無垢識): Vì nó là thức tối tịnh, nơi các 
pháp vô lậu được sinh khởi
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pháp. Đây là khái niệm cốt lõi trong Duy Thức 
Học, giải thích sự liên tục của nghiệp và luân 
hồi, đồng thời cung cấp nền tảng cho việc tu tập 
chuyển hóa. Khái niệm “chủng tử” (種子, bīja) 
có gốc từ hình ảnh nông nghiệp – hạt giống – 
được dùng trong các kinh luận để ví von cho khả 
năng tiềm ẩn sinh ra các pháp. Trong giai đoạn 
đầu của Phật giáo, ý niệm này được sử dụng để 
mô tả tính liên tục của hành vi và quả báo. Tuy 
nhiên, chỉ đến thời các bộ phái như Kinh Bộ 
(Sautrāntika) và nhất là trong Duy Thức tông 
(Yogācāra), chủng tử mới được phát triển thành 
một lý thuyết hoàn chỉnh. 

Trong Duy Thức, chủng tử không phải là một 
“vật thể” nằm trong thức, mà là một năng lực 
tiềm tàng được tích lũy qua hành động (nghiệp), 
cảm xúc và nhận thức. Khi một hành vi được 
lặp lại nhiều lần, nó để lại dấu ấn trong A-lại-da 
thức, trở thành một chủng tử. Các chủng tử này 
không mất đi mà được bảo tồn trong tàng thức, 
chờ đến khi gặp điều kiện thích hợp (duyên) sẽ 
phát sinh thành “hiện hành” (現行) – tức là các 
hiện tượng tâm lý hoặc ngoại cảnh cụ thể. 

Thành Duy Thức Luận (成唯識論) định 
nghĩa:“Chủng tử là năng lực có khả năng phát 
khởi các pháp cùng loại khi đủ duyên.” 



42 Thích Viên Lý • DUY THỨC HỌC KHÁI LUẬN42

Nói cách khác, thế giới mà chúng ta đang 
sống – bao gồm cả những gì ta cảm thấy, nghĩ 
tưởng, yêu ghét – không gì khác hơn là kết quả 
đang hiện hành từ những chủng tử mà chúng ta 
đã gieo trồng. Vì thế, chuyển hóa thế giới chính 
là chuyển hóa chủng tử. Đó là lý do vì sao Duy 
Thức đặc biệt nhấn mạnh sự huân tập (熏習, 
vāsanā), tức là cách ta gieo lại những hạt giống 
mới trong từng khoảnh khắc sống có chánh 
niệm. 

Trong Du Già Sư Địa Luận (Yogācārabhūmi-
śāstra), ngài Vô Trước định nghĩa chủng tử là 
“những tiềm năng vi tế được huân tập trong 
A-lại-da thức từ vô thủy, sinh ra mọi hiện tượng 
khi gặp duyên”2. 

Chủng tử không phải là vật chất cụ thể, mà là 
những dấu ấn năng động của nghiệp, thói quen 
và kinh nghiệm, tồn tại dưới dạng vô hình trong 
dòng tâm thức. Chúng được hình thành qua quá 
trình “huân tập” (vāsanā), tức là sự thấm nhuần 
của hành động (thân, khẩu, ý) vào A-lại-da, 
giống như mùi hương thấm vào vải.

2 Phạn văn: “bījāni ālayavijñāne saṃskṛtāni anādikālāt 
pravartante”



4343Chương 2 • ĐIỂM TRỌNG TÂM CỐT LÕI CỦA DUY THỨC HỌC

Câu Xá Luận (Abhidharmakośa) giải thích 
rằng chủng tử được lưu giữ trong A-lại-da thức, 
nơi tất cả các ấn tượng, ký ức và nghiệp lực từ 
các hành động, suy nghĩ và cảm xúc trong vô 
thủy kiếp được tích lũy. Các chủng tử thiện và 
ác sẽ trổ quả trong tương lai khi đủ duyên và các 
chủng tử chuyển hóa có thể thay đổi thông qua 
tu tập. 

Đại Tỳ Bà Sa Luận (Mahāvyutpatti) cũng 
làm rõ rằng các chủng tử trong A-lại-da thức 
không tồn tại một cách tĩnh tại, mà luôn thay 
đổi và có thể chuyển hóa qua quá trình tu tập và 
chánh niệm. 

Chủng tử là cầu nối giữa nghiệp và hiện 
tượng, cho thấy mọi thứ đều do tâm tạo, có thể 
chuyển hóa qua sự tu tập.

2. Phân loại: 
Trong Duy Thức học, đặc biệt trong các luận 

như Câu Xá Luận và Đại Tỳ Bà Sa Luận, chủng 
tử chủ yếu được phân loại thành các loại sau: 

Chủng tử thiện (善種子, kuśala bīja): Là 
các chủng tử từ các hành động, lời nói và suy 
nghĩ thiện, tạo ra quả tốt, giúp hành giả tiến gần 
đến giác ngộ. 
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Chủng tử ác (惡種子, akuśala bīja): Là các 
chủng tử từ các hành động, lời nói và suy nghĩ 
tiêu cực, tạo ra quả khổ đau, đưa hành giả vào 
vòng sinh tử. 

Chủng tử vô ký (無記種子, avyākṛta bīja): 
Là những chủng tử trung tính, không phải thiện 
hay ác và không có quả rõ rệt trong thời gian 
gần. Chúng ảnh hưởng đến các hành động và 
trải nghiệm trong đời sống bình thường. 

Chủng tử tán loạn (散亂種子, pratiloma 
bīja): Chủng tử này phát sinh do những hành 
động, suy nghĩ hoặc cảm xúc bị tán loạn, không 
có tính chất ổn định và có thể dẫn đến kết quả 
không rõ ràng hoặc không hoàn hảo. 

Chủng tử chuyển hóa (轉變種子, parāvṛtti 
bīja): Chủng tử này là kết quả của quá trình tu 
tập. Những chủng tử ác có thể được chuyển 
hóa thành chủng tử thiện qua việc hành trì và 
tu dưỡng tâm thức. Ví dụ, chủng tử sân có thể 
chuyển thành chủng tử từ bi. 

Chủng tử tự nhiên (本有種子, prākṛta 
bīja): Đây là những chủng tử đã có từ vô thỉ kiếp 
và không phải do hành động trong kiếp này tạo 
ra. Chúng được xem là phần bản năng trong tâm 
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thức, như sự sợ hãi, lòng yêu thương, hay những 
phản ứng tự nhiên của con người.

Ngoài ra, còn có 2 cách phân loại khác, tùy 
theo tính chất đạo đức và nguồn gốc hình thành 
như:

Theo tính chất đạo đức: 
Thiện chủng tử (善種子, kuśala-bīja): Là 

những hạt giống tốt mang tính xây dựng, hướng 
thượng, đưa đến an lạc và giải thoát. Chúng 
được hình thành từ hành vi, tư tưởng chân chánh 
như bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền 
định và trí tuệ. 

Ác chủng tử (惡種子, akuśala-bīja): Là 
những hạt giống xấu ác dẫn đến khổ đau, đọa 
lạc. Chúng được gieo bởi tham lam, sân hận, si 
mê, ganh tỵ, ích kỷ, tà kiến và các hành vi bất 
thiện khác. 

Vô ký chủng tử (無記種子, avyākṛta-bīja): 
Là những hạt giống trung tính, không thiện cũng 
không ác. Chẳng hạn như các thức cảm thọ tự 
nhiên, hoặc tập khí thuần sinh không mang yếu 
tố đạo đức rõ rệt.
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Theo nguồn gốc hình thành: 

Bản hữu chủng tử (本有種子, sahaja-bīja): 
Là những chủng tử có sẵn từ vô thủy, tức là từ 
quá khứ vô cùng trong luân hồi. Chúng là căn 
bản dẫn đến tái sinh và nghiệp lực đã tích lũy từ 
nhiều đời. 

Tân huân chủng tử (新熏種子, navavāsanā): 
Là những chủng tử mới được gieo trồng trong 
đời này thông qua hành vi, lời nói và ý nghĩ. 
Đây là yếu tố chủ động mà người tu hành có thể 
chuyển hóa trong hiện tại.

Việc hiểu rõ các loại chủng tử giúp hành giả 
biết cách chuyển hóa tạng thức bằng cách chủ 
động gieo những chủng tử thánh thiện, ngăn 
chặn và làm yếu đi những chủng tử bất thiện, 
đồng thời chuyển hóa vô ký thành thiện pháp 
thông qua lộ trình tu tập có định hướng.

3. Đặc tính của chủng tử

Chủng tử tuy vô hình nhưng không phải 
là một thứ trừu tượng, mà mang sáu đặc tính 
(六義, ṣaṭ-lakṣaṇa) rõ ràng trong hệ thống Duy 
Thức. Sáu đặc tính này giúp lý giải cách chủng 
tử hoạt động, trụ tồn và sinh khởi ra các pháp, 
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đồng thời làm nền tảng cho sự vận hành nghiệp 
báo và tiến trình tái sinh. Sáu đặc tính ấy gồm: 

 ● Sát-na diệt (刹那滅, kṣaṇika-nāśa): Chủng 
tử sinh diệt trong từng sát-na, không thường 
trụ. Đây là đặc điểm chung của tất cả các 
pháp hữu vi, thể hiện tính vô thường. Tuy 
nhiên, mặc dù từng chủng tử diệt mất trong 
sát-na ngắn ngủi, nhưng dòng chảy của 
chủng tử vẫn tiếp nối không gián đoạn. 

 ● Quả cụ hữu (果俱有, phala-sahabhāva): 
Chủng tử và hiện hành tồn tại đồng thời. Khi 
chủng tử sinh ra hiện hành, thì hiện hành ấy 
đồng thời huân tập trở lại thành chủng tử 
mới. Điều này bảo đảm sự liên tục giữa nhân 
và quả trong một chuỗi nghiệp lực. 

 ● Hằng tùy chuyển (恒隨轉, nitya-anvaya-
parivarta): Chủng tử tuy sinh diệt, nhưng 
dòng chủng tử cùng loại tiếp nối nhau như 
ngọn lửa được truyền qua tim đèn. Nhờ đó, 
tập khí, thói quen, nghiệp lực được duy trì 
liên tục từ đời này sang đời khác. 

 ● Tánh quyết định (性決定, svabhāva-
niyata): Mỗi chủng tử mang một bản chất 
nhất định – thiện, ác, vô ký – và sẽ sinh ra 
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hiện hành cùng loại, không thể lẫn lộn. Đây 
là nền tảng của luật nhân quả: gieo nhân gì, 
gặt quả nấy. 

 ● Đãi chư duyên (待諸緣, anekapratyaya-
samavāya): Chủng tử không thể tự sinh khởi 
hiện hành nếu không có đủ các duyên hỗ trợ: 
sở duyên duyên, tăng thượng duyên, đẳng vô 
gián duyên... Điều này thể hiện nguyên lý 
duyên khởi sâu sắc. 

 ● Dẫn tự quả (引自果, sva-phala-pravartaka): 
Mỗi chủng tử chỉ dẫn đến kết quả tương ứng 
với chính nó. Chủng tử của giận không sinh 
ra lòng từ, chủng tử của bi không sinh ra si 
mê. Sự nhất quán này làm cho thế giới vận 
hành theo quy luật, không rơi vào hỗn loạn.

Việc nắm rõ sáu đặc tính này giúp hành giả 
hiểu được tính logic, tính tương tục và khả năng 
chuyển hóa trong tiến trình tâm thức. Nếu ta biết 
cách huân tập những chủng tử thiện, lành, tỉnh 
thức – thì về sau sẽ gặt quả an lành, giải thoát. 
Nếu để mặc cho chủng tử phiền não huân sâu, 
thì vòng luân hồi sẽ mãi tiếp diễn. Vì vậy, tu 
hành trong Duy Thức chính là chuyển chủng tử 
và điều đó bắt đầu từ việc hiểu rõ bản chất và cơ 
chế vận hành của chúng.
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Tóm lại, Chủng tử là những hạt giống tiềm ẩn 
trong A-lại-da thức, là nguyên nhân sâu xa tạo 
thành thế giới hiện tượng và đời sống nội tâm của 
mỗi cá nhân. Mọi suy nghĩ, cảm xúc, hành vi của 
chúng ta – dù thiện hay bất thiện – đều là kết quả 
của chủng tử trổ hiện và đồng thời lại trở thành 
nhân mới huân tập trở lại vào tạng thức. Sáu đặc 
tính của chủng tử cho thấy tính vô thường, tương 
tục, duyên khởi và nhất quán của hệ thống tâm 
thức. Phân loại chủng tử giúp hành giả nhận diện 
được những gì cần buông bỏ, những gì cần nuôi 
dưỡng trong dòng tâm. Việc chuyển hóa chủng tử 
chính là cánh cửa thực tiễn để đạt đến tự tại nội 
tâm và giải thoát mọi đau khổ. 

IV. Tam tánh – Tam lượng – Tam cảnh và Tứ phần
Trong Duy Thức học, tam tánh, tam lượng, 

tam cảnh và tứ phần là bốn nhóm khái niệm riêng 
biệt, mỗi nhóm nói về một phương diện khác 
nhau của tâm thức và nhận thức, nhưng chúng có 
mối liên hệ gián tiếp và hỗ trợ lẫn nhau trong việc 
phân tích quá trình nhận thức và tạo nghiệp.

1. Tam tánh
Tam tánh (三性) là khái niệm dùng để phân 

loại các pháp (hiện tượng, trạng thái tâm thức) 
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theo phương diện tính chất đạo đức hay giá trị 
nghiệp quả, gồm:

 ● Thiện tánh (善性): Là những pháp đưa đến 
quả lành, tích cực, giúp đoạn trừ phiền não, 
tiến đến giác ngộ.

Ví dụ: Từ bi, trí tuệ, chánh tín, tinh tấn, 
chánh niệm…

 ● Ác tánh (惡性): Là những pháp đưa đến 
quả khổ, gây tạo nghiệp xấu, tăng trưởng 
phiền não.

Ví dụ: Sân hận, ganh ghét, si mê, tà kiến, 
tham lam, sát hại…

 ● Vô ký tánh (無記性): Là những pháp không 
thuộc thiện cũng không thuộc ác, trung tính 
về mặt đạo đức hoặc không xác định được rõ 
ràng thiện – ác.

Trong Vô ký tánh lại chia thành 2:
1- Hữu phú vô ký (có che lấp trí tuệ, nhưng 

trung tính): Ví dụ như các tâm hành vô 
minh mà chưa tạo nghiệp thiện hay ác cụ 
thể. 

2- Vô phú vô ký (không che lấp trí tuệ, cũng 
trung tính): Như các hoạt động sinh lý 
tự nhiên, hơi thở, nhãn thức khi chỉ thấy 
màu sắc mà không phân biệt tốt xấu.
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Ý nghĩa: Tam tánh giúp hành giả phân biệt 
rõ các pháp nào nên tu, pháp nào nên tránh. 
Trên con đường tu hành, mục tiêu là tăng trưởng 
thiện tánh, đoạn trừ ác tánh và chuyển hóa vô ký 
thành thiện nếu có thể.

2. Tam lượng
Trong Duy Thức Học, Tam lượng (三量) là 

ba cách thức mà tâm thức nhận biết đối tượng, 
phản ánh quá trình từ trực giác thuần túy đến 
suy luận và sai lầm. Đây là một phần cốt lõi 
của nhận thức luận, được hệ thống hóa trong các 
luận điển như Thành Duy Thức Luận và Du Già 
Sư Địa Luận, giúp hành giả phân biệt chân lý và 
vọng tưởng. 

Tam lượng gồm:

 ● Hiện lượng (現量, pratyakṣa) 
Định nghĩa: Hiện lượng là nhận thức trực 
tiếp, không qua suy luận hay khái niệm, 
dựa trên sự tiếp xúc ngay lập tức giữa căn 
(giác quan) và cảnh (đối tượng). Đây là 
nhận thức thuần túy, không bị can thiệp 
bởi vọng tưởng. 

Trong Thành Duy Thức Luận (T31n1585, 
quyển 1): “Năm thức chỉ duyên với năm cảnh 
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giới như sắc, thanh, hương, vị, xúc và các cảnh 
giới khác, lấy hiện lượng làm tướng”3 

Đặc điểm: Chỉ xảy ra ở năm thức trước 
(nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân) khi chúng tiếp 
xúc trực tiếp với đối tượng. 

Không có sự phân biệt của ý thức (mano-
vijñāna), nên không bị bóp méo bởi khái niệm 
hay ký ức. 

Ý thức, Mạt-na và A-lại-da không có Hiện 
lượng, vì chúng liên quan đến phân biệt, chấp 
ngã, hoặc vận hành vi tế dưới dạng chủng tử, 
như Bát Thức Quy Củ Tụng chỉ rõ “năm thức 
cùng tương ứng” với cảnh trực tiếp.

Ví dụ: Khi mắt nhìn một bông hoa, nhãn thức 
chỉ ghi nhận màu sắc và hình dáng mà không 
phán đoán “đẹp” hay “xấu” – đó là Hiện lượng. 

Ý nghĩa thực tiễn: Hiện lượng là trạng thái 
gần với chân lý nhất trong đời sống thường 
nhật. Trong thiền định, hành giả hướng đến 
duy trì Hiện lượng để thấy thực tại như nó là 
(yathābhūta), không bị che mờ bởi phân biệt.

3 Hán văn: “五識唯緣色聲香味觸等五境，取現量相”
Phạn văn: “pratyakṣaṃ viṣayālambanaṃ pañcendriya-
saṃmukhaṃ nirvikalpakaṃ”.
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 ● Tỷ lượng (比量, anumāna) 
Định nghĩa: Tỷ lượng là nhận thức gián tiếp 

dựa trên suy luận, so sánh và tư duy logic, do ý 
thức thực hiện để hiểu những gì không trực tiếp 
hiện diện trước giác quan. 

Trong Thành Duy Thức Luận (T31n1585, 
quyển 4): “Ý thức thứ sáu, duyên với các pháp 
nội ngoại, thiện ác đều khởi.”4

Đặc điểm: Liên quan đến ý thức (thức thứ 
sáu), vốn có khả năng tư duy, hồi tưởng và phân 
tích. 

Dựa trên quan hệ nhân quả hoặc kinh nghiệm 
quá khứ để đưa ra kết luận. 

Năm thức trước không tham gia Tỷ lượng, vì 
chúng chỉ ghi nhận trực tiếp mà không suy luận, 
như Bát Thức Quy Củ Tụng ám chỉ qua “năm 
thức cùng tương ứng” với cảnh hiện tiền.

Ví dụ: Thấy khói bốc lên từ xa, ý thức suy 
ra “có lửa ở đó” dù không thấy lửa – đó là Tỷ 
lượng. 

Ý nghĩa thực tiễn: Tỷ lượng hữu ích trong 
việc học pháp và quán duyên khởi, nhưng nếu 

4 Hán văn: “第六意識，緣內外諸法，善惡俱起”. 
Phạn văn: “anumānaṃ manovijñānasya anumitiḥ”.
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không kiểm soát, dễ dẫn đến vọng tưởng. Hành 
giả dùng Tỷ lượng để hỗ trợ hiểu biết, rồi vượt 
qua nó để đạt chân lý tuyệt đối.
● Phi lượng (非量, viparyaya) 

Định nghĩa: Phi lượng là nhận thức sai 
lầm, không đúng với thực tại, do tâm 
thức gán ghép hoặc tưởng tượng ra những 
điều không có thật, khởi sinh từ vô minh 
và vọng tưởng. 

Trong Du Già Sư Địa Luận (T30n1579, 
quyển 2): “Phi lượng là nhận thức phân biệt hư 
vọng, không tương ứng với chân lý”5 

Đặc điểm: Liên quan đến Mạt-na thức 
(chấp ngã) và ý thức (vọng tưởng), bị ảnh 
hưởng bởi chủng tử nhiễm ô trong A-lại-
da. Là nguồn gốc của khổ đau và luân hồi 
do bám víu vào hư ảo. 

Năm thức trước không có Phi lượng, vì chúng 
chỉ vận hành ở mức Hiện lượng, không tự phân 
biệt sai lầm; Phi lượng chủ yếu khởi từ ý thức và 
Mạt-na, như Bát Thức Quy Củ Tụng nhấn mạnh 
“bảy luôn thẩm xét suy lượng”.

5 Hán văn: “非量者，謂分別虛妄，與真不符”. 
Phạn văn: “viparyayaḥ mithyāvikalpaḥ satyena 
asaṃbandhaḥ”.
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Ví dụ: Trong bóng tối, thấy sợi dây mà tưởng 
là con rắn – đó là Phi lượng, vì tâm gán ghép 
một thực tại không có lên đối tượng thật. 

Ý nghĩa thực tiễn: Nhận diện Phi lượng giúp 
hành giả thấy rõ sai lầm trong nhận thức, từ đó 
buông bỏ chấp trước, hướng đến Hiện lượng 
chân thật.

Tóm lại, Tam lượng không phải thiện hay ác 
trực tiếp, nhưng có thể dẫn đến thiện, ác hay vô 
ký tùy vào nội dung nhận thức đó là gì.

3. Tam cảnh

Tam cảnh (三境) là các loại đối tượng mà 
thức duyên vào, tức là cảnh giới mà tâm đang 
nhận biết.

Tam cảnh gồm:

 ● Tánh cảnh (性境, svabhāva-viṣaya): là sự 
biểu hiện của thực thể (hay chủng tử tự thể) 
không thay đổi bởi tâm thức. Nó có tính 
chất thực tế và tự duy trì bản chất của mình 
mà không bị ảnh hưởng bởi các thức. Các 
thức (như nhãn thức, nhĩ thức…) chỉ là sự 
biểu hiện của tự tánh đó. Tánh cảnh không 
bị thay đổi bởi các duyên từ thức, vì vậy 
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các pháp (hiện tượng) có tính tự duy trì và 
không thay đổi  .

Ví dụ: khi bạn nhìn thấy một quả táo trên 
bàn, nhãn thức nhận biết hình ảnh quả táo – đỏ, 
tròn, có thể ăn được. Dù bạn thích hay không 
thích quả táo, hình ảnh đó vẫn không thay đổi. 
Đây chính là tánh cảnh – hình ảnh khách quan 
của sự vật như nó đang hiện ra, không bị chi 
phối bởi cảm xúc hay suy nghĩ chủ quan.

 ● Độc ảnh cảnh (獨影境, vijñapti-mātra-
viṣaya): Cảnh tưởng tượng không có thật, 
do ý thức tạo ra. Chúng là các hình ảnh sai 
lệch mà tâm tạo ra, như ảo giác, không phải 
là sự hiện hữu thực thể. Đây chỉ là hình ảnh 
sai lệch do tâm thức tạo ra, chúng chỉ tồn tại 
trong sự tưởng tượng. 

Ví dụ: nhớ lại tiếng chim, hay tưởng tượng 
tiếng ai gọi. 

 ● Đới chất cảnh (帶質境, sāvadya-viṣaya): 
Đới chất cảnh là những hiện tượng có thực 
thể, ví dụ như khi Mạt-na thức (thức thứ bảy) 
tác động vào A-lại-da thức (thức thứ tám), 
hoặc khi Ý thức (thức thứ sáu) tạo ra hình 
ảnh liên quan đến các ngũ trần (sắc, thanh, 
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hương, vị, xúc). Những hình ảnh này không 
phải hư ảo mà có thực thể, tuy nhiên, chúng 
không hoàn toàn tương ứng với bản chất 
thực sự của chúng. Vì vậy, chúng được gọi 
là đái chất cảnh, nghĩa là những cảnh có tính 
chất thể, nhưng không hoàn toàn phù hợp 
với bản chất thực sự của chúng. Chúng có 
thể bị bám víu vào sự sai lệch của tâm, ví 
dụ như sự chấp trước vào hình ảnh hay cảm 
giác mà tâm tạo ra.

Ví dụ tổng hợp: Khi bạn nhìn thấy hoa ngoài 
vườn, đó là tính cảnh – hình ảnh khách quan, có 
thật, được nhận biết qua nhãn thức, không bị chi 
phối bởi cảm xúc hay tưởng tượng. Khi bạn nhớ 
lại hình ảnh đó, hình ảnh trong tâm là độc ảnh 
cảnh – do ý thức và tưởng thức tạo ra, không có 
thực thể bên ngoài, chỉ tồn tại trong tâm. Còn 
khi bạn mơ thấy hoa mọc trên mây, đó là đới 
chất cảnh – sự pha trộn giữa hình ảnh có thật 
(hoa) và yếu tố hư ảo (mây, cảnh mơ), không 
hoàn toàn phản ánh thực tại.

Tóm lại, Tam cảnh giúp phân biệt mức độ 
thật - giả trong nhận thức. Qua ba loại cảnh: tánh 
cảnh, độc ảnh cảnh và đới chất cảnh, Duy Thức 
cho thấy rằng phần lớn những gì ta thấy đều chịu 
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sự chi phối của tâm thức. Điều này giúp hành 
giả hiểu rõ bản chất hư vọng của hiện tượng và 
định hướng tu tập chuyển hóa nhận thức.

Ba loại cảnh này cũng tương ứng với Tam 
lượng: Tánh cảnh liên quan đến Hiện lượng 
(pratyakṣa) vì là nhận thức trực tiếp không bị 
bóp méo; Độc ảnh cảnh và Đới chất cảnh thuộc 
về Phi lượng (viparyaya), do ý thức tạo ra sai 
lầm hoặc kết hợp thực thể với vọng tưởng; Tỷ 
lượng (anumāna) có thể khởi từ Đới chất cảnh 
khi ý thức suy luận từ hiện tượng duyên sinh.

4. Tứ phần
Tứ phần (四分) trong Duy Thức học là mô 

hình phân tích quá trình nhận thức, cho thấy mỗi 
một tâm thức (thức) khi khởi lên đều gồm bốn 
phần:

 ● Kiến phần (見分, darśana-bhāga): là chủ 
thể nhận thức, tức “người thấy” hay “cái 
biết”. Ví dụ, khi thấy một bông hoa, thì nhãn 
thức và ý thức phân biệt chính là kiến phần. 

 ● Tướng phần (相分, ākāra-bhāga): là đối 
tượng được nhận thức, tức “cái được thấy” 
hay “cảnh vật” mà thức đang hướng đến. 
Trong ví dụ trên, hình ảnh bông hoa hiện lên 
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trong tâm bạn chính là tướng phần – không 
phải bông hoa ngoài kia. 

 ● Tự chứng phần (自證分, svasamvedana-
bhāga): Ý thức biết rằng nó đang nhận thức, 
ý thức được sự tồn tại và hoạt động của chính 
mình. Ví dụ, bạn không chỉ thấy hoa, mà biết 
rõ là mình đang thấy. 

 ● Chứng tự chứng phần (證自證分, svasam-
vedana-pratyavekṣā): Một tầng nhận thức 
sâu hơn: bạn biết rằng bạn đang biết; tức 
cũng là phần xác nhận, làm chứng cho tự 
chứng phần. Nó như một ánh sáng nội tại 
chiếu rọi lại toàn bộ quá trình nhận thức. 

Ví dụ tổng hợp: Khi thưởng thức tách trà:
- Kiến phần: Thiệt thức nếm vị trà. 
- Tướng phần: Hương vị trà được tái hiện 

trong tâm. 
- Tự chứng phần: Bạn biết rõ mình đang nếm. 
- Chứng tự chứng phần: Bạn có tri giác sâu 

hơn rằng mình đang trải nghiệm chính điều đó.

Ý nghĩa: Tứ phần cho thấy nhận thức không 
chỉ là sự tương tác giữa chủ thể và đối tượng, mà 
còn bao gồm cả khả năng tự phản chiếu và xác 
nhận nội tâm. Qua đó, Duy Thức khẳng định 
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rằng mọi cảnh giới ta thấy đều là ảnh hiện của 
thức, không có thực thể khách quan độc lập – 
“vạn pháp duy thức”. Nhận thức này là nền tảng 
để hành giả quán chiếu và chuyển hóa vọng tâm, 
tiến đến giải thoát.

Ngoài ra, Tứ phần cũng liên kết với Tam 
lượng: Hiện lượng (pratyakṣa) chủ yếu là Kiến 
phần và Tướng phần trong năm thức trước, 
không qua phân biệt; Tỷ lượng (anumāna) xuất 
hiện khi ý thức suy luận từ Kiến phần và Tướng 
phần; Phi lượng (viparyaya) xảy ra khi ý thức 
gán ghép sai lầm lên Tướng phần, tạo ra ảo 
tưởng.

V. Tam tự tánh và Tam vô tự tánh
Tam tự tánh (三自性, trisvabhāva) và Tam 

vô tánh (三無性, trividha-nihsvabhāvatā) là 
cặp khái niệm triết lý cốt lõi, giải thích bản chất 
của thực tại và con đường nhận thức trong Duy 
Thức Học.

1. Tam tự tánh – 3 cấp độ nhận thức thực tại
Tam tự tánh (三自性): là ba cách nhìn về sự 

vật hiện tượng, thể hiện ba tầng bậc khác nhau 
của nhận thức: 
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 ● Biến Kế Sở Chấp Tánh (遍計所執性 – 
Parikalpita-svabhāva): Là bản chất do vọng 
tưởng chấp trước mà tạo nên, hoàn toàn 
không có thực tánh. Đây là cái “ngã” hoặc 
cái “pháp” mà chúng ta tưởng có thật – ví 
dụ: khi ta thấy một sợi dây trong bóng tối mà 
tưởng nhầm là con rắn, đó là do vọng tưởng.

 ● Y Tha Khởi Tánh (依他起性 – Paratantra-
svabhāva): Là bản chất nương vào các duyên 
mà khởi hiện, tức là pháp có tính duyên sinh, 
không tự có. Ví dụ: bông hoa có được là 
nhờ hạt giống, nước, ánh sáng, đất, tâm thức 
nhận biết v.v… Đây là sự thật tương đối, có 
thể kinh nghiệm được nhưng chưa phải chân 
lý rốt ráo. 

 ● Viên Thành Thật Tánh (圓成實性 – 
Pariniṣpanna-svabhāva): Là chân lý tuyệt 
đối, vượt qua mọi phân biệt, là sự thấy biết 
đúng như thật khi không còn vọng tưởng. 
Đây là tánh chân thật của các pháp khi đã 
đoạn trừ hết biến kế và thấy rõ y tha là duyên 
sinh vô tự tánh.

Trong ba tánh này, Duy Thức không phủ 
định y tha, mà chỉ phủ nhận biến kế – cái bị 
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chấp nhầm là thật. Việc tu hành là để thấy được 
y tha như là y tha, không bị bao phủ bởi biến kế. 
Khi đó, y tha sẽ tự hiển bày như viên thành thật.

Tam Tánh không phải là ba thực tại tách 
biệt, mà là ba cách thấy cùng một pháp: thấy 
sai (biến kế), thấy có duyên sinh (y tha) và thấy 
đúng như thật (viên thành). Đây là hệ hình nhận 
thức rất đặc trưng của Duy Thức và cũng là nền 
tảng dẫn đến thuyết Tam Vô Tánh (三無性).

2. Tam vô tự tánh – 3 cấp độ phá chấp

Tam vô tự tánh hay Tam vô tánh (三無性): 
là ba cách phủ định để phá chấp, giúp hành giả 
thấy rõ thực tánh của vạn pháp: 

 ● Tướng vô tánh (相無性 – Lakṣaṇa-
niḥsvabhāvatā): Các pháp không có thực 
tướng cố định vì chúng đều do nhân duyên 
hòa hợp mà thành. Đây là sự phủ định cái 
mà ta thường thấy như một thực tại khách 
quan độc lập. Ví dụ, “chiếc bình” không 
có tự tướng bình nếu không có người nhận 
thức, danh ngôn và tập khí tương ứng. Hoặc 
như một sợi dây thừng không có tự tánh của 
sợi dây thừng, mà là do nhiều sớ gai khô bện 
lại mà thành; các sớ gai khô đó cũng không 
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có tự thể riêng, vì chúng được tạo thành từ 
những cây gai phơi khô tước ra… Tướng 
vô tánh tương ứng với Biến kế sở chấp tánh 
nhằm phá chấp tướng.

 ● Sinh Vô Tánh (生無性 – Utpatti-
niḥsvabhāvatā): Sự sinh khởi của các pháp 
không mang tự tính. Tức là, các hiện tượng 
sinh khởi không phải từ một thực thể có sẵn, 
mà đều do các duyên kết hợp – có tính tạm 
thời và không có bản chất tự tại. Sinh vô tánh 
khẳng định rằng sự sinh khởi của các pháp 
không có tự tánh, mà đều do các duyên kết 
hợp. Tức là, không có pháp nào tự nhiên sinh 
ra, mà tất cả đều là biến hiện của thức. Ví dụ, 
một cơn sóng không có thực thể riêng biệt, nó 
chỉ là sự vận động của nước dưới tác động của 
gió. Sinh vô tánh tương ứng với Y tha khởi 
tánh nhằm phá chấp về quá trình sinh khởi.

 ● Thắng Nghĩa Vô Tánh (勝義無性 – 
Paramārtha-niḥsvabhāvatā): Rốt ráo, tất cả 
các pháp đều là không tính, không thể nắm 
bắt được bằng tâm phân biệt. Đây là chân lý 
cứu cánh mà hành giả cần trực ngộ qua tu 
chứng – tương ứng với viên thành thật tánh. 
Ở cấp độ tối hậu, tất cả các pháp đều là không, 
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không thể nắm bắt bằng tâm phân biệt. Đây 
là chân lý cứu cánh mà hành giả cần trực ngộ 
qua tu chứng, tương ứng với viên thành thật 
tánh nhằm phá chấp ngã, chấp pháp và phá 
luôn cả cái “biết mình đang phá chấp”

Tam Vô Tánh là đối trọng với Tam Tánh: 
nếu Tam Tánh là cách phân tích sự hiện khởi của 
hiện tượng, thì Tam Vô Tánh là sự phủ định tính 
thật có nơi các hiện tượng ấy. Thấy được Tam 
Vô Tánh tức là thấy được tánh Không, nhưng 
không rơi vào đoạn diệt – vì vẫn có sự vận hành 
của thức, của duyên sinh và của tâm tu tập. 

Hiểu rõ Tam Tánh và Tam Vô Tánh, hành 
giả bước vào tuệ quán sâu sắc, vừa không chấp 
có (biến kế), không mê duyên sinh (y tha) và 
cũng không trụ vào rỗng lặng (viên thành thật). 
Đây chính là con đường trung đạo của Duy 
Thức, vừa phá chấp, vừa kiến lập, vừa giải thoát.

VI. 100 pháp – Bản đồ toàn thể 
của hiện tượng và tâm

Ngũ Vị Bách Pháp (五位百法) – 100 pháp, 
một cách phân loại toàn diện các hiện tượng 
trong vũ trụ theo quan điểm “vạn pháp duy 
thức biến”. Đây là công cụ lý luận độc đáo do 
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ngài Thế Thân (Vasubandhu) xây dựng, nhằm 
giúp hành giả quán chiếu bản chất của vạn 
pháp, nhận ra chúng không có tự tính mà chỉ là 
sự biến hiện của thức. Chương này sẽ trình bày 
chi tiết năm nhóm pháp, tầm quan trọng của hệ 
thống này cùng các khái niệm then chốt từ đó 
mở ra cánh cửa để hiểu sâu hơn về tâm thức và 
thực tại.

Hệ thống này phát triển từ các phân loại 
phức tạp hơn trong kinh luận Phật giáo. Trong 
Du-già Sư Địa Luận (Yogācārbhūmi-śāstra) của 
ngài Vô Trước, có tới 660 pháp được phân tích. 
Trong Câu-xá Luận (Abhidharmakośa), có 75 
pháp, tập trung vào vô thường và vô ngã. Ngài 
Thế Thân cô đọng thành 100 pháp trong Bách 
Pháp Minh Môn Luận, giữ sự tinh tế của Đại 
Thừa nhưng dễ hiểu hơn, phù hợp cho cả học 
giả và hành giả. 

1. Tâm pháp (8)
Định nghĩa: Tâm pháp (心法, Tâm vương, 

Citta-rāja): là nhóm đầu tiên trong Ngũ Vị 
Bách Pháp (五位百法), bao gồm tám thức tâm 
vương (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạt na, a lại 
da) được xem là nền tảng và trung tâm của mọi 
hoạt động nhận thức và tạo nghiệp trong đời 
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sống. Tám thức này không chỉ là công cụ nhận 
biết thế giới mà còn là nguồn gốc của phiền 
não lẫn giải thoát. Tâm pháp là trái tim của 
Duy Thức Học, giải thích cách tâm thức vận 
hành và tạo ra thế giới hiện tượng mà chúng 
ta trải nghiệm hàng ngày. Nếu Duy Thức Học 
khẳng định “vạn pháp duy thức biến”, thì tám 
thức chính là hệ thống trung tâm thực hiện quá 
trình biến hiện ấy.

Phân loại: 

 ● Nhãn thức (眼識, Cakṣur-vijñāna, Eye 
Consciousness): Nhận biết sắc trần (色塵) – 
màu sắc, hình tướng. Ví dụ, khi bạn thấy một 
bông hoa đỏ, nhãn thức ghi nhận hình ảnh ấy 
mà không phân biệt “đẹp” hay “xấu”. 

 ● Nhĩ thức (耳識, Śrotra-vijñāna, Ear 
Consciousness): Nhận biết thanh trần (聲塵) 
– âm thanh. Khi bạn nghe tiếng chim hót, 
nhĩ thức chỉ đơn thuần tiếp nhận âm thanh, 
không đánh giá. 

 ● Tỷ thức (鼻識, Ghrāṇa-vijñāna, Nose 
Consciousness): Nhận biết hương trần (香
塵) – mùi hương. Ngửi mùi hoa sen, tỷ thức 
ghi nhận mùi thơm mà không suy nghĩ thêm. 
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 ● Thiệt thức (舌識, Jihvā-vijñāna, Tongue 
Consciousness): Nhận biết vị trần (味塵) – 
vị giác. Nếm một quả chanh, thiệt thức cảm 
nhận vị chua mà không phán xét. 

 ● Thân thức (身識, Kāya-vijñāna, Body 
Consciousness): Nhận biết xúc trần (觸塵) – 
cảm giác nóng, lạnh, mềm, cứng. Chạm vào 
nước đá, thân thức ghi nhận lạnh mà không 
khởi cảm xúc. 

 ● Ý thức (意識, Mano-vijñāna, Mental 
Consciousness): Phân biệt pháp trần (法
塵) – ý niệm, khái niệm, suy nghĩ. Ý thức là 
trung tâm tư duy, kết nối năm thức trước với 
tâm thức sâu hơn, phân tích và tạo nghiệp. 

 ● Mạt-na thức (末那識, Manas, Subcons-
ciousness): Chấp ngã, duyên với A-lại-da 
thức, luôn duy trì cái “tôi”, là nguồn gốc 
phiền não như tham, sân, si. 

 ● A-lại-da thức (阿賴耶識, Ālaya-vijñāna, 
Storehouse Consciousness): Chứa mọi 
chủng tử (種子), là kho tàng nghiệp lực, duy 
trì sự sống và tái sinh.

Tám thức này chia thành ba nhóm: Tiền Ngũ 
Thức (thức giác quan), Ý thức (thức tư duy, phân 
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biệt) và hai thức sâu hơn (Mạt-na và A-lại-da). 
Mỗi thức có vai trò riêng, nhưng hoạt động phối 
hợp như một hệ thống để tạo ra trải nghiệm thế 
giới.

Ví dụ tổng quan: Khi bạn nhìn thấy một 
chiếc bánh, nhãn thức nhận hình ảnh, Ý thức 
phân biệt “đây là bánh ngon”, Mạt-na thức khởi 
ý “tôi muốn ăn” và A-lại-da thức lưu giữ kinh 
nghiệm này làm chủng tử cho tương lai. 

Giải thích chi tiết về công năng của Ý thức, 
Mạt-na thức và A-lại-da thức:

Trong 8 thức tâm vương, Ý thức (thức thứ 6), 
Mạt-na thức (thức thứ 7), A-lại-da thức (thức thứ 
8) đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong Duy 
Thức Học, vì chúng liên quan đến tư duy, ngã 
chấp và nghiệp lực: 

Ý thức (意識, thức thứ 6):

Chức năng: Là trung tâm của tư duy, suy 
luận, phân biệt và tạo nghiệp. Ý thức nhận dữ 
liệu từ Tiền Ngũ Thức, xử lý chúng thành ý 
niệm, cảm xúc và quyết định hành động. Nó 
đánh giá thiện/ác, thuận/nghịch và phản ứng dựa 
trên nhận thức. 
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Đặc điểm: Hoạt động gián đoạn – khi ngủ 
say hoặc trong trạng thái vô tưởng định, Ý thức 
ngừng hoạt động. Nó chịu ảnh hưởng từ Mạt-na 
thức (ngã chấp) và A-lại-da thức (chủng tử). 

Ví dụ: Khi bạn thấy một người ăn xin, nhãn 
thức nhận hình ảnh, nhưng Ý thức phân tích: 
“Người này nghèo khổ, có nên giúp họ không?” 
Nếu bạn giúp, đó là thiện nghiệp; nếu bỏ qua, 
đó có thể là vô tâm. Ý thức là cầu nối giữa giác 
quan và hành động, quyết định cách bạn phản 
ứng với thế giới. 

Ý nghĩa thực tiễn: Ý thức là nơi dễ khởi phiền 
não (tham, sân), nhưng cũng là nơi có thể tu tập 
để phát triển chánh định và trí tuệ. Quán sát Ý 
thức khi nó khởi suy nghĩ tiêu cực giúp bạn làm 
chủ tâm mình. Với nỗ lực tu tập sẽ chuyển thức 
này thành Diệu quan sát trí.

Mạt-na thức (末那識, thức thứ 7):

Chức năng: Chấp ngã (我執), luôn bám vào 
A-lại-da thức và xem đó là “cái tôi” cố định. 
Mạt-na tạo ra bốn phiền não căn bản: ngã si (我
癡, mê muội về ngã), ngã kiến (我見, tà kiến về 
ngã), ngã mạn (我慢, kiêu mạn), ngã ái (我愛, 
tham luyến ngã). 
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Đặc điểm: Hoạt động liên tục, không gián 
đoạn (hằng chuyển như dòng thác), kể cả khi 
ngủ, duy trì cảm giác "tôi tồn tại". Nó là nguồn 
gốc của phiền não, khiến con người bám chấp 
vào bản thân và sinh ra khổ đau.

Ví dụ: Một người nổi tiếng sợ mất danh dự 
dù không ai công kích – đó là Mạt-na thức khởi 
ý “tôi quan trọng, tôi phải được kính trọng”. Khi 
bị chê bai, họ tự ái dữ dội vì Mạt-na bám vào 
cái “tôi”. 

Ý nghĩa thực tiễn: Chuyển hóa Mạt-na thức 
thành Bình đẳng tính trí (平等性智) là mục tiêu 
tu tập, giúp phá bỏ ngã chấp, thấy mọi người 
bình đẳng, không còn phân biệt “tôi” và “người”, 
chuyển thức này thành Bình đẳng tánh trí.

 A-lại-da thức (阿賴耶識, thức thứ 8):

Chức năng: Tàng trữ mọi chủng tử (nghiệp 
thiện, ác, trung tính), duy trì sự sống và tái sinh, 
là nền tảng của mọi hiện tượng. A-lại-da giống 
như “kho dữ liệu” của tâm thức, chứa đựng mọi 
kinh nghiệm từ vô thỉ kiếp. 

Đặc điểm: Hoạt động liên tục, không gián 
đoạn, từ kiếp này sang kiếp khác. Khi chết, các 
thức khác ngừng, nhưng A-lại-da mang chủng tử 
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dẫn sinh kiếp sau. Nó không phân biệt thiện/ác, 
chỉ lưu giữ và biểu hiện theo duyên. 

Ví dụ: Một đứa trẻ sinh ra sợ lửa dù chưa 
từng bị phỏng – đó là chủng tử từ kiếp trước 
trong A-lại-da trổ quả. Người thích âm nhạc từ 
nhỏ có thể do chủng tử âm nhạc từ quá khứ. 

Cơ chế: 

 Chủng tử sinh hiện hành (種子生現行): 
Hạt giống trong A-lại-da trổ quả khi đủ duyên. 
Ví dụ, chủng tử sân hận trổ thành cơn giận khi 
bị chê. 

 Hiện hành huân chủng tử (現行熏種子): 
Mọi hành động, suy nghĩ lại gieo chủng tử mới 
vào A-lại-da. Ví dụ, bạn giúp người, chủng tử từ 
bi được huân tập.

Ý nghĩa thực tiễn: Hiểu A-lại-da giúp bạn 
nhận ra mọi thói quen, tính cách đều có gốc rễ từ 
chủng tử. Tu tập là gieo chủng tử thiện để thay 
đổi A-lại-da, hướng đến giải thoát, chuyển thức 
này thành Đại viên cảnh trí.

Vai trò của A-lại-da thức trong tái sinh: Khi 
chết, Tiền Ngũ Thức và Ý thức ngừng, nhưng 
A-lại-da tiếp tục mang chủng tử sang kiếp sau. 
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Chủng tử quyết định giới tính, hoàn cảnh, tính 
cách của kiếp mới. Chẳng hạn, người hay bố thí 
kiếp trước có thể tái sinh vào gia đình giàu có, 
do chủng tử thiện trổ quả. Người sân hận có thể 
tái sinh vào hoàn cảnh khó khăn. 

Phân biệt rõ Tâm, Ý và Thức 
Tâm (心, Citta): Là tổng thể của mọi hoạt 

động nhận thức, bao gồm cả tám thức, như một 
dòng sông lớn chứa mọi dòng chảy nhỏ. Tâm là 
khái niệm chung, không phân biệt các chức năng 
cụ thể, mà là bản chất của mọi trải nghiệm. Ví dụ, 
khi bạn thấy một bông hoa, “tâm” là toàn bộ quá 
trình nhận biết, từ nhãn thức đến cảm xúc. 

Ý (意, Manas): Là chức năng tư duy, suy 
xét, chủ yếu liên quan đến Ý thức (thức thứ 6) và 
Mạt-na thức (thức thứ 7). Ý có vai trò phân biệt, 
chấp ngã và suy nghĩ về quá khứ, tương lai. Ví 
dụ, khi bạn nghĩ “tôi là ai?” hoặc “mình có nên 
làm việc này không?”, đó là công năng của ý. 

Thức (識, Vijñāna): Là các hoạt động nhận 
biết cụ thể, chia thành tám phần, mỗi phần có 
chức năng riêng. Thức chi tiết hơn ý, như các 
nhánh nhỏ của dòng sông tâm. Ví dụ, nhãn thức 
nhận màu sắc, Ý thức phân biệt “đây là màu đỏ”.
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Ví dụ tổng hợp: Khi bạn nhìn một chiếc 
bánh, “tâm” là toàn bộ nhận thức về bánh; “ý” 
là suy nghĩ “tôi muốn ăn bánh này”; “thức” là 
các tầng nhận biết cụ thể (nhãn thức thấy hình, 
Ý thức phân biệt mùi vị).

Tóm lại, Tám thức là hệ thống vận hành của 
tâm, từ nhận biết giác quan đến lưu trữ nghiệp. 
Hiểu rõ chúng giúp bạn làm chủ tâm thức, 
chuyển hóa phiền não, hướng đến giác ngộ. 
Trong cơ chế vận hành của tám thức, Tam lượng 
đóng vai trò quan trọng: Tiền Ngũ Thức chủ yếu 
hoạt động ở mức Hiện lượng (pratyakṣa), nhận 
biết trực tiếp mà không phân biệt; Ý thức vận 
hành Tỷ lượng (anumāna) khi suy luận và Phi 
lượng (viparyaya) khi sai lầm do vọng tưởng. 
Mạt-na và A-lại-da không trực tiếp tham gia 
Hiện lượng, mà liên quan đến Phi lượng qua ngã 
chấp và chủng tử nhiễm ô. 

2. Tâm sở pháp (51)
Định nghĩa: Trong Duy Thức Học, 51 tâm 

sở (caitasika) là những trạng thái tâm lý phụ trợ, 
luôn sinh khởi cùng với tám thức tâm vương 
(tâm pháp) để tạo thành toàn bộ tiến trình nhận 
thức và phản ứng của con người đối với thế giới. 
Tâm sở, còn gọi là tâm sở hữu pháp (心所有法, 



74 Thích Viên Lý • DUY THỨC HỌC KHÁI LUẬN74

caittadharma), là những yếu tố không thể tách 
rời tâm, mô tả các khía cạnh tâm lý như cảm thọ, 
tư duy, ý chí, cảm xúc… Chúng như một bản đồ 
nội tâm, phản ánh rõ tâm trạng, phẩm chất và 
khuynh hướng hành vi của từng người. 

Nếu tám thức là trung tâm của đời sống tâm 
thức, thì 51 tâm sở chính là những trợ thủ đắc 
lực, quyết định cách tâm vận hành, tạo nghiệp và 
cảm thọ khổ vui. Các tâm sở bao gồm cả những 
yếu tố tiêu cực lẫn những phẩm chất tích cực. 

Việc phân loại và phân tích hệ thống 51 
tâm sở thành 6 nhóm là công trình lớn của các 
Đại Luận sư Ấn Độ, giúp người tu học quan sát 
tâm một cách chi tiết, nhận diện từng trạng thái 
tâm khởi lên trong từng sát-na, từ đó tu sửa và 
chuyển hóa nội tâm trên con đường giải thoát.

Phân loại: 51 tâm sở được chia thành 6 
nhóm gồm Biến hành tâm sở, Biệt cảnh tâm sở, 
Thiện tâm sở, Căn bản phiền não, Tùy phiền não 
và Bất định tâm sở.

Biến hành tâm sở (5)
Biến hành tâm sở (遍行心所, sarvatraga-

caitasika) là năm tâm sở luôn hiện diện trong 
mọi hoạt động của tâm, bất kể thiện, ác hay vô 
ký, giống như “nền tảng chung” của nhận thức. 



7575Chương 2 • ĐIỂM TRỌNG TÂM CỐT LÕI CỦA DUY THỨC HỌC

Trong Thành Duy Thức Luận (T31n1585, 
quyển 2) có nói: “Năm biến hành tâm sở là xúc, 
tác ý, thọ, tưởng, tư”6 Năm loại tâm này luôn có 
mặt trong mọi hoạt động tâm lý. 

 ● Xúc (觸, sparśa): Là sự tiếp xúc giữa căn 
(giác quan), trần (đối tượng) và thức (nhận 
thức). Khi mắt nhìn thấy hình ảnh, đó là sự 
xúc giữa mắt và đối tượng nhìn thấy. 

 ● Tác ý (作意, manaskāra): Là khả năng 
hướng tâm đến đối tượng, giúp tâm thức chú 
ý vào một vật hay một khái niệm. Ví dụ, khi 
bạn nghe tiếng chuông, tác ý giúp bạn tập 
trung vào âm thanh đó

 ● Thọ (受, vedanā): Là cảm giác về đối tượng, 
có thể là cảm giác vui, buồn, hoặc trung tính. 
Ví dụ, khi bạn ăn món ăn ngon, cảm giác 
thoải mái mà bạn cảm nhận là lạc thọ

 ● Tưởng (想, saṃjñā): Là khả năng nhận diện 
và gán tên cho đối tượng. Ví dụ, khi nhìn 
thấy hình ảnh bông hoa, bạn tưởng ra đây là 
“hoa hồng”. Trong năm thức trước, Tưởng 
chỉ ở mức sơ khởi (nhận diện đơn giản), cần 

6 Hán văn: “遍行心所有五：觸、作意、受、想、思”. 
Phạn văn: “sarvatraga-caitasikāḥ pañca: sparśa, manaskāra, 
vedanā, saṃjñā, cetanā”.
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ý thức để hoàn thiện; trong ý thức, Mạt-na 
và A-lại-da, Tưởng rõ ràng hơn qua phân 
biệt và lưu giữ chủng tử danh ngôn, như Bát 
Thức Quy Củ Tụng ám chỉ “sáu thông khắp” 
và “tám chứa chủng tử”.

 ● Tư (思, cetanā): Ý chí thúc đẩy hành động, 
tạo nghiệp qua thân, khẩu, ý; nói cách khác 
là khả năng suy nghĩ, phân tích và lập kế 
hoạch. Ví dụ, khi bạn quyết định sẽ đi du lịch 
vào kỳ nghỉ, đó là sự tư về việc lên kế hoạch 
và suy xét các lựa chọn. Trong năm thức 
trước, Tư rất yếu, chỉ là ý hướng đơn giản 
(như nhìn kỹ hơn), cần ý thức để tạo nghiệp 
rõ ràng; trong ý thức, Mạt-na và A-lại-da, Tư 
mạnh hơn qua suy lượng và trổ quả chủng 
tử, như Bát Thức Quy Củ Tụng nhấn mạnh 
“bảy thẩm xét” và “tám thành đại dụng”.

Ý nghĩa: Tất cả các tâm sở này luôn có mặt 
trong mọi hoạt động tâm lý và giúp tâm thức hoạt 
động linh hoạt trong cuộc sống hàng ngày. Biến 
hành tâm sở hoạt động trong tất cả tám thức, từ 
nhãn thức (xúc khi tiếp xúc sắc trần) đến A-lại-
da (tư khi trổ chủng tử), nhưng ở năm thức trước, 
Tưởng và Tư chỉ ở mức sơ khởi, cần ý thức để 
hoàn thiện chức năng phân biệt và tạo nghiệp.
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Biến hành là “bộ khung” của mọi tâm niệm, 
hoạt động trong tất cả tám thức nhưng khác 
nhau về mức độ: đầy đủ và rõ ràng trong ý thức, 
Mạt-na, A-lại-da; yếu hơn ở năm thức trước, nên 
hành giả cần quán chiếu để nhận diện chúng 
trong mọi trạng thái tâm, từ đó điều phục vọng 
niệm và hướng đến thanh tịnh.

Biệt cảnh tâm sở (5)
Biệt cảnh tâm sở (別境心所, viniyata-

caitasika) là năm tâm sở chỉ xuất hiện trong 
những hoàn cảnh đặc biệt, tùy đối tượng và điều 
kiện, không phải lúc nào cũng hiện diện. 

Trong Thành Duy Thức Luận (T31n1585, 
quyển 2) có nói: “Năm biệt cảnh tâm sở là dục, 
thắng giải, niệm, định, tuệ”7 

Dục (欲, chanda) – Mong muốn: Là ham 
muốn hoặc khao khát đối với một đối tượng 
và trong Duy Thức học, nó liên quan đến tâm 
sở pháp điều khiển sự hướng tâm vào một đối 
tượng cụ thể. Nó là lực thúc đẩy hành động. 
Dục có thể là thiện (muốn làm điều tốt), hoặc 
ác (muốn thỏa mãn bản năng). Dục luôn có mặt 

7 Hán văn: “別境心所有五：欲、勝解、念、定、慧”. 
Phạn văn: “viniyata-caitasikāḥ pañca: chanda, adhimokṣa, 
smṛti, samādhi, prajñā”.
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trong tình huống mà tâm muốn đạt được hoặc 
chiếm hữu một thứ gì đó. Ví dụ: Khi bạn nhìn 
thấy một món ăn ngon, dục khởi lên, khiến bạn 
có nhu cầu ăn ngay món đó. 

Chủ yếu khởi trong ý thức khi hành giả 
hướng tâm đến mục tiêu tu tập; không rõ ở năm 
thức trước vì chúng thiếu ý chí chủ động, như 
Bát Thức Quy Củ Tụng chỉ rõ “năm cùng tương 
ứng” với cảnh hiện tiền.

Thắng giải (勝解, adhimokṣa) – Sự hiểu 
biết đúng đắn: Là sự hiểu biết rõ ràng và tin 
tưởng vững vàng vào một vấn đề hay sự vật. 
Trong Duy Thức học, nó có thể là một sự hiểu 
biết sâu sắc về bản chất của một hiện tượng, 
giúp người ta không bị lầm tưởng hoặc bị chi 
phối bởi các ảnh hưởng sai lệch. Đây là sự nhận 
thức sâu sắc về thực tại, giúp tâm không bị phiền 
não. Ví dụ: Khi bạn hiểu rõ một vấn đề, chẳng 
hạn như khi học một khái niệm trong Duy Thức 
học, bạn có sự thắng giải về nó, giúp bạn áp 
dụng và sử dụng khái niệm đó một cách hiệu 
quả. Hoạt động trong ý thức khi phân biệt và xác 
tín, hiếm ở các thức khác do thiếu khả năng suy 
xét rõ ràng.
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Niệm (念, smṛti) – Nhớ và chú tâm: Là khả 
năng nhớ hoặc chú tâm vào một đối tượng nhất 
định. Trong Duy Thức học, niệm là sự lưu giữ 
một đối tượng trong tâm, giúp tâm không bị lạc 
lối hoặc quên mất mục tiêu. Niệm có thể liên quan 
đến việc duy trì sự chú ý vào một việc hoặc một 
sự vật cụ thể trong suốt quá trình nhận thức. Ví dụ: 
Khi bạn niệm Phật, bạn đang niệm danh hiệu Phật 
để giữ tâm mình tập trung vào Đức Phật đó, tạo ra 
sự định tĩnh trong tâm thức. Chủ yếu trong ý thức 
khi hành giả quán chiếu, không khởi rõ ở năm thức 
trước hay A-lại-da vì cần ý thức chủ động.

Định (定, samādhi) – Sự tập trung: Là trạng 
thái tập trung cao độ, khi tâm chỉ hướng vào một 
đối tượng duy nhất mà không bị phân tán. Trong 
Duy Thức học, định là một trạng thái của tâm 
vương (tâm thức chủ yếu) khi không bị các yếu tố 
khác (như dục, tham) chi phối. Nó giúp cho hành 
giả đạt được sự tĩnh lặng trong tâm thức, cần thiết 
để quán chiếu và nhận thức sâu sắc. Ví dụ: Khi 
bạn ngồi thiền, bạn tập trung vào hơi thở và duy 
trì định lực trong suốt quá trình thiền. Tâm không 
bị phân tán hay xao lãng. Khởi mạnh trong ý thức 
qua thiền định, không có ở năm thức trước hay 
Mạt-na do chúng không tập trung sâu.
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Tuệ (慧, prajñā) – Trí tuệ: Là trí tuệ hoặc 
hiểu biết đúng đắn về bản chất của sự vật. Trong 
Duy Thức học, tuệ giúp hành giả nhận ra bản 
chất của vạn pháp là vô ngã, không có tự tính và 
duyên sinh. Đây là mức độ nhận thức sâu nhất 
về thực tại, giúp hành giả đạt giác ngộ. Ví dụ: 
Khi bạn hiểu rằng tất cả những cảm xúc tiêu cực 
như sân (giận) hay tham (lòng tham) là hư vọng 
(biến kế sở chấp), đó là tuệ trong Duy Thức – bạn 
nhận ra rằng chúng chỉ là sự biến hiện của thức và 
không phải là bản chất thật của mọi sự vật. Hoạt 
động trong ý thức khi quán pháp, có thể yếu trong 
Mạt-na (tuệ nhiễm ô), không có ở năm thức trước 
hay A-lại-da vì thiếu phân biệt thanh tịnh.

Ý nghĩa: Các biệt cảnh tâm sở trong Duy 
Thức học bao gồm những yếu tố quan trọng 
trong quá trình nhận thức và hành động của tâm. 
Chúng chỉ xuất hiện trong những tình huống cụ 
thể và liên quan đến sự hướng tâm, hiểu biết, 
niệm, tập trung và trí tuệ của chúng ta. Khi hiểu 
rõ biệt cảnh tâm sở, hành giả có thể ứng dụng 
Duy Thức vào việc nhận diện và chuyển hóa các 
cảm xúc và suy nghĩ để đạt được trí tuệ và giải 
thoát. Biệt cảnh tâm sở chủ yếu khởi trong ý 
thức (thức thứ 6) khi có duyên tu tập, không rõ 
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ràng ở năm thức trước vì chúng chỉ ghi nhận trực 
tiếp, hiếm ở Mạt-na do ngã chấp và không khởi 
trực tiếp trong A-lại-da vì tính vi tế.

Nhìn chung, Biến hành và Biệt cảnh là 2 
nhóm tâm sở đặc biệt quan trọng trong 51 tâm 
sở, đóng vai trò như trợ thủ của tâm pháp. Biến 
hành tâm sở (xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư) luôn hiện 
diện trong mọi hoạt động của tám thức, từ nhãn 
thức nhận biết sắc tướng đến A-lại-da lưu giữ 
chủng tử, trong khi Biệt cảnh tâm sở (dục, thắng 
giải, niệm, định, tuệ) chủ yếu khởi trong Ý thức 
khi hành giả quán chiếu hoặc thiền định, hỗ trợ 
quá trình chuyển hóa tâm thức.

Thiện tâm sở (11)
Thiện tâm sở (善心所, kuśala-caitasika) là 

những trạng thái tâm lý tích cực, trong sạch và 
có lợi ích, hỗ trợ cho tâm thiện sinh khởi, duy 
trì và phát triển. Đây là những yếu tố tinh thần 
giúp tâm thức hướng đến điều thiện, đoạn trừ 
phiền não, tích lũy công đức và tiến tới giải 
thoát. 

Trong hệ thống 51 tâm sở của Duy Thức 
Học, thiện tâm sở là 1 trong 6 nhóm chính, gồm 
tổng cộng 11 loại:
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1- Tín (信): Lòng tin vào sự đúng đắn của đạo 
lý, pháp môn và những điều thánh thiện. 

2- Tàm (慚): Sự xấu hổ, cảm giác không 
bằng lòng với những hành động sai lầm 
của bản thân. 

3- Quý (愧): Sự hổ thẹn, cảm giác ân hận 
vì hành động sai trái, thúc đẩy hành động 
đúng đắn. 

4- Vô tham (無貪): Không tham lam, từ bỏ 
sự khao khát và bám víu vào tài sản, của 
cải. 

5- Vô sân (無瞋): Không giận dữ, từ bỏ cảm 
xúc tiêu cực, sống hòa ái và bình tĩnh. 

6- Vô si (無癡): Không si mê, trí tuệ sáng 
suốt, không bị lừa dối bởi những ảo 
tưởng và mê muội. 

7- Tinh tấn (精進): Chăm chỉ, nỗ lực 
không ngừng nghỉ trong việc tu học và 
thực hành điều thiện. 

8- Khinh an (輕安): Sự thanh thản, cảm 
giác bình an, không lo âu, không bị áp 
lực hay căng thẳng. 

9- Bất phóng dật (不放逸): Không buông 
thả, sống có kỷ luật, tránh xa sự lười 
biếng và những hành vi xấu. 
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10- Hành xả (行捨): Lòng từ bi và sự xả bỏ, 
sẵn lòng buông bỏ những thứ không cần 
thiết, sống hòa nhã và vị tha. 

11- Bất hại (不害): Không làm hại, không 
gây tổn thương hay đau khổ cho người 
khác, sống theo đạo đức và yêu thương. 

Các thiện tâm sở này giúp chúng ta phát triển 
những đức tính tích cực, dẫn đến sự bình an nội 
tâm và giải thoát khỏi phiền não.

Căn bản phiền não (6)

Căn bản phiền não (根本煩惱, Mūla kleśa) 
là những trạng thái tâm lý gốc rễ, ô nhiễm, khiến 
chúng sinh chấp ngã, tạo nghiệp, trôi lăn trong 
sinh tử luân hồi. Chúng là những chướng ngại 
chính yếu đối với trí tuệ và sự giải thoát và là 
gốc rễ của mọi phiền não khác. 

Trong Duy Thức học, căn bản phiền não là 
1 nhóm thuộc 6 nhóm tâm sở, gồm 6 loại chính, 
gọi là Lục căn bản phiền não:

 ● Tham (貪): Là lòng tham hoặc khao khát 
quá mức đối với những thứ thuộc về vật chất, 
cảm xúc hay sự sở hữu, dẫn đến sự bám víu 
và khổ đau. 
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 ● Sân (瞋): Là giận dữ hoặc thù hận, cảm giác 
không hài lòng với những gì không như ý 
muốn, gây ra sự tổn thương cho bản thân và 
người khác. 

 ● Si (癡): Là mê muội, ngu si, không hiểu rõ 
bản chất của vạn pháp, dẫn đến những suy 
nghĩ và hành động sai lầm. 

 ● Mạn (慢): Là kiêu mạn, tự cao, cảm giác 
mình vượt trội và coi thường người khác, tạo 
ra sự chia rẽ và xung đột. 

 ● Nghi (疑): Là nghi ngờ, thiếu sự tin tưởng 
hoặc sự chắc chắn vào bản thân và thế giới 
xung quanh, tạo ra sự phân vân và lo lắng. 

 ● Tà kiến (邪見): Là những quan niệm sai 
lầm, tin vào những điều không đúng đắn, 
gây ra sự hiểu lầm về bản chất của thực tại 
và dẫn đến khổ đau. 

Những căn bản phiền não này là nguyên 
nhân gốc rễ của tất cả các khổ đau trong cuộc 
sống và, việc nhận diện và chuyển hóa chúng 
là một phần quan trọng trong con đường tu tập 
trong Duy Thức học.

Tùy phiền não (20)
Tùy phiền não là những cảm xúc và tâm lý 

phụ thuộc vào những điều kiện và hoàn cảnh 
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bên ngoài, sinh khởi tùy theo và hỗ trợ cho căn 
bản phiền não, thường phát sinh từ sự bám víu 
vào các yếu tố tiêu cực trong tâm thức khiến 
tâm càng thêm ô nhiễm, mất chánh niệm, dễ 
tạo nghiệp xấu. Những phiền não này không cố 
định mà thay đổi theo hoàn cảnh và trạng thái 
tâm thức.

Tùy phiền não gồm 20 loại và chia thành 3 
nhóm (Tiểu tùy, Trung tùy và Đại tùy):

10 loại thuộc Tiểu tùy:
1- Phẫn (忿): Sự tức giận hoặc nóng giận, 

phản ứng mạnh mẽ đối với điều không 
vừa ý. 

2- Hận (恨): Cảm giác oán hận kéo dài, sự 
thù địch đối với người hoặc việc gì đó. 

3- Phú (覆): Sự che đậy, che giấu sự thật, 
tâm trạng không minh bạch hoặc thiếu 
sáng suốt. 

4- Não (惱): Sự phiền muộn hoặc khó chịu, 
trạng thái bị làm phiền. 

5- Tật (嫉): Sự ghen tỵ, sự không vui khi 
thấy người khác thành công hoặc có điều 
tốt hơn mình. 

6- Xan (慳): Sự keo kiệt, không muốn chia 
sẻ hoặc cho đi, bám víu vào của cải.
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7- Cuống (誑): Lừa dối, nói không thật để 
lợi cho mình

8- Siểm (諂): Giả dối, khéo che đậy để được 
lòng người

9- Hại (害): Muốn làm tổn hại kẻ khác cả 
thân và tâm

10- Kiêu (憍): Tự mãn, xem thường người 
khác

2 loại thuộc Trung tùy:
1- Vô tàm (無慚): Không biết hổ thẹn với 

mình khi làm điều xấu
2- Vô quý (無愧): Không biết sợ người chê 

trách khi làm điều sai

8 loại thuộc Đại tùy:
1- Trạo cử (掉舉): Tâm xao động, không 

yên, khó tập trung
2- Hôn trầm (昏沉): Tâm mờ tối, mê muội, 

không sáng suốt
3- Bất tín (不信): Không có lòng tin nơi 

Tam Bảo, pháp, thiện nghiệp
4- Giải đãi (懈怠): Lười biếng, thiếu tinh 

tấn
5- Phóng dật (放逸): Buông lung, sống 

không chánh niệm, dễ buông theo dục
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6- Thất niệm (失念): Quên mất đối tượng 
chánh niệm, tâm tán loạn

7- Tán loạn (散亂): Tâm chạy theo nhiều 
hướng, không tập trung

8- Bất chánh tri (不正知): Nhận thức sai 
lệch, không rõ ràng đúng-sai

Bất định tâm sở (4)
Bất định tâm sở (不定心所, aniyata caitasika) 

là nhóm tâm sở có tính chất không cố định, tức 
là không thuộc hoàn toàn vào thiện, bất thiện 
hay vô ký, mà tùy thuộc vào tâm pháp mà chúng 
đi kèm. Khi đi với tâm thiện, chúng là thiện; khi 
đi với tâm ác, chúng là bất thiện; khi đi với tâm 
vô ký, chúng là vô ký. Vì vậy gọi là “bất định”.

Bất định tâm sở gồm:
1- Hối (悔): Sự ân hận hoặc hối tiếc về 

những hành động đã làm trong quá khứ. 
Tùy vào hành động trước đó, hối có thể 
là thiện (hối hận vì làm điều xấu) hoặc ác 
(hối vì không làm điều tốt). 

2- Miên (眠): Sự u mê, thiếu tỉnh thức, 
giống như trạng thái mơ màng hay buồn 
ngủ. Miên có thể là trung tính (không 
phải thiện hay ác) nhưng có thể dẫn đến 
sự không sáng suốt trong hành động. 
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3- Tầm (尋): Sự tìm kiếm, thói quen luôn 
tìm kiếm cái mới hoặc điều gì đó bên 
ngoài. Tầm có thể mang tính thiện nếu 
tìm kiếm điều tốt đẹp, hoặc ác nếu tìm 
kiếm thứ xấu. 

4- Tứ (伺): Sự dò xét, theo dõi, hoặc chú ý 
đến các sự kiện. Tứ có thể là thiện khi dò 
xét để giúp đỡ người khác, nhưng có thể 
ác nếu dò xét để tìm kiếm khuyết điểm 
của người khác. 

Một ví dụ tổng hợp: Về 6 nhóm tâm sở được 
minh hoạ thông qua trải nghiệm ăn một món ăn 
yêu thích: 

 ● Biến hành tâm sở: Thọ, Tưởng, Tư (cảm 
nhận, tưởng tượng, suy nghĩ về món ăn). 

 ● Biệt cảnh tâm sở: Dục (mong muốn ăn). 
 ● Thiện tâm sở: Vô tham, Khinh an (kiềm chế 
tham muốn, cảm giác thư giãn khi ăn). 

 ● Căn bản phiền não: Tham, Sân, Si (tham 
muốn món ăn, tức giận, mê muội về hậu quả). 

 ● Tùy phiền não: Hối, Tật, Tầm, Tứ (hối hận, 
ghen tỵ, tìm kiếm món ăn, theo dõi người 
khác). 

 ● Bất định tâm sở: Miên, Tầm, Tứ (u mê, tìm 
kiếm món ăn, theo dõi món ăn).
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Do đó, Tâm sở là “công cụ vận hành của 
tâm”, giúp tám thức phản ứng với thế giới. Trong 
kinh nghiệm ăn một món ăn, hầu hết các nhóm 
tâm sở có thể cùng lúc khởi lên – từ cảm thọ, 
suy nghĩ, thiện lành đến tham lam, ganh tỵ, mê 
muội. Việc quan sát tâm sở giúp ta hiểu mình 
đang ăn bằng tâm gì, từ đó chuyển hóa thành ăn 
trong chánh niệm và tỉnh thức.

3. Sắc pháp (11)
Định nghĩa: Sắc pháp (色法, Rūpa) là 

những hình ảnh mà chúng ta nhận biết qua các 
giác quan. Nó là pháp hữu vi có hình dạng và 
thể tích cụ thể, chiếm không gian và không thể 
tồn tại một cách độc lập mà phải có sự nhận 
thức của thức (nhãn thức). Sắc pháp gồm có 11, 
là một khái niệm quan trọng trong giáo lý Đại 
thừa. Khái niệm này được giải thích rất rõ trong 
Đại Tỳ Bà Sa Luận và Câu Xá Luận. Theo Đại 
Tỳ Bà Sa Luận thì sắc pháp là một loại pháp hữu 
vi có thuộc tính sắc, bao gồm mười sắc xứ và 
một pháp xứ sở tổng cộng là mười một loại sắc 
pháp. Câu Xá Luận cho rằng “sắc là các sự vật 
có thuộc tính biến ngại, mỗi loại sắc pháp có tự 
tánh riêng biệt”. Sắc pháp được đặt ở vị trí thứ 
ba trong Bách pháp vì nó là sự biến hiện của tâm 
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pháp và tâm sở pháp. Tâm pháp và tâm sở pháp 
là năng biến, còn sắc pháp là cái bị biến, là hình 
ảnh do tâm thức tạo ra. 

Ví dụ: Giả sử bạn đang ngồi trong phòng và 
nhìn thấy một quả táo đỏ trên bàn. Sắc pháp ở 
đây chính là hình ảnh của quả táo mà bạn thấy. 
Sắc pháp không phải là quả táo thật sự, mà là 
hình ảnh màu đỏ, hình dạng tròn trịa của quả táo 
mà bạn nhận biết được qua mắt của mình (nhãn 
thức). 

Theo Duy Thức học: Sắc pháp là pháp hữu 
vi liên quan đến các đối tượng vật lý mà chúng 
ta có thể nhìn thấy, cảm nhận hoặc nhận thức 
qua giác quan. Trong ví dụ này, quả táo là một 
đối tượng vật lý, nhưng trong Duy Thức học, sắc 
pháp không phải là quả táo thực tế mà là hình 
ảnh của quả táo mà bạn nhận được qua nhãn 
thức (thức thứ 1). 

Sắc pháp có thuộc tính chất ngại – nghĩa 
là có hình dạng và thể tích và sắc pháp chiếm 
không gian. Ví dụ, quả táo không thể nằm 
trong không gian của bàn, vì nó chiếm một 
không gian riêng biệt. Đây chính là sự cản trở 
của sắc pháp đối với các vật khác chiếm cùng 
một không gian. 
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Sắc pháp chỉ có thể tồn tại khi có thức (cảm 
nhận) nhận biết, trong trường hợp này là nhãn 
thức (thức thứ 1). Nếu không có mắt và não bộ 
để nhận biết hình ảnh, quả táo không thể trở 
thành sắc pháp trong tâm thức của bạn. 

Phân loại: Sắc pháp được chia thành 3:

Ngũ căn (5)
Ngũ căn (五根): Năm cơ quan giác quan – 

mắt, tai, mũi, lưỡi, thân – là công cụ để nhận biết 
thế giới bên ngoài. Ví dụ, mắt là căn cứ để nhãn 
thức nhận sắc trần. 

Ngũ trần (5)
Ngũ trần (五塵): Năm đối tượng giác quan 

– sắc trần (màu sắc, hình tướng), thanh trần (âm 
thanh), hương trần (mùi hương), vị trần (vị giác), 
xúc trần (cảm giác nóng, lạnh, mềm, cứng). Ví 
dụ, khi bạn nghe tiếng chim, thanh trần là đối 
tượng của nhĩ thức. 

Pháp xứ sở nhiếp sắc
Pháp xứ sở nhiếp sắc (法處所攝色) là một 

loại sắc pháp đặc biệt trong 11 sắc pháp, do ý 
thức (thức thứ 6) nhận biết, không thuộc năm 
căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân). Nó bao gồm các 
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sắc không cụ thể, chỉ tồn tại trong tâm thức hay 
trong thiền định.

 Pháp xứ sở nhiếp sắc gồm:

 ● Cực lược sắc (極略色): Vật chất nhỏ nhất, 
như vi trần (nguyên tử), không thấy bằng 
mắt thường. 

 ● Cực viễn sắc (極遠色): Màu sắc phân tích 
đến mức vi tế, như ánh sáng phân cực. 

 ● Thọ sở dẫn sắc (受所引色): Sắc vô hình từ 
nghiệp thiện/ác, như hào quang của người tu 
hành. 

 ● Biến kế sở khởi sắc (遍計所起色): Sắc hư 
vọng do tâm tưởng tượng, như hoa đốm trong 
mắt, trăng rằm dưới nước. 

 ● Định sở sinh sắc (定所生色): Sắc từ thiền 
định của Bồ-tát, như cảnh giới Tịnh độ hiện 
trong tâm.

Ví dụ về Pháp xứ sở nhiếp sắc: Khi bạn tưởng 
tượng một con voi vàng, đó là biến kế sở khởi 
sắc – không thật, chỉ do ý thức biến hiện. Một 
thiền sư thấy cảnh giới ánh sáng trong định, đó 
là định sở sinh sắc. Pháp xứ sở nhiếp sắc chứng 
minh rằng ngay cả vật chất cũng do thức tạo, 
không có thật ngoài tâm, củng cố tư tưởng “duy 
thức vô cảnh”.
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Ví dụ tổng hợp về sắc pháp: Khi bạn tiếp xúc 
với một bông hoa, mũi (tỷ căn) tiếp xúc với mùi 
thơm của hoa (hương trần), mắt (nhãn căn) thấy 
màu hoa (sắc trần), ý thức tưởng tượng thêm 
hình ảnh hoa trong tâm (pháp xứ sở nhiếp sắc). 

Ý nghĩa của Sắc pháp: Sắc pháp không phải 
là vật chất độc lập như Duy vật quan niệm, mà 
là biểu hiện của thức. Không có thức nhận biết, 
sắc pháp không tồn tại – ví dụ, một bức tranh 
đẹp không có ý nghĩa nếu không ai nhìn thấy nó. 
Hiểu sắc pháp là do thức biến giúp bạn bớt bám 
chấp vào vật chất (như tiền bạc, sắc đẹp), nhận 
ra chúng chỉ là bóng dáng tạm bợ của thức. 

Sắc pháp cũng liên quan chặt chẽ đến Tam 
lượng: Ngũ căn và ngũ trần là đối tượng của 
Hiện lượng (pratyakṣa), khi năm thức trước 
ghi nhận trực tiếp; ý thức biến chúng thành Tỷ 
lượng (anumāna) khi phân biệt hoặc Phi lượng 
(viparyaya) khi gán ghép sai lầm (như thấy hoa 
đẹp là thật).

4. Tâm bất tương ưng hành pháp (24)
Định nghĩa: Tâm bất tương ưng hành pháp 

(心不相應行法, Sahaja-krama) là hiện tượng 
trung gian, không tương ưng với tâm và tâm sở, 
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cũng không tương ưng với sắc pháp, vì vậy gọi 
là “Tâm bất tương ưng hành pháp”. “Hành” là 
thuật ngữ tổng quát cho các pháp hữu vi. Các 
pháp này thuộc về hành uẩn trong năm uẩn, 
vì vậy gọi là “hành”. Trong Duy Thức học 
Bất tương ưng hành pháp chỉ cho những pháp 
không phải là sắc pháp, thọ pháp, tưởng pháp, 
hoặc thức pháp và cũng không tương ưng với 
tâm vương (tâm chính). Những pháp này có thể 
bao gồm các yếu tố phụ trợ trong quá trình nhận 
thức, nhưng không tham gia trực tiếp vào việc 
tạo ra các hiện tượng nhận thức chính. Những 
pháp này vẫn tồn tại trong sự vận hành của tâm 
thức nhưng không hoàn toàn tương tác với các 
yếu tố chính như tâm pháp và sắc pháp. 

Phân loại: Tâm bất tương ưng hành pháp 
được chia thành 24 loại:

1- Đắc (得): Sự đạt được, sự có mặt/đạt 
được của pháp (thiện, bất thiện, v.v.).

2- Mạng căn (命根): Thân mạng hay mạng 
sống, do nghiệp mà thọ thân và sống 
trong một thời gian nhất định.

3- Chúng đồng phận: (衆同分): Các loài 
chúng sanh hữu tình hoặc vô tình, cùng 
chủng loại, hoàn cảnh, nghiệp lực.
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4- Dị sanh tánh (異生性): Tánh chưa giác 
ngộ, chủng loại phàm phu chưa ra khỏi 
luân hồi.

5- Vô tưởng định (無想定): Định không 
tưởng, diệt hết các tâm vương và tâm sở 
của 6 thức trước.

6- Diệt tận định (滅盡定): Định diệt tận, 
trạng thái diệt cả cảm thọ và tưởng (A-la-
hán chứng đắc).

7- Vô tưởng báo (無想報): Quả báo vô 
tưởng, quả thân không có cảm giác, như 
chư thiên Vô tưởng.

8- Danh thân (名身): Danh từ đơn hoặc 
kép, tổ hợp âm thanh mang nghĩa (từ).

9- Cú thân (句身): Câu ngắn hoặc dài, tổ 
hợp danh từ thành mệnh đề/câu nói có 
nghĩa.

10- Văn thân (文身): Âm tiết, âm tiết cấu 
tạo nên danh từ hoặc câu.

11- Sanh (生): Sinh khởi, pháp mới sinh ra 
và bắt đầu tồn tại.

12- Trụ (住): Tồn tại, trạng thái kéo dài sau 
sinh.

13- Lão (老): Già yếu, sự suy thoái trước khi 
diệt.
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14- Vô thường (無常): Không bền, tính luôn 
thay đổi của pháp hữu vi.

15- Lưu chuyển (流轉): Luân hồi, sự trôi lăn 
trong ba cõi sáu đường.

16- Định vị (定位): Vị trí cố định, nhân quả 
lành dữ khác nhau và không bị xáo trộn.

17- Tương ưng (相應): Tương ứng, các 
pháp đi cùng nhau như tâm sở và tâm 
vương, nhân và quả.

18- Thế tốc (勢速): Tốc lực, sức mạnh đẩy 
của nghiệp, ý chí, tập khí.

19- Thứ đệ (次第): Tuần tự, trật tự trước sau 
của các pháp.

20- Thời (時): Thời gian, quá khứ – hiện tại 
– vị lai.

21- Phương (方): Phương hướng Đông – Tây 
– Nam – Bắc, khái niệm không gian.

22- Số (數): Số lượng, khái niệm đếm và đo 
lường.

23- Hòa hợp tánh (和合性): Tánh phối hợp, 
các pháp tạo nên sự vật khi kết hợp đúng 
duyên.

24- Bất hòa hợp tánh (不和合性): Tánh 
không phối hợp, pháp bị hủy hoại, rã rời 
khi các duyên tan.
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Tóm lại, Tâm pháp, tâm sở pháp, sắc pháp 
là ba nhóm pháp chính, có sự tương tác trực tiếp 
với sự nhận thức và cảm nhận của chúng ta. Bất 
tương ưng hành pháp là các pháp không tham 
gia vào các nhóm này, nhưng vẫn có mặt trong 
các hoạt động tâm thức. Ví dụ, những yếu tố như 
thời gian, không gian, hay các khái niệm giả lập 
là những yếu tố không tương ưng với tâm pháp, 
sắc pháp và tâm sở pháp, nhưng vẫn ảnh hưởng 
đến trải nghiệm tâm thức. Như khi bạn nói “tôi 
sinh năm 1990”, “1990” là tâm bất tương ưng 
hành pháp – không phải tâm, không phải sắc, 
chỉ là khái niệm giả lập để đo lường. 

 Hoặc, bức tranh là một ví dụ minh họa cho 
bất tương ưng hành pháp: Trong bức tranh có 
núi, nước, người, hoa, cầu, tất cả đều có vẻ 
giống nhau trong một không gian chung (tổng 
thể), nhưng các yếu tố này không hoàn toàn 
tương ưng với nhau. Núi và nước trong bức 
tranh có thể là những yếu tố không giống nhau 
về bản chất, nhưng chúng được tâm thức của 
người họa sĩ kết hợp lại thành một tổng thể. 
Đây là sự biểu hiện của tâm pháp và sắc pháp, 
nhưng không phải là sự tương ưng chính thức 
giữa các pháp. 
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Một ví dụ khác: Khi bạn mơ thấy một cảnh 
trong giấc mơ, trong đó có những yếu tố không 
tương ưng với nhau, nhưng lại tạo thành một 
cảnh giới hoàn chỉnh trong tâm thức bạn. Trong 
giấc mơ, bạn có thể thấy mình đang bay trên 
bầu trời, nhưng xung quanh bạn có những yếu 
tố không thể cùng tồn tại trong thế giới thực 
như biển, núi, thành phố v.v… Trong giấc mơ, 
các yếu tố không tương ưng với nhau nhưng 
vẫn tạo thành một cảnh giới trong tâm thức, 
giống như các yếu tố trong bức tranh. Giấc mơ 
này là sự biến hiện của thức, nơi tâm thức tạo 
ra hình ảnh và hiện tượng mà không cần phải 
tuân theo các quy tắc tương ưng của sắc pháp 
hay tâm sở pháp.

Ý nghĩa: Những pháp này chứng minh rằng 
nhiều hiện tượng chúng ta cho là “thật” chỉ là 
sản phẩm của tâm thức, không có tự tính. Chúng 
tồn tại như điều kiện để thức vận hành, nhưng 
không phải thực thể độc lập. Việc quán chiếu 
rằng thời gian, danh tiếng… chỉ là giả lập giúp 
bạn bớt bám víu vào chúng, tập trung vào hiện 
tại thay vì lo lắng quá khứ hay tương lai.
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5. Vô vi pháp (6)

Định nghĩa: Vô vi pháp (無為法) trong Duy 
Thức học chỉ cho những chân lý hay thực tại bất 
biến, không bị sinh diệt và là bản chất tối hậu 
của mọi sự vật. 

Phân loại: gồm có 6 pháp:

1- Hư không vô vi: Là không gian trống 
rỗng, không có sự sinh diệt, không bị ảnh 
hưởng bởi các yếu tố bên ngoài và là nền 
tảng cho mọi hiện tượng xuất hiện. 

2- Trạch diệt vô vi (擇滅無為): là một 
khái niệm chỉ sự diệt trừ phiền não 
và nhiễm ô thông qua trí tuệ giác ngộ. 
“Trạch” có nghĩa là phân biệt, lựa chọn 
và “diệt” có nghĩa là diệt trừ. Trạch diệt 
là quá trình phân biệt các pháp thông qua 
trí tuệ vô lậu, giúp gạn lọc các phiền não, 
để chúng không còn sinh khởi nữa. Khi 
tất cả các nhiễm ô đã được loại bỏ, tâm 
đạt đến trạng thái thanh tịnh, không bị 
chi phối bởi các phiền não và đây chính 
là “Niết-bàn,” trạng thái tuyệt đối không 
sinh diệt. Nói cách khác, trạch diệt vô vi 
là việc diệt trừ phiền não và đạt được sự 
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thanh tịnh của tâm thông qua trí tuệ, dẫn 
đến sự giải thoát, đạt đến Niết-bàn. 

3- Phi trạch diệt vô vi (非擇滅無為): là 
khái niệm chỉ trạng thái pháp vô vi không 
do sức giản trạch (không phải do trí tuệ 
phân biệt), mà do thiếu duyên khiến pháp 
không thể sinh ra. Được gọi là “Phi số 
diệt” hay “Phi trí duyên diệt”, khái niệm 
này tồn tại trong Thuyết nhất thiết hữu bộ 
và tông Pháp tướng. Phi trạch diệt vô vi 
là pháp vĩnh viễn ngừng sinh, không do 
giản trạch mà do thiếu duyên. 
Trong tông Pháp tướng, nó chỉ sự thanh 
tịnh tự nhiên của bản tính mà không cần 
trí tuệ phân biệt. Nói chung, Phi trạch 
diệt là sự diệt của pháp do thiếu duyên, 
không phải do hành động phân biệt hay 
giản trạch. 

4- Bất động vô vi (不動無為): Trạng thái 
thiền định sâu, không bị phiền não lay 
chuyển. 

5- Tưởng thọ diệt vô vi (想受滅無為): 
Diệt hết thọ và tưởng trong thiền sâu, như 
Bồ-tát nhập định. 
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6- Chân như vô vi (真如無為): Là bản 
chất thật của vạn pháp, không sinh diệt, 
không có sự thay đổi. Chân như là thực 
tại tối hậu mà tất cả các hiện tượng vật lý 
và tinh thần chỉ là sự biến hiện từ nó. 

Vô vi pháp là bản chất thực sự không sinh diệt 
của các pháp, vượt ra ngoài sự thay đổi của thế 
giới vật chất và tâm lý và thể hiện thực tại tối hậu. 

Ví dụ, khi bạn nhìn thấy một bông hoa: Sắc 
pháp là bông hoa với màu sắc và hình dáng cụ 
thể, là con mắt bạn đang dùng để nhìn, là ánh 
sáng và không gian cho phép sự thấy xảy ra. 
Tâm pháp là nhãn thức, tức là tâm đang nhận 
biết hình ảnh của bông hoa. Tâm sở pháp khởi 
lên là tham, khi bạn cảm thấy yêu thích vẻ đẹp 
của hoa, kèm theo cảm thọ dễ chịu, ý niệm “hoa 
đẹp” và có thể cả ý muốn hái hoa. Tâm bất tương 
ưng hành pháp cũng có mặt – như thời gian bạn 
đang nhìn hoa, vị trí của bạn trong không gian, 
hay sự kéo dài của cảm xúc – những yếu tố 
không thuộc sắc, cũng không phải tâm, nhưng 
giúp tâm hoạt động. Cuối cùng, dù bạn có thích 
hay không, dù hoa có còn hay tàn, thì vô vi pháp 
– cụ thể là chân như – vẫn hiện hữu như bản 
chất thật của bông hoa – không sinh không diệt, 
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không đổi thay theo cảm xúc hay nhận thức của 
bạn. Tất cả những gì bạn thấy và cảm đều chỉ là 
biểu hiện tạm thời trên nền tảng ấy.

Ý nghĩa: Vô vi pháp là đích đến của tu tập, 
đối lập với hữu vi pháp (tâm pháp, sắc pháp) 
vốn tạm bợ. Chúng khẳng định thực tại tối hậu 
vượt ngoài sự biến hiện của thức. Hiểu vô vi 
pháp giúp bạn hướng đến sự thanh tịnh, không 
bám chấp vào thế giới hữu vi đầy khổ đau.

Kết luận, Ngũ Vị Bách Pháp là bản đồ chi 
tiết của tâm thức và thế giới, giúp hành giả quán 
chiếu rằng mọi pháp đều do thức biến, không có 
tự tính. Việc quán chiếu Ngũ vị bách pháp giúp 
hành giả:

Hiểu duyên khởi (緣起): Mọi pháp trong 
100 pháp đều phụ thuộc vào nhau, không tự tồn 
tại. Ví dụ, sắc pháp (mắt) cần tâm pháp (nhãn 
thức) để nhận biết sắc trần, chứng minh “vạn 
pháp duy thức biến”. 

Nhận ra tánh không (性空): Qua phân tích, 
hành giả thấy các pháp không có tự tính cố định, 
chỉ là biểu hiện của thức. Điều này dẫn đến vô 
ngã – không có “tôi” hay “của tôi” thật sự. 

Chuyển hóa tâm thức: Hiểu 100 pháp giúp 
nhận diện phiền não (như tham, sân trong tâm 
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sở pháp) và gieo chủng tử thiện (như tín, định), 
hướng đến giác ngộ.

Và do đó, Ngũ Vị Bách Pháp là cầu nối giữa 
lý thuyết và tu tập, giúp hành giả thấy rõ mối 
liên hệ giữa tâm và thế giới, từ đó phá vỡ vô 
minh để đạt trí tuệ.

VII. Chuyển y – Con đường giải thoát
Trong Duy Thức Học, khái niệm Chuyển Y 

(轉依, āśraya-parāvṛtti) đóng vai trò then chốt, 
mô tả quá trình chuyển hóa từ trạng thái tâm 
thức nhiễm ô sang trạng thái thanh tịnh, dẫn đến 
giác ngộ. “Y” (依) nghĩa là chỗ nương tựa, chỉ 
cho tâm thức hiện tại; “Chuyển” (轉) là sự thay 
đổi, chuyển hóa. Như vậy, Chuyển Y hàm ý sự 
thay đổi căn bản trong chỗ nương tựa của tâm 
thức, từ vô minh sang trí tuệ. 

Theo Thành Duy Thức Luận (quyển 10), 
chuyển y được định nghĩa là “chuyển bỏ sở y 
nhiễm ô, chuyển thành sở y thanh tịnh.”8 “Sở 
y” ở đây là A-lại-da thức – nền tảng của luân 
hồi – khi được thanh tịnh hóa sẽ trở thành trí 
tuệ giác ngộ. Quá trình này đòi hỏi hành giả 
phải đoạn trừ hai chướng: phiền não chướng 

8 Phạn văn: “āśrayasya parāvṛttiḥ kleśaviśuddhitaḥ”
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(tham, sân, si) và sở tri chướng (vọng tưởng 
phân biệt).

Kinh Lăng Già ghi rõ: “Khi vọng tâm diệt 
tận, chân tâm hiển lộ, đó gọi là chuyển y.” 
Theo giáo lý Duy Thức, tâm thức chúng sinh 
bị chi phối bởi A-lại-da thức (Alaya-vijñāna) – 
kho chứa tất cả các chủng tử thiện ác. Khi chưa 
giác ngộ, chúng ta để cho những chủng tử vô 
minh, tham ái chi phối, tạo ra khổ đau. Nhưng 
khi tu tập, hành giả có thể chuyển hóa A-lại-da 
thức thành Đại Viên Cảnh Trí (trí tuệ sáng suốt 
như gương lớn phản chiếu chân thật các pháp). 
Con đường chuyển y chính là con đường giải 
thoát, nơi chúng sinh rời bỏ vô minh để quay 
về với chân tâm thanh tịnh. Trong Kinh Hoa 
Nghiêm, Đức Phật dạy: “Nếu tâm thanh tịnh, 
thế giới cũng thanh tịnh.” Như vậy, khi chuyển 
hóa được tâm mình, ta sẽ chuyển hóa được toàn 
bộ thế giới mà ta đang trải nghiệm. Chuyển y 
không phải là thay đổi thế giới bên ngoài, mà là 
chuyển hóa chính nội tâm, để từ đó đạt được sự 
giải thoát khỏi luân hồi sinh tử.

1. Bản chất của chuyển y
Chuyển Y không phải là sự thay thế một thực 

thể tâm thức này bằng một thực thể khác, mà là 
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sự chuyển hóa nội tại của chính tâm thức. Thành 
Duy Thức Luận quan niệm rằng có hai cách giải 
thích về Chuyển Y: 

Dựa trên Tam Tánh: “Y” là tính Y Tha 
Khởi (依他起性), tức sự sinh khởi do duyên. 
“Chuyển” là chuyển bỏ tính Biến Kế Sở Chấp (
遍計所執性), tức những vọng tưởng chấp trước, 
để hiển lộ tính Viên Thành Thật (圓成實性), 
tức chân lý tuyệt đối. 

Dựa trên Chân Như Duy Thức: “Y” chỉ 
chân như của Duy Thức, là nền tảng của sinh tử 
và Niết Bàn. “Chuyển” là diệt trừ sinh tử nương 
nơi chân như duy thức, để chứng đắc Niết Bàn 
cũng nương nơi chân như ấy.

Theo Duy Thức Học, tất cả các pháp đều do 
thức biến hiện và tâm thức con người được cấu 
thành bởi tám thức. Trong đó, A-lại-da thức (阿
賴耶識, ālaya-vijñāna) là nền tảng chứa đựng tất 
cả chủng tử (種子, bīja) của các pháp. Khi các 
chủng tử nhiễm ô được chuyển hóa thành các 
chủng tử thanh tịnh, A-lại-da thức cũng chuyển 
thành Đại viên cảnh trí (大圓鏡智, mahādarśa-
jñāna), phản ánh chân thực mọi hiện tượng mà 
không bị nhiễm ô bởi phân biệt. 
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2. Quá trình chuyển y và tứ trí
Quá trình Chuyển Y diễn ra thông qua bởi 

sự tu tập và quán chiếu sâu sắc về tâm thức. 
Hành giả cần nhận diện toàn diện và đoạn trừ 
hai chướng ngại chính đó là: 

Phiền Não Chướng: Những tham, sân, si… 
làm nhiễm ô tâm thức. 

Sở Tri Chướng: Những tri kiến sai lầm, chấp 
trước về ngã và pháp.

Khi hai chướng này được đoạn trừ, tâm thức 
chuyển từ trạng thái nhiễm ô sang thanh tịnh, từ 
đó chứng đắc hai quả vị: 

 Niết Bàn: Sự giải thoát khỏi luân hồi sinh 
tử. 

 Bồ Đề: Sự giác ngộ hoàn toàn.

Quá trình Chuyển Y được cụ thể hóa qua sự 
chuyển hóa của tám thức thành bốn trí tuệ siêu 
việt: 

Năm thức đầu (Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỷ 
thức, Thiệt thức, Thân thức): Khi được thanh tịnh 
hóa, chúng chuyển thành Thành sở tác trí (成所
作智, kṛtyānuṣṭhāna-jñāna), trí tuệ thực hiện mọi 
công việc một cách hoàn hảo và lợi ích. 
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Ý thức (意識, mano-vijñāna): Khi không 
còn phân biệt và chấp trước, nó chuyển thành 
Diệu quan sát trí (妙觀察智, pratyavekṣaṇa-
jñāna), trí tuệ quan sát vi diệu, thấu suốt bản 
chất của mọi pháp. 

Mạt-na thức (末那識, manas): Khi chấp 
ngã được đoạn trừ, nó chuyển thành Bình đẳng 
tánh trí (平等性智, samatā-jñāna), trí tuệ thấy 
rõ sự bình đẳng giữa tất cả chúng sinh. 

A-lại-da thức: Như đã đề cập, chuyển thành 
Đại viên cảnh trí, trí tuệ như tấm gương lớn phản 
chiếu chân thực mọi hiện tượng.

3. Con đường tu tập dẫn đến chuyển y

Luận Thành Duy Thức đã đề cập đến bốn 
khía cạnh của sự Chuyển Y đó là: 

Năng Chuyển Đạo: Trí tuệ chứng ngộ giúp 
chuyển hóa tâm thức. 

Sở Chuyển Y: Nền tảng bị chuyển hóa, tức 
thức A-lại-da với các chủng tử nhiễm ô. 

Sở Chuyển Xả: Những yếu tố cần được 
chuyển bỏ, như các chủng tử của hai chướng và 
các pháp hữu lậu. 
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Sở Chuyển Đắc: Những thành tựu đạt được 
sau khi chuyển hóa, như Niết Bàn và Bồ Đề.

Để đạt được sự chuyển hóa này, hành giả cần 
thực hành theo một tiến trình tu tập rõ ràng: 

Tư lương vị: Giai đoạn tích lũy tư lương công 
đức và trí tuệ, chuẩn bị cho việc tu tập sâu hơn. 

Gia hạnh vị: Giai đoạn nỗ lực thực hành 
thiền định và quán chiếu, nhằm nhận thức rõ 
bản chất của tâm thức. 

Kiến đạo vị: Giai đoạn trực nhận chân lý, 
thấy rõ thực tướng của các pháp. 

Tu tập vị: Giai đoạn tiếp tục tu dưỡng, củng 
cố và phát triển trí tuệ đã đạt được. 

Cứu cánh vị: Giai đoạn đạt đến quả vị giác 
ngộ hoàn toàn, hoàn thành sự chuyển hóa tâm 
thức.

4. Ứng dụng chuyển y
trong cuộc sống hằng ngày

Chuyển Y không chỉ là một khái niệm triết 
học trừu tượng, mà còn có ý nghĩa thực tiễn, sâu 
sắc; là một pháp môn thực hành cụ thể. Trong 
đời sống hàng ngày, mỗi khi đối diện với phiền 
não, những thói quen, tập khí xấu nếu hành giả 
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biết quán chiếu và chuyển hóa nhận thức, thay 
thế bằng những phẩm chất tốt đẹp như từ bi, trí 
tuệ, điều này dẫn đến sự thay đổi sâu sắc trong 
cách nhìn nhận thế giới và bản thân, giúp đạt 
đến trạng thái an lạc và giải thoát, đó chính là 
đang thực hành Chuyển Y. Ví dụ, khi gặp phải 
lời chỉ trích, thay vì phản ứng tiêu cực, ta có thể 
nhìn nhận đó như một cơ hội để quán sát tâm 
mình, nhận diện và chuyển hóa những hạt giống 
tiêu cực bên trong. 

 Tóm lại, Chuyển Y trong Duy Thức Học 
nhấn mạnh sự chuyển hóa từ tâm thức nhiễm ô 
sang thanh tịnh, thông qua quá trình tu tập và 
quán chiếu. Sự chuyển hóa này được cụ thể hóa 
qua việc chuyển tám thức thành bốn trí tuệ siêu 
việt, là nền tảng cho sự giác ngộ và giải thoát. 
Việc hiểu và thực hành Chuyển Y không chỉ 
giúp hành giả đạt được sự an lạc nội tâm, mà 
còn góp phần xây dựng một xã hội hài hòa và 
tiến bộ. 



110 Thích Viên Lý • DUY THỨC HỌC KHÁI LUẬN110

CHƯƠNG 3 

DUY THỨC – DUY TÂM – DUY VẬT 
VÀ SỰ KHÁC BIỆT

Thế giới này có thật không? Nếu có, nó là gì 
– vật chất, tâm thức, hay chỉ là ảo ảnh? Câu hỏi 
ấy đã khiến các triết gia Đông Tây tranh luận 
suốt nhiều thế kỷ. Trong bối cảnh đó, Duy Thức 
học nổi bật như một hệ thống tư tưởng mang 
tính trung đạo, vượt lên khỏi hai cực đoan Duy 
Vật và Duy Tâm. Chương này sẽ làm rõ sự khác 
biệt giữa ba hệ tư tưởng: Duy Vật, Duy Tâm và 
Duy Thức, qua đó giúp người đọc nhận ra vị trí 
đặc biệt của Duy Thức như một nền triết học 
vừa thâm sâu vừa thực tiễn. 

Chủ trương của ba hệ tư tưởng 

Duy vật (唯物論, Materialism): Cho rằng 
vật chất là bản thể tối hậu. Tâm thức chỉ là sản 
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phẩm phụ của não bộ. Mọi hiện tượng tâm lý 
đều có thể quy về các phản ứng hóa học và vật 
lý. Ví dụ, cảm giác hạnh phúc là do dopamine 
tiết ra trong não, không có gì ngoài vật chất. 

Duy tâm (唯心論, Idealism): Ngược lại, 
Duy Tâm cho rằng chỉ có tâm thức là thật. Vật 
chất chỉ là hình ảnh do tâm tạo, giống như mộng. 
Tinh thần là nền tảng của mọi hiện tượng. Một 
số nhánh còn xem thế giới là biểu hiện của một 
“tâm thức vũ trụ.” 

 Duy thức (唯識論, Vijñaptimātratā-śāstra): 
Không đứng hẳn về phía vật chất hay tinh thần. 
Duy Thức cho rằng tất cả hiện tượng là sự biến 
hiện của “thức” – tức là các dòng tâm thức vận 
hành theo duyên khởi. Không có thực thể độc 
lập nào tồn tại ngoài sự vận hành ấy. Thế giới 
vật lý và cả tâm lý đều là biểu hiện của thức, đặc 
biệt là A-lại-da thức, nơi chứa các “chủng tử” 
(hạt giống) nghiệp.

So sánh tổng quát 
Duy vật: Thực tại = vật chất (tâm là phụ). 
Duy tâm: Thực tại = tâm (vật chất là ảo). 
Duy thức: Thực tại = thức biến (không có          
                 tâm hay vật độc lập).
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Ví dụ đời thường 
● Giấc mơ: 

Duy vật: Do hoạt động thần kinh. 
Duy tâm: Là hình ảnh tâm linh, có thể là 
điềm báo. 
Duy thức: Là sự hiện hành của chủng tử 
trong A-lại-da thức, phản ánh trạng thái 
tâm lý và nghiệp lực.

● Thấy ma: 
Duy vật: Ảo giác do rối loạn thần kinh. 
Duy tâm: Ma là có thật, thuộc thế giới 
tinh thần. 
Duy thức: Hình ảnh đó là thức biến – do 
chủng tử sợ hãi và các duyên (bóng tối, 
tưởng tượng) kết hợp lại.

● Bức tranh đẹp: 
Duy vật: Là sự kết hợp vật lý của màu 
sắc và hình dạng. 
Duy tâm: Là biểu hiện của cái đẹp tinh 
thần. 
Duy thức: Cái đẹp là do thức nhận biết, 
có tính chủ quan và do chủng tử thẩm mỹ 
quyết định.

Khi bạn cảm thấy sợ hãi trong cơn ác mộng, 
Duy vật giải thích đó là phản ứng sinh hóa của 
não; Duy tâm cho rằng đó là linh hồn hay ký ức 
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siêu nhiên; còn Duy Thức thấy đó là Phi lượng 
(viparyaya) của ý thức, do chủng tử sợ hãi trong 
A-lại-da trổ quả khi gặp duyên (giấc ngủ).

Duy Thức – Cái nhìn trung đạo
Duy Thức vượt qua nhị nguyên bằng cách 

cho rằng không có vật hay tâm độc lập, chỉ có 
thức biến hiện theo duyên. 

Không hoàn toàn theo Duy vật: Vì nếu vật 
chất là thật, thì mọi người sẽ phản ứng giống 
nhau với cùng một hoàn cảnh. Nhưng Duy Thức 
cho thấy, mỗi người có chủng tử khác nhau, nên 
phản ứng khác nhau. 

Không hoàn toàn theo Duy tâm: Vì nếu tâm 
là tất cả, ta có thể thay đổi mọi thứ chỉ bằng ý 
nghĩ, điều mà thực tế phủ nhận. Duy Thức cho 
thấy: thức cũng cần có duyên mới biến hiện 
thành pháp. 

Ý nghĩa thực tiễn: 
Khi hiểu “mọi pháp do thức biến hiện”, ta 

không còn chấp vào vật chất hay chạy theo 
huyễn tưởng. 

Muốn thay đổi hoàn cảnh, trước hết phải 
thay đổi nhận thức. 
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Hiểu thức là gốc, ta chủ động gieo chủng 
tử thiện (qua suy nghĩ, lời nói, hành động) để 
chuyển hóa nghiệp lực. 

Căng thẳng, khổ đau không do hoàn cảnh, 
mà do cách thức vận hành của tâm thức. Thiền 
định và quán chiếu là phương pháp giúp lắng 
dịu thức, làm phát khởi trí tuệ.

Kết luận: 
Duy Thức học không chỉ là sự kết hợp giữa 

Duy vật và Duy tâm, mà là một hướng đi vượt 
lên nhị nguyên, đưa đến một cái nhìn trung đạo, 
thực tiễn và giải thoát. Qua việc hiểu “thức” và 
cách thức vận hành của nó, con người có thể 
hiểu rõ chính mình, giải mã thực tại và quan 
trọng hơn – chuyển hóa đời sống bằng chính 
tâm thức của mình. 
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CHƯƠNG 4 

PHƯƠNG PHÁP TU TẬP 
TRONG DUY THỨC HỌC

Sau khi hiểu lý thuyết về tám thức, 100 pháp, 
quá trình nhận thức và bản chất thực tại, chúng 
ta đến với phần thực hành của Duy Thức Học – 
phương pháp tu tập để chuyển hóa tâm thức, đạt 
trí tuệ và giải thoát. Duy Thức không chỉ dừng ở 
lý luận, mà là con đường sống động đưa hành giả 
từ phiền não đến giác ngộ, từ tám thức đến bốn 
trí. Chương này sẽ trình bày các phương pháp tu 
chính của Duy Thức Tông, năm tính khác biệt, 
quá trình chuyển thức thành trí, năm giai vị tu 
hành, cùng cách vượt qua vọng tưởng bằng quán 
chiếu. Đây là bước thực tiễn để áp dụng mọi khái 
niệm đã học, giúp độc giả không chỉ hiểu mà còn 
sống theo Duy Thức trong đời thường, hướng đến 
sự an lạc và giải thoát tối hậu.  
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Phương pháp tu của Duy Thức Tông
Duy Thức Tông đề xuất “Ngũ Trùng Duy 

Thức Quán” (五重唯識觀) – năm bước quán 
chiếu để nhận diện và chuyển hóa tâm thức, được 
xem là cốt lõi của việc thực hành Duy Thức:  

Khiển hư tồn thật (遣虛存實): Loại bỏ 
vọng tưởng (hư), giữ lại chân lý (thật). Ví dụ, 
bạn quán rằng “ngã” hay “cái tôi” là hư vọng, 
chỉ có chân như là thực tại bất biến.  

Xả lạm lưu thuần (捨濫留純): Xả bỏ các 
cảnh sai lệch và chỉ giữ lại thức thuần túy. Duy 
Thức tông dựa trên Ba tánh quán (三性觀) để 
thiết lập Năm trùng Duy Thức quán (五重唯識
觀). Thức gồm có tám loại, mỗi loại có bốn phần: 
tướng, kiến, tự chứng và chứng tự chứng. Trong 
bốn phần này, tướng là cảnh giới mà thức duyên 
đến, còn ba phần còn lại là thức có khả năng 
duyên đến. Vì cảnh giới sai lệch là ảo tưởng, nên 
phải bỏ những cảnh này và chỉ giữ lại ba phần 
còn lại của thức thuần túy, đây là phương pháp 
quan sát tương quan giữa tâm và cảnh.  

Ví dụ: Nhìn thấy một bông hoa  

Tướng (相分): Khi bạn nhìn thấy một bông 
hoa, tướng là hình ảnh của bông hoa mà bạn thấy 



117117Chương 4 • PHƯƠNG PHÁP TU TẬP TRONG DUY THỨC HỌC

qua nhãn thức (thức thứ 1). Tuy nhiên, trong Duy 
Thức học, hình ảnh bông hoa này là sự biến hiện 
của thức và nó có thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc 
và suy nghĩ của bạn (ví dụ: “hoa này đẹp”, “hoa 
này tôi thích” v.v…). Đây là cảnh giới sai lệch 
hoặc ảo tưởng mà bạn không nên giữ lại vì nó bị 
tâm thức chi phối. Do đó, theo phương pháp “Xả 
lạm lưu thuần”, bạn phải bỏ đi tướng này.  

Thấy (見分): Khi bạn nhìn bông hoa, bạn 
có thể nhận thức rằng đây là một bông hoa đỏ 
hoặc vàng. Thấy ở đây là khả năng của nhãn 
thức nhận diện hình dáng, màu sắc của hoa mà 
không bị tâm thức phân biệt hay chấp trước vào 
hình ảnh này. Đây là thức thuần túy mà bạn giữ 
lại, vì nó là quá trình nhận thức thực tế, không bị 
ảnh hưởng bởi cảm xúc hay suy nghĩ.  

Tự chứng (自證): Khi bạn nhận thức được 
rằng bạn đang nhìn thấy bông hoa, đó là tự 
chứng – khả năng của thức nhận ra chính bản 
thân mình đang tham gia vào quá trình nhận 
thức. Đây là sự nhận thức về sự hiện diện của 
thức khi nó nhận biết đối tượng.  

Chứng tự chứng (證自證): Đây là một sự 
nhận thức sâu hơn, nơi thức không chỉ nhận biết 
bông hoa mà còn nhận thức được quá trình nhận 
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thức của chính nó. Bạn nhận ra rằng bạn không 
chỉ đang nhìn thấy bông hoa mà còn nhận thức 
được rằng “mình đang nhận thức bông hoa này”. 
Đây là phần thức thuần túy mà bạn giữ lại.

Nhiếp mạt quy bản (攝末歸本): Tướng 
phần (相分) là cảnh giới mà thức duyên đến, 
Kiến phần (見分) là tác dụng nhận biết của thức 
đối với cảnh giới. Cả hai phần này đều phát sinh 
từ bản thể của thức, vì vậy bản thể thức là căn 
bản, là gốc, còn tướng phần và kiến phần chỉ 
là ngọn. Do đó, nếu không có bản thể thức, thì 
tướng phần và kiến phần sẽ không tồn tại. Đây 
là phương pháp quán sát tương quan giữa bản 
thể và tác dụng. Phương pháp này nhấn mạnh 
việc quay lại bản thể của thức (bản thể thức) và 
loại bỏ các yếu tố ngoại vi (hình ảnh, sự nhận 
thức ngoại cảnh).  

Tướng phần (相分) và Kiến phần (見分) 
đều là những phần tạo ra sự nhận thức từ bản thể 
thức và chúng không tồn tại nếu không có bản 
thể thức.  

Bản thể thức (thức chủ thể) là cội nguồn, còn 
tướng phân và kiến phân chỉ là biểu hiện phụ 
thuộc từ bản thể thức.  
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Tóm lại: phương pháp này giúp hành giả 
quay về bản thể thức, nhận diện và làm chủ sự 
nhận thức sâu sắc và chân thật của mình, thay vì 
chỉ bị chi phối bởi các hình ảnh và hiện tượng 
bên ngoài.

Ẩn liệt hiển thắng (隱劣顯勝): Hành giả ẩn 
đi các tâm sở phụ trợ, chỉ làm sáng tỏ tâm vương 
– yếu tố chính của thức, qua đó nhận thức và 
hành động sẽ trở nên rõ ràng và mạnh mẽ hơn. 
Ví dụ, bạn giảm bớt phiền não như sân hận, tăng 
trưởng trí tuệ và từ bi để làm chủ tâm mình.  

Khiển tướng chứng tính (遣相證性): Bỏ 
hình tướng hư vọng (tướng), chứng bản chất thật 
(tính). Trong phương pháp này, cần xóa bỏ các 
hiện tượng sai lệch và chỉ tập trung vào bản thể 
chân thực của sự vật, gọi là viên thành thật tính. 
Phương pháp thứ năm giúp nhận thức rằng tất cả 
các hiện tượng, dù là duyên sinh hay hình tướng 
sai lệch, đều không có tự tính cố định. Khi lý và 
sự được làm rõ, chấp trước vào ngã và pháp sẽ 
tiêu tan.

Ví dụ thực tế: Khi bạn giận ai đó, bạn thực 
hành Ngũ trùng quán: nhận ra cơn giận là hư 
vọng (khiển hư), chỉ tâm là thật (xả lạm), quy về 
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A-lại-da thức (nhiếp mạt), tăng trưởng từ bi thay 
vì sân (ẩn liệt), cuối cùng chứng sự  an lạc của 
chân như (khiển tướng).  

Đây là phương pháp quán chiếu đặc trưng 
của Duy Thức Tông, giúp hành giả từng bước 
phá bỏ chấp trước, nhận diện bản chất thực tại 
và đạt đến giác ngộ. Ngũ trùng quán không chỉ 
là lý thuyết, mà là kim chỉ nam để thực hành 
trong mọi tình huống của đời sống.

Ngũ Chủng Tánh
Duy Thức Tông đã đề xuất Ngũ chủng tánh 

(Pañca-gotrāni) bao gồm:  

Định tánh Thanh Văn thừa (聲聞乘定性, 
Śrāvakayānābhisamaya-gotra): Có hạt giống vô 
lậu để chứng quả A-la-hán. Chỉ tu “ngã không”, 
đoạn phiền não chướng, nhập Niết-bàn vô dư, 
không thành Phật (vô Phật tính).  

Định tánh Độc Giác thừa (獨覺乘定性, 
Pratyekabuddhayānābhi-gotra): Có hạt giống 
vô lậu để chứng quả Bích-chi Phật. Tương tự 
Thanh Văn, chỉ tu “ngã không”, không thành 
Phật (vô Phật tính). Hai loại này gọi chung là 
“Nhị thừa định tính”.  
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Định tánh Như Lai thừa (如來乘定性, 
Tathāgatayānābhi-gotra): Có hạt giống vô lậu 
để chứng quả Phật. Tu “ngã không” và “pháp 
không”, đoạn cả phiền não chướng lẫn sở tri 
chướng, đạt Niết-bàn vô trụ, thành Phật (hữu 
Phật tính).  

Bất định chủng tánh (不定種性, 
Aniyataikatara-gotra): Có 2 hoặc 3 loại hạt 
giống vô lậu (Thanh Văn, Độc Giác, Bồ-tát). 
Chưa xác định rõ thuộc thừa nào, chia thành 4 
nhóm tùy theo sự kết hợp của hạt giống. Kết quả 
(thành Phật hay không) phụ thuộc vào hạt giống 
Phật tính có hay không.  

Vô tánh (無性, Aniyataikatara-gotra): 
Không có hạt giống vô lậu, chỉ có hạt giống hữu 
lậu. Không đạt Niết-bàn, chỉ đạt quả nhân thiên 
nhờ thiện nghiệp thế gian, không thành Phật (vô 
Phật tính).

Phương pháp tu tập 
theo các bộ luận tiêu biểu

Duy Thức Học dựa vào các bộ luận lớn để 
hướng dẫn tu tập, mỗi luận cung cấp góc nhìn 
và phương pháp riêng:  
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Du Già Sư Địa Luận (Yogācārabhūmi-
śāstra): Hướng dẫn thiền định qua 17 địa (17 giai 
đoạn tâm linh), từ phát tâm đến giác ngộ. Đặc 
biệt, luận này nhấn mạnh “năm giai vị” (ngũ vị, 
五位) – năm giai đoạn tu hành quan trọng trong 
Duy Thức:  

Tư lương vị (資糧位, Saṃbhāra-avasthā): 
Giai đoạn chuẩn bị, tích lũy tư lương (công đức 
và trí tuệ) qua nghe pháp, bố thí, trì giới. Ví dụ, 
bạn học kinh, giữ năm giới để gieo chủng tử thiện.  

Gia hạnh vị (加行位, Prayoga-avasthā): 
Giai đoạn nỗ lực, thực hành thiền định và trí tuệ 
để phá vô minh. Ví dụ, bạn quán ba tánh, tập 
trung vào hơi thở để tịnh tâm.  

Thông đạt vị (通達位, Prativedha-avasthā): 
Giai đoạn thông hiểu, thấy rõ chân lý qua trí tuệ 
trực giác. Ví dụ, bạn nhận ra mọi pháp là duy 
thức, không chấp ngã nữa.  

Tu tập vị (修習位, Bhāvanā-avasthā): Giai 
đoạn thực hành sâu, củng cố trí tuệ và từ bi qua 
quán chiếu lâu dài. Ví dụ, bạn sống vô ngã, giúp 
người mà không mong cầu.  

Cứu cánh vị (究竟位, Niṣṭhā-avasthā): Giai 
đoạn viên mãn, đạt giác ngộ hoàn toàn, chuyển 
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tám thức thành bốn trí. Ví dụ, bạn chứng chân 
như, sống như Phật giữa đời thường.

Năm giai vị là lộ trình rõ ràng từ phàm phu 
đến Phật, giúp hành giả biết mình đang ở đâu và 
cần làm gì để tiến bộ. Từ tư lương đến cứu cánh, 
đây là con đường thực tiễn để áp dụng Duy Thức 
trong quá trình tu tập.

Duy Thức Tam Thập Tụng (Triṃśikā-
vijñaptimātratā): Quán ba tánh (biến kế sở chấp, 
y tha khởi, viên thành thật) để chuyển thức thành 
trí. Ví dụ, bạn đọc tụng và quán rằng mọi pháp 
là hư, gieo chủng tử trí tuệ.  

Thành Duy Thức Luận (Vijñaptimātra-
tāsiddhi): Phân tích chủng tử, phá chấp ngã và 
pháp qua lý luận chi tiết. Ví dụ, bạn học luận 
để hiểu nghiệp lực không thật, từ đó buông bỏ 
tham sân.  

Bát Thức Quy Củ Tụng: Tụng niệm bài kệ 
của ngài Huyền Trang để thanh tịnh tám thức, 
dễ nhớ và áp dụng trong việc quán chiếu. Ví dụ, 
bạn tụng “Ngũ thức đồng duyên tứ phần sắc” để 
quán Tiền Ngũ Thức là duy thức.  

Ví dụ thực tế: Một hành giả bắt đầu ở tư 
lương vị bằng cách đọc Duy Thức Tam Thập 
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Tụng, sau đó quán chiếu (gia hạnh vị) để nhận 
ra ba tánh (thông đạt vị), thực hành từ bi (tu tập 
vị), cuối cùng chứng chân như (cứu cánh vị).  

Các bộ luận và năm giai vị cung cấp lộ trình 
cụ thể, giúp hành giả tiến từng bước từ lý thuyết 
đến thực hành, từ phàm phu đến giác ngộ.

Thực hành quán chiếu Duy Thức  
Phương pháp: Quán sát tám thức, nhận diện 

vọng tưởng, chuyển hóa phiền não thành trí tuệ.  

 ● Bước 1: Ngồi yên, tập trung vào hơi thở, 
quan sát Tiền Ngũ Thức (thấy, nghe, ngửi, 
nếm, xúc).  

 ● Bước 2: Nhận diện Ý thức khởi suy nghĩ, 
quán chúng là hư vọng, không thật.  

 ● Bước 3: Quán Mạt-na thức chấp ngã, thấy 
“tôi” là ảo, buông bỏ tự ái.  

 ● Bước 4: Thâm nhập A-lại-da, quán chủng tử 
là duyên sinh, hướng tâm đến chân như.

Ví dụ thực tế: Khi quán chiếu, bạn thấy ý 
nghĩ “tôi mệt” khởi lên, quán đó là Ý thức biến 
hiện, không thật, để tâm lắng xuống, cảm nhận 
sự tĩnh lặng của chân như.  
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Quán chiếu là cách thực hành trực tiếp, giúp 
bạn thấy rõ “duy thức vô cảnh”, chuyển hóa tâm 
ngay trong hiện tại. Đây là cầu nối giữa lý thuyết 
và trải nghiệm sống.

Vượt qua vọng tưởng và chấp trước  
Nhận diện vọng tưởng: Mọi suy nghĩ, cảm 

xúc (tham, sân, si) là biến kế sở chấp tính, không 
có tự tính thật. Ví dụ, bạn thèm món ăn ngon – 
đó là tham, chỉ là biểu hiện của thức.  

Buông bỏ chấp trước: Quán ba tánh – thấy 
tham là hư vọng (biến kế), duyên sinh (y tha), 
bản chất là chân như (viên thành thật) – để không 
bám víu. Ví dụ, bạn nhận ra món ăn chỉ do thức 
biến, không thật, từ đó buông bỏ.  

Ví dụ thực tế: Khi ai đó xúc phạm bạn, thay 
vì giận, bạn quán “người này” và “cơn giận” là 
chỉ là thức biến, không có thật ngoài tâm, rồi 
dùng từ bi để hóa giải.  

Vượt qua vọng tưởng và chấp trước là bước 
cuối để chứng chân như, sống an lạc giữa đời 
thường. Đây là kết quả của việc áp dụng toàn bộ 
giáo lý Duy Thức vào thực hành.
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Kết luận: 
Phương pháp tu tập trong Duy Thức là con 

đường thực tiễn, từ ngũ trùng quán, năm tính, 
chuyển thức thành trí, năm giai vị, đến thiền 
quán, giúp hành giả chuyển hóa tám thức thành 
bốn trí, vượt qua vọng tưởng, đạt giác ngộ.

Trong thiền quán, Tam lượng hỗ trợ nhận 
diện: Hiện lượng (pratyakṣa) giúp thấy rõ cảnh 
trực tiếp (Tiền Ngũ Thức), Tỷ lượng (anumāna) 
phân tích duyên sinh (Ý thức), Phi lượng 
(viparyaya) được nhận ra là vọng tưởng để 
buông bỏ.  

Biến hành tâm sở (xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư) 
vận hành xuyên suốt quá trình quán chiếu, còn 
Biệt cảnh tâm sở (dục, thắng giải, niệm, định, 
tuệ) khởi lên khi hành giả tập trung và phát triển 
trí tuệ, đặc biệt trong giai vị Gia hạnh và Tu tập.
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CHƯƠNG 5 

DUY THỨC – TRUNG QUÁN 
VÀ TÂM LÝ HỌC PHƯƠNG TÂY

Đông và Tây gặp nhau ở đâu?
Dù xuất phát từ những nền văn hóa và mục 

tiêu khác nhau, triết học Phật giáo Đại thừa và 
Tâm lý học hiện đại phương Tây đều đặt trọng 
tâm vào việc hiểu và chuyển hóa tâm thức. Một 
bên đi sâu vào căn bản trí tuệ, một bên đào sâu 
các cơ chế tâm lý học hành vi và cảm xúc. Nhưng 
để thấy rõ sự tương hợp và dị biệt giữa hai nền 
tư tưởng, trước hết cần phân biệt hai nhánh lớn 
trong Phật giáo Đại thừa: Duy Thức Tông và 
Trung Quán Tông.  
Duy Thức Tông (Vijñānavāda / 
Consciousness-Only School)  

Chủ trương: “Vạn pháp duy thức” – mọi 
hiện tượng chỉ là biểu hiện của thức, không có 
cảnh giới khách quan ngoài tâm.  
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Hệ thống tâm thức: Phân tích rất chi tiết với 
8 thức, đặc biệt là A-lại-da thức (storehouse 
consciousness) – nơi chứa các chủng tử nghiệp, 
là căn bản của sinh tử luân hồi.  

Phương pháp: Quán sát tâm hành, chánh 
niệm, chuyển 8 thức thành 4 trí để đạt giác ngộ.  

Đặc trưng: Tư tưởng có tính hệ thống, phân 
tích và mô tả chi tiết quá trình nhận thức.

 Trung Quán Tông 
(Mādhyamika / Middle Way School)  

Chủ trương: “Chư pháp không tự tính” – 
không một pháp nào có thật thể cố định, mọi sự 
đều duyên sinh và trống rỗng (śūnyatā).  

Cách tiếp cận: Phủ định tất cả các kiến chấp 
(có – không, thường – đoạn, ngã – vô ngã) bằng 
siêu biện chứng luận.  

Mục tiêu: Đưa hành giả vượt khỏi mọi khái 
niệm, rơi rụng hết mọi bám chấp, để trực nhận 
chân như.  

Đặc trưng: Không thiết lập hệ thống hiện 
tượng học như Duy Thức, mà chủ yếu dùng 
phương pháp phủ định để phá trừ vọng tưởng.
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Khi bạn giận ai đó, Duy Thức quán đó là 
biểu hiện của Ý thức và chủng tử sân trong 
A-lại-da, cần chuyển hóa bằng sự quán chiếu; 
Trung Quán phủ định cả “người” và “giận” là 
không thật, chỉ cần buông bỏ chấp trước để thấy 
tánh không.

Duy Thức và các trường phái 
Tâm lý học hiện đại
●  Với Phân Tâm học (Freud – Psychoanalysis):  

A-lại-da thức và vô thức đều là tầng sâu của 
tâm, nơi tích chứa ký ức và xung năng.  

Cả hai đều chú trọng đến các yếu tố tâm 
lý bị dồn nén và ảnh hưởng đến hành vi 
hiện tại.  
Phương pháp: phân tích giấc mơ, chánh 
niệm – đối chiếu thú vị giữa Đông và 
Tây.

● Với Tâm lý học Phân tích (Jung – Analytical 
Psychology): Chủng tử nghiệp tương ứng 
với vô thức tập thể và hình ảnh nguyên mẫu 
(archetypes).  

Cả hai đều quan tâm đến biểu tượng, 
huyền thoại, và hành trình chuyển hóa 
nội tâm.  
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Duy Thức chuyển thức thành trí – Jung gọi 
đó là quá trình cá thể hóa (individuation).

●  Với Tâm lý học Nhân văn (Humanistic 
Psychology – Rogers, Maslow): Đề cao tự trị, 
tự nhận thức và khả năng chữa lành nội tại.  

Duy Thức cũng đề cao việc hành giả có 
thể tự chuyển hóa tâm qua tu tập.  
Tuy nhiên, thiếu chiều sâu tâm linh (vô 
ngã, luân hồi) như trong Phật pháp.

●  Với Tâm lý học Nhận thức (Cognitive 
Psychology – Beck): Cả hai đều đồng ý rằng 
suy nghĩ sai lầm gây ra khổ đau.  

Duy Thức phân tích sâu hơn về căn bản 
vọng tưởng và cái thấy sai biệt (kiến phần 
– tướng phần).  
Liệu pháp nhận thức là “trí tuệ thế gian”, 
còn Duy Thức đưa đến trí tuệ siêu việt, 
xuát thế gian.
Tâm lý học Nhận thức tương đồng với 
Tam lượng: Phi lượng (viparyaya) giống 
suy nghĩ sai lệch (cognitive distortion), 
Tỷ lượng (anumāna) là suy luận logic, 
còn Hiện lượng (pratyakṣa) gần với nhận 
thức không phán đoán mà Duy Thức 
hướng tới qua quán chiếu.
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●  Với Tâm lý học Hành vi (Behaviorism – 
Skinner) : Tâm lý học hành vi không quan 
tâm đến tâm thức, chỉ quan sát hành vi có thể 
đo lường.  

Duy Thức thì đi vào chiều sâu tâm lý vi 
tế nhất, ngay cả những tâm niệm khởi lên 
chưa thành hành vi.

Trung Quán Tông và Tâm lý học hiện đại  
Trung Quán không phân tích tâm thức hay 

hành vi, mà trực tiếp phủ định mọi kiến lập – 
bản ngã, thực thể, khái niệm, đều là vọng tưởng.  

Trong khi Tâm lý học hiện đại chủ yếu xây 
dựng lại cái tôi, Trung Quán cho rằng không có 
“tôi” để mà cứu.  

Trung Quán gần với giải cấu trúc 
(deconstruction) trong triết học hậu hiện đại 
phương Tây (Derrida, Foucault).  Mục tiêu Trung 
Quán là vượt khỏi mọi nhị nguyên (duality), đạt 
đến tánh không bất khả tư nghì.

Kết luận: Giao điểm, dị biệt – 
và chiều sâu giải thoát

Tâm lý học hiện đại, từ Phân Tâm học đến 
Nhận thức học, từ Hành vi đến Nhân văn, đã 
đóng góp không nhỏ vào việc giúp con người 
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hiện đại hiểu rõ hơn về chính mình: những tổn 
thương, lo âu, hành vi lặp lại và khát vọng được 
là chính mình. Các trường phái này cung cấp 
những phương tiện hữu hiệu để giảm nhẹ đau 
khổ tâm lý, cải thiện chất lượng sống và các mối 
liên hệ xã hội.  

Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn, ta thấy rằng 
mục tiêu của Tâm lý học phương Tây vẫn nằm 
trong phạm vi thế gian: hướng tới sự thích 
nghi, quân bình và chức năng – nhưng chưa 
chạm đến gốc rễ sanh tử luân hồi. Nó có thể 
làm cho con người khỏe hơn, hạnh phúc hơn, 
nhưng không thể đưa đến giác ngộ, giải thoát 
tuyệt đối.  

Ngược lại, Phật giáo Đại thừa, qua hai dòng 
tư tưởng sâu sắc là Duy Thức Tông và Trung 
Quán Tông, không chỉ nhận diện cấu trúc của 
tâm thức, mà còn chỉ ra sự không thậ t của bản 
ngã, thế giới và mọi khái niệm – để từ đó, đưa 
hành giả vượt thoát khỏi mọi ràng buộc của tâm 
lý, ngôn ngữ và hiện tượng. Duy Thức Tông 
chuyển thức thành trí; Trung Quán Tông phá 
chấp hiển chân. Cả hai đều dẫn đến mục tiêu tối 
hậu: Niết-bàn – trạng thái tịch tĩnh, tự do hoàn 
toàn, không còn sinh tử và khổ đau.  
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Vì vậy, nếu tâm lý học phương Tây là những 
bước đầu cần thiết, thì Phật giáo là con đường 
rốt ráo. Nếu các nhà trị liệu giúp ta thoát khỏi lo 
âu tạm thời, thì Đức Phật chỉ dạy cách thoát khổ 
vĩnh viễn. Sự khác biệt giữa hai bên không chỉ ở 
chiều sâu của phương pháp, mà còn ở tầm nhìn 
về con người và thực tại.  

Trong thời đại hiện nay – nơi mà tri thức 
phát triển nhưng nỗi khổ ngày càng tinh vi – 
thì chính Phật giáo, với tầm nhìn siêu việt và 
con đường tu tập cụ thể, có thể trở thành ánh 
sáng cho nhân loại, không chỉ để sống tốt hơn, 
mà còn để giác ngộ và giải thoát hoàn toàn mọi 
phiền não khổ đau.  
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CHƯƠNG 6 

TÁM THỨC TRONG DUY THỨC HỌC –  
MỐI TƯƠNG QUAN VỚI MÁY VI TÍNH 

VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Tám thức (Bát thức) trong Duy Thức học 
Phật giáo – bao gồm năm thức trước (Nhãn, 
Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân), Ý thức, Mạt-na thức và 
A-lại-da thức – là một mô hình triết lý sâu sắc 
về cách tâm thức vận hành. Khi so sánh với 
công nghệ máy tính (computer) và trí tuệ nhân 
tạo (AI), ta thấy nhiều điểm tương thích về 
chức năng, cơ chế và sự chuyển biến, dù khác 
biệt về bản chất và mục đích vẫn rõ ràng. Bài 
viết này sẽ trình bày: (1) so sánh tổng quát với 
máy tính, (2) so sánh với AI và (3) mở rộng chi 
tiết về A-lại-da thức với cơ sở dữ liệu, hệ thống 
đám mây và AI.  
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I. So sánh tám thức với máy tính
So sánh Tám thức với máy tính giúp hình 

dung chúng qua các thành phần phần cứng và 
phần mềm quen thuộc.  

Năm thức trước (Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, 
Thân) ~ Thiết bị đầu vào (Input Devices)  

Duy Thức: Nhãn thức nhận sắc (hình ảnh), Nhĩ 
thức nhận thanh (âm thanh), Tỷ thức nhận hương 
(mùi), Thiệt thức nhận vị (vị giác), Thân thức nhận 
xúc (cảm giác tiếp xúc). Chúng thu thập dữ liệu 
thô từ trần cảnh qua các căn (giác quan).  

Máy tính: Tương tự cảm biến hoặc thiết bị 
đầu vào: Nhãn thức ~ Camera (nhận hình ảnh); 
Nhĩ thức ~ Microphone (nhận âm thanh); Tỷ 
thức ~ Cảm biến mùi (mũi điện tử trong công 
nghệ hiện đại); Thiệt thức ~ Cảm biến hóa học 
(phân tích vị); Thân thức ~ Cảm biến xúc giác 
(màn hình cảm ứng, cảm biến áp suất).  

Tương thích: Cả hai đều là “cửa ngõ” nhận 
thông tin từ môi trường bên ngoài để chuyển vào 
hệ thống xử lý.  

Khác biệt: Năm thức mang tính chủ quan, phụ 
thuộc duyên và căn, trong khi cảm biến là công 
cụ vật lý, hoạt động khách quan theo lập trình.
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Ý thức (Thức thứ 6) ~ 
Bộ xử lý trung tâm (CPU)  

Duy Thức: Ý thức tổng hợp dữ liệu từ năm 
thức trước, phân biệt cảnh giới, tư duy và tạo 
nhận thức tổng quát. Nó đánh giá thiện/ác, 
thuận/nghịch và phản ứng dựa trên nhận thức.  

Máy tính: CPU nhận dữ liệu từ thiết bị đầu 
vào, xử lý thông tin qua các phép tính logic và 
tạo kết quả.  

Tương thích: Đều là trung tâm xử lý, phân 
tích dữ liệu, và đưa ra phản hồi dựa trên thông 
tin nhận được.  

Khác biệt: Ý thức linh hoạt, sáng tạo, chịu 
ảnh hưởng từ cảm xúc và tập khí, trong khi CPU 
chỉ xử lý theo chương trình cố định, không có ý 
thức tự thân.

Mạt-na thức (Thức thứ 7) ~ Hệ điều hành 
(Operating System) hoặc Bộ nhớ đệm (Cache)  

Duy Thức: Mạt-na thức chấp ngã, suy xét 
liên tục, tạo ý thức về “cái tôi”, kết nối chặt chẽ 
với A-lại-da. Nó đi kèm “tứ hoặc” (ngã si, ngã 
kiến, ngã mạn, ngã ái), làm méo mó nhận thức.  

Máy tính: Hệ điều hành: Quản lý tiến trình, 
duy trì “danh tính” hệ thống, điều phối giữa 
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phần cứng và phần mềm. Bộ nhớ đệm: Lưu trữ 
thông tin tạm thời, hỗ trợ CPU xử lý nhanh hơn.  

Tương thích: Đều đóng vai trò trung gian, 
điều phối hoạt động và duy trì sự liên kết trong 
hệ thống. “Tứ hoặc” giống như “lỗi hệ thống” 
hoặc “thiên kiến” trong cách hệ điều hành ưu 
tiên dữ liệu.  

Khác biệt: Mạt-na mang tính phiền não, 
trong khi hệ điều hành/bộ nhớ đệm là công cụ 
trung tính, không có “cảm giác tự ngã”.

A-lại-da thức (Thức thứ 8) ~ 
Cơ sở dữ liệu (Database)  

Duy Thức: A-lại-da thức là kho chứa tất cả 
chủng tử (hạt giống nghiệp, tập khí), cung cấp nền 
tảng cho bảy thức còn lại. Nó lưu trữ, huân tập và 
biểu hiện chủng tử thành hiện hành khi gặp duyên.  

Máy tính: Cơ sở dữ liệu lưu trữ dữ liệu gốc 
(raw data), cung cấp thông tin khi CPU hoặc 
phần mềm truy xuất. Tính “vô phú vô ký” 
(không thiện không ác) của A-lại-da giống tính 
trung lập của cơ sở dữ liệu – chỉ lưu trữ, không 
phán xét.  

Tương thích: Cả hai đều là kho chứa trung 
tâm, cần thiết cho hoạt động của hệ thống và 
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cung cấp “nguyên liệu” cho các thành phần 
khác.  

Khác biệt: A-lại-da vô hạn, tích lũy qua 
nhiều kiếp, có khả năng chuyển hóa, còn cơ sở 
dữ liệu hữu hạn, không tự tiến hóa.

II. So sánh tám thức với trí tuệ nhân tạo (AI)
AI mô phỏng trí thông minh con người, học 

hỏi từ dữ liệu để dự đoán hoặc quyết định. Khi 
so sánh với Tám thức, ta thấy sự tương đồng sâu 
hơn về tính “học hỏi” và “chuyển biến”.  

Năm thức trước ~ Cảm biến và Mô-đun 
thu thập dữ liệu trong AI  

Duy Thức: Thu thập dữ liệu thô từ trần cảnh 
(sắc, thanh, hương, vị, xúc).  

AI: Cảm biến (camera, micro v.v…) thu 
thập dữ liệu đầu vào để huấn luyện mô hình. Ví 
dụ: AI nhận diện khuôn mặt dùng camera (Nhãn 
thức), AI giọng nói dùng micro (Nhĩ thức).  

Tương thích: Đều là bước đầu thu thập 
“nguyên liệu” cho quá trình xử lý.  

Khác biệt: Năm thức gắn với ý thức sống 
động, còn cảm biến AI là công cụ thụ động.
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Ý thức (Thức thứ 6) ~ Thuật toán xử lý và 
Ra quyết định trong AI  

Duy Thức: Tổng hợp, phân biệt, tư duy, tạo 
nhận thức từ dữ liệu năm thức.  

AI: Thuật toán (như mạng nơ-ron) xử lý 
dữ liệu, phân loại (classification), dự đoán 
(prediction). Ví dụ: AI phân biệt ảnh chó/mèo 
giống Ý thức phân biệt thiện/ác.  

Tương thích: Đều xử lý dữ liệu để đưa ra kết 
quả nhận thức hoặc quyết định.  

Khác biệt: Ý thức sáng tạo, có cảm xúc, còn 
AI dựa trên dữ liệu huấn luyện, không tự nhận 
biết.

Mạt-na thức (Thức thứ 7) ~ Thiên kiến 
(Bias) hoặc Mô hình tự nhận thức trong AI  

Duy Thức: Chấp ngã, suy xét liên tục, tạo 
“cái tôi” với tứ hoặc (ngã si, ngã kiến, ngã mạn, 
ngã ái).  

AI: Thiên kiến: AI có thể “chấp trước” vào 
dữ liệu huấn luyện sai lệch, tạo kết quả méo mó 
(giống tứ hoặc). Tự nhận thức: Trong AI tiên 
tiến (AGI – trí tuệ nhân tạo tổng quát), có thể 
mô phỏng “cái tôi” để tự điều chỉnh hành vi.  



141141Chương 6 • TÁM THỨC TRONG DUY THỨC HỌC –  MỐI TƯƠNG QUAN VỚI...

Tương thích: Mạt-na giống thiên kiến trong 
AI, làm sai lệch nhận thức dựa trên “dữ liệu 
gốc”.  

Khác biệt: Mạt-na là phiền não tự nhiên, còn 
thiên kiến AI do con người lập trình hoặc dữ 
liệu sai.

A-lại-da thức (Thức thứ 8) ~ Dữ liệu huấn 
luyện và Mô hình học sâu (Deep Learning)  

Duy Thức: Lưu trữ chủng tử, huân tập từ 
kinh nghiệm, biểu hiện khi có duyên, chuyển 
hóa qua tu tập.  

AI: Dữ liệu huấn luyện: A-lại-da giống kho 
dữ liệu lớn (big data) mà AI học để xây dựng mô 
hình. Mô hình học sâu: Huân tập giống AI cập 
nhật trọng số (weights) trong mạng nơ-ron qua 
huấn luyện.  

Tương thích: Chủng tử ~ Dữ liệu huấn 
luyện, định hình hành vi/nhận thức; Huân tập ~ 
Quá trình học (training), thay đổi mô hình AI; 
Chuyển y ~ Tối ưu hóa mô hình AI để đạt kết 
quả tốt hơn.  

Khác biệt: A-lại-da mang tính tâm linh, vô 
hạn, còn dữ liệu AI hữu hạn, không có ý thức.
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III. Mở rộng chi tiết về A lại da thức
A-lại-da thức là trung tâm của Bát thức, nên 

việc so sánh sâu hơn với máy tính (cơ sở dữ liệu, 
đám mây) và AI (dữ liệu huấn luyện, học sâu) sẽ 
làm rõ sự tương đồng và khác biệt.  

1. A lại da thức với cơ sở dữ liệu (Database)  

Định nghĩa và vai trò: A-lại-da: "Tàng thức", 
lưu trữ mọi chủng tử từ vô thủy, làm nền tảng 
cho hiện tượng tâm lý và quả báo. Cơ sở dữ liệu: 
Lưu trữ dữ liệu gốc (raw data), cung cấp thông 
tin cho phần mềm.  

Cơ chế lưu trữ và truy xuất: A-lại-da: Lưu 
chủng tử vô hình, không giới hạn, huân tập qua 
kinh nghiệm; truy xuất qua duyên (ví dụ: chủng 
tử giận dữ biểu hiện khi bị kích thích). Cơ sở dữ 
liệu: Lưu dữ liệu dưới dạng số/tệp, giới hạn bởi 
phần cứng; truy xuất qua truy vấn (ví dụ: lấy 
thông tin khách hàng).  

Tính trung lập và chuyển biến: A-lại-da: 
Vô phú vô ký, có thể ô nhiễm (tập khí phiền 
não) hoặc thanh tịnh hóa (chuyển y). Cơ sở dữ 
liệu: Trung lập, chỉ thay đổi nội dung, không tự 
chuyển hóa bản chất.  
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Quan hệ với hệ thống: A-lại-da: Nền tảng 
cho bảy thức, cung cấp “nguyên liệu” nhận thức. 
Cơ sở dữ liệu: Nền tảng cho ứng dụng, cung cấp 
dữ liệu cho CPU/phần mềm.  

Ví dụ minh họa: Một người buồn do chủng 
tử tổn thương quá khứ (A-lại-da) giống hệ thống 
đề xuất sản phẩm dựa trên lịch sử mua sắm (cơ 
sở dữ liệu).  

Tương thích: Chủng tử ~ Bản ghi; huân tập ~ 
Ghi dữ liệu; dị thục ~ Truy xuất dữ liệu.  

Khác biệt: A-lại-da vô hạn, tự vận hành theo 
nghiệp, còn cơ sở dữ liệu cần con người can 
thiệp.

2. A lại da thức với hệ thống đám mây 
(Cloud Computing)  

Định nghĩa và vai trò: A-lại-da: Kho chứa 
chủng tử vượt thời gian/kiếp sống, không cần vật 
lý cố định. Đám mây: Hệ thống lưu trữ/phân tán 
dữ liệu trên máy chủ từ xa, truy cập qua internet.  

Cơ chế lưu trữ và truy xuất: A-lại-da: Chủng 
tử “khắp nơi” trong tâm thức, truy xuất tự nhiên 
qua duyên. Đám mây: Dữ liệu trên máy chủ toàn 
cầu, truy xuất qua mạng (API, ứng dụng).  



144 Thích Viên Lý • DUY THỨC HỌC KHÁI LUẬN144

Tính trung lập và chuyển biến: A-lại-da: 
Trung lập, chuyển hóa qua tu tập. Đám mây: 
Trung lập, dữ liệu có thể tối ưu/sao lưu, nhưng 
không tự “giác ngộ”.  

Quan hệ với hệ thống: A-lại-da: “Kho tổng” 
cho mọi thức, không phụ thuộc không gian. 
Đám mây: “Kho tổng” cho nhiều thiết bị, vượt 
giới hạn cục bộ.  

Tương thích: Tính phân tán của A-lại-da 
giống đám mây vượt không gian; bảy thức truy 
xuất A-lại-da như ứng dụng truy cập đám mây.  

Khác biệt: A-lại-da không cần hạ tầng vật 
lý, đám mây phụ thuộc máy chủ/internet.

3. A lại da thức với trí tuệ nhân tạo (AI)

Định nghĩa và vai trò: A-lại-da: Lưu trữ chủng 
tử, ảnh hưởng hành vi qua nghiệp/tập khí, chuyển 
hóa qua tu tập. AI: Học hỏi từ dữ liệu huấn luyện, 
dự đoán/quyết định dựa trên mô hình.  

Cơ chế lưu trữ và truy xuất: A-lại-da: Chủng 
tử huân tập từ kinh nghiệm, biểu hiện khi có 
duyên, tạo “mô hình hành vi”. AI: Dữ liệu 
huấn luyện nhập vào, mô hình học (machine 
learning), dự đoán khi có đầu vào mới.  
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Tính trung lập và chuyển biến: A-lại-da: 
Trung lập ban đầu, chuyển thành bạch tịnh thức 
qua tu tập. AI: Trung lập, cải thiện hoặc sai lệch 
(bias) tùy dữ liệu huấn luyện.  

Quan hệ với hệ thống: A-lại-da: Ảnh hưởng 
toàn bộ Bát thức, định hình nhận thức/nghiệp. 
AI: Ảnh hưởng ứng dụng, định hình kết quả dựa 
trên dữ liệu.  

Ví dụ minh họa: Một người giận dữ do chủng 
tử quá khứ (A-lại-da) giống AI dự đoán sai do 
dữ liệu thiên kiến (training bias).  

Tương thích: Huân tập ~ Học máy; chủng 
tử ~ Dữ liệu huấn luyện; chuyển y ~ Tối ưu hóa 
mô hình.  

Khác biệt: A-lại-da là tâm thức sống, AI là 
công cụ vô tri, không có mục đích siêu hình.

IV. Kết luận và ý nghĩa
● Với Máy tính:  

Năm thức trước ~ Thiết bị đầu vào.  
Ý thức ~ CPU.  
Mạt-na ~ Hệ điều hành/Bộ nhớ đệm.  
A-lại-da ~ Cơ sở dữ liệu/Đám mây.
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● Với AI:  
Năm thức trước ~ Cảm biến/Dữ liệu đầu 
vào.  
Ý thức ~ Thuật toán xử lý.  
Mạt-na ~ Thiên kiến/Tự nhận thức.  
A-lại-da ~ Dữ liệu huấn luyện/Mô hình 
học sâu.

Điểm chung:  
Tính duyên khởi: Các thức/máy tính/AI đều 

phụ thuộc lẫn nhau.  

Chuyển biến: Thức chuyển hóa (vọng tưởng 
thành trí tuệ), máy tính/AI tối ưu hóa (dữ lệu 
thành kết quả).  

Không tự tính: Hiện tượng do thức biến hiện, 
kết quả do dữ liệu tạo ra.

Khác biệt:  
Mục đích: Duy Thức hướng đến giải thoát, 

máy tính/AI phục vụ thực dụng.  

Bản chất: Tám thức là hệ thống ý thức sống, 
máy tính/AI là công cụ vô tri.  

Phạm vi: A-lại-da vô hạn, xuyên kiếp, trong 
khi công nghệ hữu hạn, giới hạn bởi phần cứng/
dữ liệu.
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A-lại-da thức, như một “cơ sở dữ liệu siêu 
hình”, “đám mây tâm linh”, hay “AI tự nhiên”, 
vượt xa công nghệ về độ sâu và ý nghĩa. Sự so 
sánh này không chỉ làm sáng tỏ Tám thức qua 
lăng kính hiện đại, mà còn cho thấy sự tinh tế 
của Duy Thức học trong việc mô tả tâm thức – 
một hệ thống phức tạp mà khoa học công nghệ 
chỉ mới bắt đầu khám phá.  

Trong sự tương đồng này, Biến hành tâm sở 
(xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư) có thể so sánh với 
các chức năng nền tảng của máy tính/AI: xúc 
giống giao diện cảm biến (interface), tác ý như 
cơ chế chú ý (attention mechanism trong AI), 
thọ tương tự phản hồi cảm xúc giả lập, tưởng 
giống nhận diện mẫu (pattern recognition) và, 
tư như thuật toán điều khiển hành vi. Chúng 
hiện diện trong mọi hoạt động của tám thức, 
tương tự các quy trình cơ bản trong hệ thống 
máy tính.  

Biệt cảnh tâm sở (dục, thắng giải, niệm, định, 
tuệ) gần với các chức năng cao cấp trong AI: 
dục như mục tiêu lập trình (objective function), 
thắng giải giống xác suất tin cậy (confidence 
score), niệm như bộ nhớ truy xuất (memory 
retrieval), định tương tự tập trung xử lý (focus 
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processing) và tuệ như khả năng học sâu (deep 
learning inference). Chúng chỉ khởi trong ý thức 
khi có duyên tu tập, tương tự các mô-đun AI 
tiên tiến chỉ hoạt động khi được huấn luyện hoặc 
kích hoạt. 
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CHƯƠNG 7 

TỔNG KẾT

Sau hành trình dài khám phá lý thuyết và 
thực hành của Duy Thức Học – từ nguồn gốc 
lịch sử qua các thời kỳ, các nguyên lý nền tảng 
như tám thức, 100 pháp, quá trình nhận thức, 
bản chất thực tại, đến những phương pháp tu tập 
cụ thể – chúng ta đến với chương cuối cùng: 
một sự tổng kết những giá trị cốt lõi và cái nhìn 
về triển vọng của Duy Thức trong bối cảnh hiện 
đại. Duy Thức Học không chỉ là di sản triết học 
và tâm linh cổ xưa từ thời ngài Vô Trước và Thế 
Thân, mà còn là một kho tàng sống động, mang 
tiềm năng giải quyết những vấn đề cấp bách 
của thời đại hôm nay, từ khủng hoảng tâm lý 
cá nhân, xung đột xã hội, đến sự đối thoại giữa 
khoa học và tâm linh. Chương này sẽ không chỉ 
tóm lược những điểm then chốt đã trình bày, 
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mà còn mở rộng phân tích giá trị của Duy Thức 
trong bức tranh toàn cảnh tư tưởng nhân loại, 
đồng thời thảo luận những câu hỏi còn bỏ ngỏ, 
những thách thức hiện hữu và triển vọng phát 
triển trong tương lai. Qua đó, độc giả không chỉ 
hiểu sâu hơn về Duy Thức, mà còn được truyền 
cảm hứng để áp dụng nó vào đời sống thực tiễn, 
hướng đến mục tiêu cao cả: an lạc cá nhân và 
giải thoát tập thể.

I. Tóm lược những điểm cốt lõi
Duy Thức Học, với tư cách là một hệ thống 

tư tưởng toàn diện của Phật giáo Đại thừa, kết 
hợp chặt chẽ giữa lý thuyết sâu sắc và thực hành 
thực tiễn, có thể được cô đọng qua năm điểm cốt 
lõi sau:  

Mọi pháp do thức biến hiện:  
Duy Thức Học khẳng định “vạn pháp duy 

thức biến” (vijñaptimātratā), nghĩa là mọi hiện 
tượng – từ cảnh vật bên ngoài, cảm xúc nội tâm, 
đến ý niệm trừu tượng – đều là sự biểu hiện của 
tám thức (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạt-na, 
a-lại-da), không có tự tính cố định tồn tại độc 
lập ngoài tâm. Trong Thành Duy Thức Luận 
(T31n1585, quyển 1), ngài Thế Thân viết: “Tam 
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giới duy tâm, vạn pháp duy thức”1, nhấn mạnh 
rằng thế giới hiện tượng chỉ là ảnh hiện của tâm 
thức, khởi sinh từ chủng tử (bīja) trong A-lại-da 
thức. Ví dụ, một cơn giận không phải bắt nguồn 
từ lời nói bên ngoài, mà là do Ý thức (thức thứ 
6) biến hiện khi chủng tử sân trong A-lại-da gặp 
duyên kích thích. Sự biến hiện này được phân 
tích chi tiết qua khái niệm Bốn phần (tứ phần) 
– kiến phần, tướng phần, tự chứng phần, chứng 
tự chứng phần – và Ba cảnh (tam cảnh) – tính 
cảnh, độc ảnh cảnh, đới chất cảnh – cho thấy 
không có cảnh giới khách quan nào ngoài thức. 
Đây là tư tưởng cốt lõi phân biệt Duy Thức với 
các hệ phái khác như Trung Quán, vốn phủ định 
mọi kiến chấp mà không phân tích chi tiết cơ 
chế tâm thức.
Tám thức là nền tảng:  

Tâm vương (citta-rāja), tức tám thức, là 
trung tâm vận hành của mọi nhận thức và tạo 
nghiệp, phối hợp với 51 tâm sở (caitasika), 11 
sắc pháp (rūpa) và các pháp khác trong hệ thống 
Ngũ Vị Bách Pháp (pañca-vidha-śata-dharma). 
Hệ thống này không chỉ là lý thuyết siêu việt, 
mà là bản đồ chi tiết để hành giả quán chiếu 

1 sarvaṃ citta-mātraṃ vijñapti-mātraṃ
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và làm chủ tâm mình. Chẳng hạn, khi bạn nhìn 
một bông hoa, nhãn thức ghi nhận sắc trần, Ý 
thức phân biệt “hoa đẹp”, Mạt-na thức khởi ý 
“tôi thích” và A-lại-da thức lưu trữ kinh nghiệm 
ấy thành chủng tử – một chuỗi vận hành liên 
tục, không gián đoạn, phản ánh tính duyên khởi 
(pratītyasamutpāda) trong tâm thức. Trong Du 
Già Sư Địa Luận (T30n1579, quyển 2), ngài Vô 
Trước giải thích: “Bát thức tương hỗ vi duyên”2, 
nhấn mạnh sự tương tác giữa các thức như một 
hệ thống thống nhất. Hiểu tám thức là bước đầu 
để nhận diện phiền não và chuyển hóa chúng 
thành trí tuệ, như đã trình bày trong các phương 
pháp tu tập ở Chương 4.

Ba tính và thực tánh:  
Học thuyết Tam Tánh (trisvabhāva) – 

Biến kế sở chấp tánh (parikalpita), Y tha 
khởi tánh (paratantra) và Viên thành thật 
tánh (pariniṣpanna) – cùng với Tam Vô Tánh 
(trividha-nihsvabhāvatā) giải thích bản chất của 
thực tại theo ba tầng nhận thức. Biến kế sở chấp 
là vọng tưởng gán ghép của tâm, như cho rằng 
bông hoa là “đẹp” một cách cố định; Y tha khởi 
là thực tại duyên sinh, như hoa chỉ hiện hữu nhờ 

2 aṣṭa-vijñānāni paraspara-pratyaya
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đất, nước, ánh sáng…; Viên thành thật là chân 
như (tathatā), thực tại bất biến khi mọi vọng 
chấp được đoạn trừ. Trong Giải Thâm Mật Kinh 
(T16n676), Đức Phật dạy: “Tam tánh thị duy 
thức chi môn”3, khẳng định rằng hiểu ba tính là 
con đường để thấy “duy thức vô cảnh”. Tam Vô 
Tánh – tướng vô tánh (lakṣaṇa-niḥsvabhāvatā), 
sinh vô tánh (upapatti-niḥsvabhāvatā) và thắng 
nghĩa vô tánh (paramārtha-niḥsvabhāvatā) – bổ 
sung bằng cách phủ định tự tính cố định của các 
pháp, dẫn hành giả đến vô ngã (anātman) và 
chứng nhập thực tại tối hậu. Đây là nền tảng lý 
luận để phá chấp và kiến lập con đường trung 
đạo trong Duy Thức.

Tu tập chuyển hóa:  
Duy Thức không dừng lại ở lý luận, mà 

cung cấp lộ trình thực hành cụ thể để chuyển 
hóa tâm thức từ nhiễm ô sang thanh tịnh, từ 
tám thức thành bốn trí (catvāri-jñānāni): Thành 
sở tác trí (kṛtyānuṣṭhāna-jñāna), Diệu quan sát 
trí (pratyavekṣaṇa-jñāna), Bình đẳng tánh trí 
(samatā-jñāna), Đại viên cảnh trí (mahādarśa-
jñāna). Các phương pháp như Ngũ Trùng Duy 
Thức Quán (pañca-vidha-vijñapti-vipaśyanā), 

3 trisvabhāva vijñaptimātratā-dvāra
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Năm giai vị (pañca-avasthā – tư lương, gia hạnh, 
thông đạt, tu tập, cứu cánh) và thiền quán được 
trình bày trong Du Già Sư Địa Luận (T30n1579) 
là những công cụ thực tiễn để hành giả đoạn trừ 
hai chướng (dvi-āvaraṇa): phiền não chướng 
(kleśa-āvaraṇa) và sở tri chướng (jñeya-āvaraṇa). 
Ví dụ, khi đối diện với sự căng thẳng vì công 
việc, hành giả quán đó chỉ là biểu hiện của Ý 
thức, không thật (parikalpita), rồi dùng quán 
chiếu để chuyển hóa thành Diệu quan sát trí, đạt 
trạng thái an lạc. Trong Duy Thức Tam Thập 
Tụng (T31n1586), ngài Thế Thân khẳng định: 
“Chuyển thức thành trí, thị giải thoát chi đạo”4, 
nhấn mạnh rằng chuyển y (āśraya-parāvṛtti) là 
cốt lõi của con đường tu tập.

Nhận thức và tâm sở:  
Một khía cạnh quan trọng khác là sự phân 

tích nhận thức qua Tam lượng (pramāṇa-
traya) – Hiện lượng (pratyakṣa), Tỷ lượng 
(anumāna), Phi lượng (viparyaya) – và vai trò 
của Biến hành tâm sở (5 pháp) cùng Biệt cảnh 
tâm sở (5 pháp). Trong Thành Duy Thức Luận 
(T31n1585, quyển 4), ngài Thế Thân nhấn 
mạnh rằng nhận thức chân thật (Hiện lượng) là 

4 vijñāna-parāvṛtti jñānaṃ mokṣa-mārgaḥ
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nền tảng để thấy thực tại như nó là (yathābhūta), 
trong khi Tỷ lượng hỗ trợ suy luận duyên sinh 
và Phi lượng cần được loại bỏ vì là nguồn gốc 
của vọng tưởng. Biến hành tâm sở (xúc, tác ý, 
thọ, tưởng, tư) vận hành trong mọi hoạt động 
của tám thức, từ nhãn thức nhận biết sắc trần 
đến A-lại-da lưu giữ chủng tử, trong khi Biệt 
cảnh tâm sở (dục, thắng giải, niệm, định, tuệ) 
chỉ khởi khi hành giả tu tập, là chìa khóa để 
phát triển trí tuệ và định lực. Ví dụ, khi bạn 
nghe một bài pháp, xúc và tác ý giúp tiếp nhận 
âm thanh, niệm và tuệ giúp hiểu sâu nghĩa lý, 
từ đó gieo chủng tử trí tuệ vào A-lại-da. Đây là 
sự bổ sung quan trọng cho hệ thống tám thức, 
làm rõ cách nhận thức vận hành và có thể được 
chuyển hóa qua thực hành.

Những điểm cốt lõi này không chỉ là nền 
tảng lý thuyết, mà là kim chỉ nam thực tiễn để 
hành giả sống tỉnh giác, chuyển hóa khổ đau và 
hướng đến giải thoát ngay trong đời sống hiện 
tại. Chúng thể hiện sự kết hợp chặt chẽ giữa 
nhận thức luận (pramāṇa-śāstra), thực tại luận 
(tattva-śāstra) và đạo lộ tu tập (mārga-śāstra), 
làm nên tính độc đáo của Duy Thức Học.
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Tóm lại, Duy Thức Học mở ra một cách nhìn 
sâu sắc về bản chất của thực tại, khẳng định rằng 
mọi sự vật hiện tượng chỉ là sự biểu hiện của 
tâm thức, không có thực thể khách quan độc lập. 
Con người thường lầm tưởng thế giới bên ngoài 
là có thật, nhưng thực chất, tất cả chỉ là những 
hình ảnh do thức biến hiện theo nghiệp và nhân 
duyên. 

Tám thức tâm vương vận hành như một dòng 
chảy liên tục, từ sự tiếp nhận của giác quan, suy 
nghĩ của ý thức, đến sự chấp ngã của Mạt-na thức 
và sự tích lũy nghiệp của A-lại-da thức. Để hiểu 
rõ thực tại, hành giả cần quán chiếu Ba Tự Tánh 
và Ba Vô Tánh nhằm phá bỏ chấp trước, thấy rõ 
mọi pháp không có tự tánh, không có sinh khởi 
cố định và rốt ráo là Không, chỉ do thức biến. 
Duy Thức Học không chỉ dừng lại ở lý thuyết 
mà là con đường giải thoát đó là sự Chuyển Y, 
tức là chuyển hóa tâm thức, đoạn trừ vô minh 
và chuyển A-lại-da thức thành trí tuệ giác ngộ. 
Khi tâm thanh tịnh, thế giới cũng thanh tịnh; khi 
vọng thức diệt, chân tâm hiển lộ. Nhận thức rõ 
bản chất duyên sinh vô ngã của vạn pháp, hành 
giả buông bỏ mọi chấp trước, đạt đến sự tự do 
tuyệt đối trong tâm của chính mình. 
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II. Duy thức học trong bức tranh 
toàn cảnh tư tưởng nhân loại

Duy Thức Học không chỉ là một nhánh của 
Phật giáo Đại thừa, mà còn là một hệ thống tư 
tưởng có giá trị phổ quát, giao thoa với nhiều 
lĩnh vực tri thức nhân loại, từ triết học, tâm lý 
học, đến thực hành tâm linh.  

Triết học – Vị trí trung đạo 
giữa Đông và Tây:  

Duy Thức đối thoại với các trường phái triết 
học lớn, cả Đông lẫn Tây và khẳng định một 
cái nhìn trung đạo vượt trên nhị nguyên. So với 
Duy vật luận (Materialism) của Tây phương, 
vốn cho rằng vật chất là bản thể duy nhất và 
tâm thức chỉ là sản phẩm phụ của não bộ, Duy 
Thức phủ nhận tính độc lập của vật chất, xem 
sắc pháp (rūpa) là biểu hiện của thức (vijñāna). 
Chẳng hạn, một bông hoa không phải là thực 
thể vật chất cố định, mà là tướng phần (ākāra-
bhāga) do nhãn thức biến hiện, như đã phân tích 
ở Chương 12. So với Duy tâm luận (Idealism) 
của Plato hay Berkeley, cho rằng chỉ tâm là thật 
còn thế giới là ảo ảnh, Duy Thức không rơi vào 
cực đoan phủ nhận hiện tượng, mà lý giải chúng 
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qua khái niệm Y tha khởi (paratantra) – duyên 
sinh nhưng không tự có.  

Trong triết học Đông phương, Duy Thức 
tương đồng với tư tưởng Lão Trang về “vô” và 
“đạo” ở chỗ cả hai đều phủ nhận tự tính cố định 
của hiện tượng, nhưng khác biệt ở cách tiếp cận: 
Lão Trang nhấn mạnh sự hòa hợp tự nhiên, trong 
khi Duy Thức phân tích chi tiết tâm thức qua tám 
thức và 100 pháp để chuyển hóa chủ động. So với 
triết học Kant, Duy Thức cũng cho rằng thế giới 
hiện tượng (phenomena) phụ thuộc vào tâm trí, 
nhưng đi xa hơn khi khẳng định chân như (tathatā) 
– thực tại tối hậu (noumenon) – vượt ngoài nhận 
thức phân biệt, chỉ có thể chứng ngộ qua tu tập. 
Trong Nhiếp Đại Thừa Luận (T31n1592), ngài 
Vô Trước viết: “Chân như phi thức sở tri, tu chứng 
phương năng hiển” (tathatā na vijñāna-jñeyaṃ, 
bhāvanā eva prakāśati), khẳng định chân như là 
đích đến siêu việt của Duy Thức, vượt ngoài triết 
học phân tích thông thường.

Tâm lý học – Bản đồ tâm thức vi tế:  

Tám thức và 51 tâm sở tạo thành một bản đồ 
tâm lý chi tiết, vượt xa các mô hình tâm lý học 
phương Tây về độ sâu và tính hệ thống. Nếu 
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Freud xem tiềm thức (unconscious) là kho chứa 
xung năng và ký ức bị đè nén, thì A-lại-da thức 
bao quát hơn, lưu giữ chủng tử từ vô thỉ kiếp, 
không chỉ ảnh hưởng hành vi mà còn chi phối tái 
sinh, như đã trình bày ở Chương 7. Jung với khái 
niệm vô thức tập thể (collective unconscious) và 
nguyên mẫu (archetypes) có điểm tương đồng 
với chủng tử, nhưng Duy Thức cung cấp con 
đường cụ thể để chuyển hóa chúng qua sự quán 
chiếu và chuyển y (āśraya-parāvṛtti), như trong 
Ngũ Trùng Duy Thức Quán (Chương 13). Tâm 
lý học nhận thức (cognitive psychology) chú 
trọng sửa chữa suy nghĩ sai lệch, tương tự cách 
Duy Thức loại bỏ Phi lượng (viparyaya), nhưng 
Duy Thức đi đến trí tuệ siêu việt qua Hiện lượng 
(pratyakṣa) và Tỷ lượng (anumāna), như đã 
phân tích ở Chương 3.  

Hơn nữa, sự phân tích tâm sở – từ Biến hành 
(xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư) đến Biệt cảnh (dục, 
thắng giải, niệm, định, tuệ) – cung cấp một 
khung tâm lý vi tế, giúp giải thích cách con 
người nhận biết và phản ứng với thế giới. Ví dụ, 
khi bạn cảm thấy lo lắng, đó là sự kết hợp của 
thọ (vedanā) và Phi lượng sai lầm; phương pháp 
quán của Duy Thức giúp nhận diện và chuyển 
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hóa chúng thành định (samādhi) và tuệ (prajñā), 
một cách tiếp cận sâu hơn các liệu pháp hiện 
đại.

Thực hành Phật giáo – 
Con đường giải thoát:  

Trong Phật giáo, Duy Thức bổ sung cho 
Trung Quán Tông (Mādhyamika) bằng cách 
phân tích chi tiết tâm thức, thay vì chỉ phủ định 
kiến chấp như Trung Quán. Từ Ngũ Trùng Duy 
Thức Quán đến năm giai vị (tư lương, gia hạnh, 
thông đạt, tu tập, cứu cánh), Duy Thức cung 
cấp lộ trình thực tiễn để đạt Niết-bàn (nirvāṇa), 
kết hợp lý luận chặt chẽ và trải nghiệm thiền 
định. Ví dụ tổng hợp: Khi bạn buồn vì mất 
mát, triết học Duy Thức cho thấy mất mát là 
hư vọng (parikalpita), tâm lý học giải thích nỗi 
buồn từ chủng tử trong A-lại-da và thực hành 
hướng dẫn quán chiếu để chuyển hóa thành trí 
tuệ (prajñā), sống an lạc giữa đời thường. Trong 
Lăng Già Kinh (T16n670), Đức Phật dạy: “Duy 
thức vi đạo, chuyển y thành trí” (vijñaptimātratā 
mārgaḥ, āśraya-parāvṛtti jñānam), khẳng định 
rằng Duy Thức không chỉ là lý thuyết, mà là con 
đường sống động dẫn đến giải thoát.
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Duy Thức Học, vì vậy, không chỉ là một hệ 
thống nội tại của Phật giáo, mà là cầu nối giữa 
các lĩnh vực tri thức, vừa sâu sắc về tư tưởng, 
vừa thực tiễn trong ứng dụng, khẳng định vị thế 
độc đáo trong lịch sử tư tưởng nhân loại.

III. Những câu hỏi còn bỏ ngỏ
Duy Thức Học, dù chặt chẽ và toàn diện, vẫn 

để lại một số vấn đề mở, mời gọi sự suy ngẫm và 
nghiên cứu sâu hơn:  

Ứng dụng xã hội – 
Từ cá nhân đến tập thể:  

Làm sao áp dụng Duy Thức để giải quyết các 
vấn đề xã hội như chiến tranh, bất bình đẳng, 
hay áp lực tâm lý thời đại (stress, trầm cảm)? Ở 
cấp độ cá nhân, quán vô ngã (anātman) có thể 
giảm xung đột, như khi bạn nhận ra cơn giận chỉ 
là biểu hiện của thức, không thật. Nhưng ở quy 
mô lớn, điều này đòi hỏi sự lan tỏa tư tưởng qua 
giáo dục, văn hóa và chánh sách.  

Giải pháp từ vô ngã và thức biến: Vì vô 
ngã, mọi pháp đều do thức biến hiện, không có 
“tôi” hay “người” thật sự để tranh chấp. Trong 
Du Già Sư Địa Luận (T30n1579, quyển 50), 
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ngài Vô Trước nhấn mạnh rằng từ bi (karuṇā) 
và trí tuệ (prajñā) sinh khởi từ sự đoạn trừ phiền 
não (kleśa), vốn là gốc rễ của xung đột. Nếu các 
nhà lãnh đạo quán vô ngã, họ sẽ thấy đất đai, tài 
nguyên là duyên sinh (yatha khởi), không phải 
“của tôi” để tranh giành, từ đó chọn hòa bình 
thay vì chiến tranh. Một cộng đồng hiểu “vạn 
pháp duy thức” có thể giảm bất bình đẳng bằng 
cách sống từ bi, chia sẻ tài sản, không chấp trước 
vào giàu nghèo. Với stress và trầm cảm, quán 
vô ngã giúp cá nhân buông bỏ áp lực “tôi phải 
thành công”, thấy đó là Phi lượng (viparyaya) 
của Ý thức, từ đó sống nhẹ nhàng hơn. Trên quy 
mô lớn, giáo dục vô ngã có thể chuyển xã hội từ 
cạnh tranh sang hợp tác, xây dựng một thế giới 
hòa bình dựa trên thương yêu và hiểu biết.

Chân như và khoa học 
– Giao thoa hay giới hạn?:  

Chân như (tathatā), thực tại tối hậu bất sinh 
bất diệt, có thể đo lường hay chứng minh bằng 
khoa học không, hay chỉ là trải nghiệm tâm 
linh? Khoa học nhận thức (cognitive science) 
giải thích tâm lý qua hoạt động não bộ, nhưng 
chân như có vượt ngoài phạm vi ấy không?  



163Chương 7 • TỔNG KẾT

Đối thoại với E=mc² của Einstein: Công 
thức E=mc² của Albert Einstein (1905) cho thấy 
vật chất và năng lượng chuyển hóa lẫn nhau, 
không có tự tính cố định – một điểm tương đồng 
với “vạn pháp duy thức biến”. Chân như có thể 
được hình dung như trạng thái nền tảng bất biến, 
tiềm ẩn trong mọi hiện tượng, vượt ngoài sự 
phân biệt vật chất/năng lượng.  

Thuyết chân không lượng tử: Vật lý lượng 
tử, với các khám phá của Bohr và Heisenberg 
(thập niên 1920), cho thấy chân không chứa 
năng lượng dao động (zero-point energy), hạt 
ảo sinh diệt không ngừng, không có tự tính – 
gần với “không tính” (śūnyatā) và Y tha khởi 
(paratantra). Chân như, trong Duy Thức, là thực 
tại vượt sinh diệt, tương tự chân không lượng tử 
làm nền tảng cho mọi hiện tượng.  

Hiện tượng cận tử (Near-Death Experi-
ences): Các báo cáo về trải nghiệm cận tử – 
như ánh sáng, cảm giác thoát xác – có thể liên 
quan đến A-lại-da thức trổ quả khi thân căn 
tạm ngừng hoạt động không? Duy Thức có thể 
cung cấp một khung lý giải tâm linh-khoa học 
cho những hiện tượng này, mở ra hướng nghiên 
cứu mới.
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Duy Thức trong giáo dục hiện đại:  
Làm sao tích hợp Duy Thức vào giáo dục 

để phát triển trí tuệ và đạo đức? Các khái niệm 
như vô ngã, từ bi và quán chiếu có thể được giản 
hóa để dạy trẻ em không? Ví dụ, dạy học sinh 
quán sát cảm xúc (tham, sân) như biểu hiện của 
thức, không thật, sẽ giúp phát triển chánh niệm 
(smṛti) và khả năng kiểm soát tâm lý từ sớm. 
Trong Bát Thức Quy Cũ Tụng, ngài Huyền 
Trang viết: “Ngũ thức đồng duyên tứ phần sắc” 
– câu kệ này có thể được đơn giản hóa thành bài 
học về nhận thức giác quan, giúp giới trẻ hiểu 
rằng mọi thứ chúng thấy đều do tâm biến, từ đó 
nuôi dưỡng thái độ không chấp trước.

Những câu hỏi này không chỉ là thách thức, 
mà còn là cơ hội để Duy Thức tiếp tục phát triển, 
đối thoại với thời đại và khẳng định giá trị vượt 
thời gian của nó.

IV. Thách thức và triển vọng phát triển
1. Thách thức trong thời đại công nghệ

Sự phức tạp của lý thuyết: Duy Thức với tám 
thức, 100 pháp, Tam lượng, Ngũ Trùng Quán… 
có thể khó tiếp cận với người mới học, đặc biệt 
trong thời đại thông tin nhanh và ngắn gọn. Các 
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thuật ngữ Phạn-Hán như vijñaptimātratā, ālaya-
vijñāna cần được dịch thuật đơn giản hơn mà vẫn 
giữ ý nghĩa. Ví dụ, thay vì “A-lại-da thức”, có thể 
dùng “kho tâm thức” trong ngữ cảnh phổ thông.  

Thiếu hành giả thực chứng: Trong xã hội 
hiện đại, số người thực hành thiền quán Duy 
Thức để chứng ngộ chân như còn hạn chế, khiến 
lý thuyết dễ bị xem là trừu tượng, xa rời thực 
tế. Điều này đòi hỏi sự khôi phục truyền thống 
thiền định Yogācāra, như ngài Vô Trước đã thực 
hành tại cung Đâu Suất.  

Cạnh tranh với khoa học: Khi khoa học 
tâm lý và công nghệ AI phát triển, Duy Thức cần 
chứng minh giá trị độc đáo của mình để không 
bị lu mờ bởi các mô hình hiện đại. Chẳng hạn, 
AI có thể mô phỏng nhận thức, nhưng không thể 
chạm đến chân như hay giải thoát luân hồi.

2. Triển vọng cụ thể
Cầu nối giữa khoa học và tâm linh: Duy 

Thức có thể trở thành nền tảng đối thoại giữa 
khoa học (như tâm lý học thần kinh, vật lý lượng 
tử) và tâm linh, giải thích các hiện tượng như 
ý thức, tái sinh, hay thực tại tối hậu. Ví dụ, sự 
tương đồng giữa A-lại-da thức và dữ liệu huấn 
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luyện AI (Chương 14) mở ra khả năng hợp tác 
nghiên cứu giữa Phật học và công nghệ. Tâm lý 
học thần kinh (neuroscience) đang tìm hiểu ý 
thức qua sóng não, trong khi Duy Thức có thể 
bổ sung bằng cách giải thích ý thức qua tám thức 
và chủng tử, tạo nên một mô hình liên ngành.  

Ứng dụng thực tiễn trong đời sống: Từ 
thiền quán Duy Thức đến giáo dục vô ngã, 
Duy Thức có thể giúp con người vượt qua áp 
lực thời đại, xây dựng xã hội từ bi và tỉnh thức. 
Một phong trào mang tính cộng đồng dựa trên tư 
tưởng “vạn pháp duy thức” có thể mở rộng qua 
các chương trình mindfulness, giảm thiểu xung 
đột và bất công. Ví dụ, các khóa học thiền quán 
ngắn hạn dựa trên Ngũ Trùng Duy Thức Quán 
có thể được triển khai trong doanh nghiệp để 
giảm stress, tăng hiệu quả làm việc.  

Phổ biến qua văn hóa đại chúng: Dịch 
thuật kinh luận sang ngôn ngữ hiện đại, kết hợp 
với công nghệ (ứng dụng thiền, sách điện tử), sẽ 
giúp Duy Thức tiếp cận đông đảo công chúng, 
đặc biệt là giới trẻ. Chẳng hạn, một ứng dụng di 
động hướng dẫn quán sát tám thức qua hơi thở 
có thể thu hút người dùng trẻ, biến Duy Thức 
thành một phần của đời sống hàng ngày.
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V. Từ giác ngộ cá nhân đến tỉnh thức tập thể
Duy Thức Học, với hành trình từ nguồn gốc 

lịch sử qua các luận sư vĩ đại như tổ Vô Trước, 
tổ Thế Thân, đến sự phân tích tâm thức và con 
đường tu tập, không chỉ là một kho tàng trí tuệ 
vượt thời gian, mà còn là ánh sáng soi đường 
cho nhân loại trong thời đại đầy biến động hôm 
nay. Qua tóm lược cốt lõi, bức tranh toàn cảnh 
và triển vọng phát triển, chúng ta thấy Duy 
Thức không chỉ dừng ở việc giải thoát cá nhân, 
mà còn mang tiềm năng nâng tầm ý thức tập thể, 
biến thế gian thành cõi Tịnh Độ của chư Phật.  

Hiểu rằng mọi pháp do thức biến hiện, hành 
giả có thể buông bỏ chấp trước, sống an lạc giữa 
đời thường. Biết rằng tâm thức là gốc, chúng ta 
có thể gieo chủng tử thiện, chuyển hóa nghiệp 
lực để hướng đến giải thoát. Và khi tư tưởng vô 
ngã, từ bi và trí tuệ của Duy Thức được lưu bố, 
nhân loại sẽ từng bước vượt qua tham lam, hận 
thù và si mê – những cội rễ của khổ đau và xung 
đột. Trong thế kỷ XXI, khi khoa học và tâm linh 
đang tìm cách gặp gỡ, Duy Thức đứng vững như 
một ngọn hải đăng, không chỉ để hiểu tâm, mà 
còn để cải thiện thế giới, mang lại hòa bình và 
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hạnh phúc cho tất cả hữu tình. Đây không phải 
là điểm kết thúc, mà là khởi đầu cho một hành 
trình mới – hành trình áp dụng Duy Thức, biến 
mỗi khoảnh khắc sống thành cơ hội tỉnh thức và 
mỗi cá nhân thành ngọn lửa soi sáng cho nhân 
loại.  

Duy Thức mở ra con đường để hiểu tâm, 
sống an lạc và góp phần cải thiện xã hội hiện 
đại bằng vô ngã, từ bi và sự đối thoại với khoa 
học. Đây không chỉ là kết thúc, mà là khởi đầu 
cho hành trình áp dụng Duy Thức, biến thế gian 
thành cõi Tịnh Độ của chư Phật – một viễn cảnh 
tuyệt vời cho hôm nay và mai sau.  

Trong triển vọng ứng dụng, Tam lượng có 
thể hỗ trợ khoa học: Hiện lượng (pratyakṣa) 
tương tự quan sát thực nghiệm, Tỷ lượng 
(anumāna) giống suy luận khoa học, còn Phi 
lượng (viparyaya) là sai lầm nhận thức cần loại 
bỏ để đạt chân lý.  

Biến hành tâm sở là nền tảng cho mọi hoạt 
động tâm lý, từ nhận thức xã hội đến phản ứng 
cá nhân, còn Biệt cảnh tâm sở (đặc biệt là định 
và tuệ) là công cụ để phát triển tỉnh thức và trí 
tuệ, ứng dụng vào thiền định và giải quyết áp 
lực thời đại.
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 Nguyện cho ánh sáng trí tuệ và từ bi của Duy 
Thức mãi lan tỏa, dẫn dắt chúng sinh vượt qua 
bóng tối vô minh, đạt đến bờ giác ngộ viên mãn, 
như lời Đức Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm 
(T10n279): “Nhất thiết duy tâm tạo”, “tâm tịnh 
tắc quốc độ tịnh” – tất cả do tâm tạo, tâm thanh 
tịnh thì thế giới thanh tịnh.  





PHỤ LỤC

Phụ lục cung cấp các tài liệu tham khảo 
bổ sung, giúp độc giả hiểu sâu hơn về 
Duy Thức Học qua kinh điển, luận thư và 
bài tụng quan trọng. Những nội dung này 
không chỉ là ghi chú, mà là nguồn tư liệu 
sống động để nghiên cứu và thực hành.
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Phụ lục 1 

Sự Giống và Khác 
giữa Tâm, Ý và Thức (Thức thứ sáu)

Trong Duy Thức Học, Tâm (心 – citta), Ý (
意 – manas), và Thức (識 – manovijñāna, thức 
thứ sáu) là ba khái niệm cốt lõi, tuy thường bị 
nhầm lẫn trong ngôn ngữ thông thường, nhưng 
có vai trò và chức năng riêng biệt trong hệ thống 
bát thức. Phân biệt chúng không chỉ mang tính 
lý thuyết mà còn là chìa khóa cho hành trì: nhận 
diện nguồn phiền não, chỗ tạo nghiệp và con 
đường chuyển hóa.

Khái niệm cơ bản
Tâm (心 – Citta): Là tổng thể của tám thức, 

từ nhãn thức đến A-lại-da thức, đóng vai trò nền 
tảng cho mọi biến hiện. Tâm là dòng chảy liên 
tục, trung tính, chứa mọi chủng tử thiện-ác, với 
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A-lại-da thức là kho lưu trữ (Thành Duy Thức 
Luận, quyển 2: “阿賴耶識為一切法之根本，
含藏一切種子” – “A-lại-da thức là căn bản của 
mọi pháp, chứa tất cả chủng tử”). Trong Duy 
Thức, Tâm bao hàm cả ô nhiễm và tiềm năng 
thanh tịnh, khác với chân như là bản thể tuyệt 
đối.

Ý (意 – Manas): Chỉ thức thứ bảy – mạt-na 
thức (末那識), luôn duyên A-lại-da và chấp làm 
“ngã”. Đây là gốc của bốn phiền não thường 
hằng: ngã kiến, ngã ái, ngã mạn, ngã si (Thành 
Duy Thức Luận, quyển 7: “末那識常與四惑
相應” – “Mạt-na thức luôn tương ưng với bốn 
phiền não”).

Thức (識 – Manovijñāna): Chỉ thức thứ sáu 
– ý thức (意識), trung tâm tư duy và phân biệt, 
duyên lục trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) 
để tạo nghiệp (Bát Thức Quy Cũ Tụng: “六識緣
塵分別事，依根境識起貪嗔” – “Thức thứ sáu 
duyên trần mà phân biệt, dựa vào căn-cảnh-thức 
khởi tham-sân”).

Sự giống nhau
Cả ba đều thuộc tâm vương, có khả năng 

nhận biết, huân tập chủng tử và phụ thuộc duyên 
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(Tâm duyên toàn bộ pháp, Ý duyên A-lại-da, 
Thức duyên lục trần).

Đều tham gia biến hiện: Tâm biến hiện tổng 
thể, Ý biến hiện ngã chấp, Thức biến hiện cảnh 
giới qua phân biệt.

Sự khác nhau
Vị trí: Tâm (Citta) là nền tảng tám thức, 

trong đó A-lại-da là cốt lõi. Ý (Manas) là thức 
thứ bảy. Thức (Manovijñāna) là thức thứ sáu.

Chức năng: Tâm (Citta) bao trùm, chứa mọi 
tiềm năng. Ý (Manas) chấp ngã, tạo phiền não 
vi tế. Thức (Manovijñāna) phân biệt, tạo nghiệp.

Hoạt động: Tâm (Citta) là dòng chảy liên 
tục, trung tính. Ý (Manas) duyên A-lại-da, chấp 
“ta”. Thức (Manovijñāna) tư duy, lý luận dựa 
trên lục trần.

Ô nhiễm: Tâm (Citta) chứa chủng tử thiện-
ác. Ý (Manas) bị ô nhiễm bởi bốn phiền não 
thường hằng. Thức (Manovijñāna) khởi tham, 
sân, si từ phân biệt sai lầm.

Mục tiêu tu tập: Tâm (Citta) cần thanh tịnh 
hóa toàn diện. Ý (Manas) chuyển thành Bình 
đẳng tính trí. Thức (Manovijñāna) chuyển thành 
Diệu quan sát trí.



176 PHỤ LỤC

Mối liên hệ giữa Ý và Thức

Ý (mạt-na) và Thức thứ sáu (ý thức) tương 
tác chặt chẽ trong nhận thức và tạo nghiệp. Ý 
chấp A-lại-da làm “ngã”, làm sai lệch tri giác 
của Thức thứ sáu, khiến ý thức phân biệt theo 
hướng ngã chấp (ví dụ: “tôi thích” hay “tôi 
ghét”). Ngược lại, Thức thứ sáu cung cấp dữ liệu 
từ lục trần, củng cố ngã chấp của Ý. Sự phối hợp 
này là nguồn gốc của phiền não và nghiệp lực 
(Du Già Sư Địa Luận: “此意常依阿賴耶識而
轉，執為我我所” – “Ý thường nương A-lại-da, 
chấp làm ngã và sở hữu ngã”).

Liên hệ với bất tương ưng hành 
và biệt cảnh tâm sở

Bất tương ưng hành (24 pháp): Tâm bao 
quát tất cả (thời gian, sinh-diệt, đắc…), Ý chỉ 
liên quan ngã chấp liên tục, Thức chịu ảnh 
hưởng thời gian khi phân biệt.

Biệt cảnh tâm sở (dục, thắng giải, niệm, 
định, tuệ): Tâm có thể đầy đủ khi đủ duyên, Ý 
thiếu định-tuệ do ngã chấp, Thức phát triển biệt 
cảnh qua tu tập (như định, tuệ khi quán chiếu).

Ví dụ minh họa. Khi nghe tiếng chim:
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Tâm: Bao hàm toàn bộ trải nghiệm, chứa 
chủng tử từ A-lại-da.

Ý: Chấp “tôi nghe”, khởi ngã ái hoặc ngã 
mạn.

Thức: Phân biệt “đây là tiếng chim”, khởi 
“dục” (muốn nghe thêm) hoặc “tuệ” (quán 
chiếu) nếu tu tập.

Ý nghĩa tu tập:
Tâm là dòng sông ngầm, Ý là xoáy ngầm 

chấp ngã, Thức là mặt nước dao động. Hành giả 
cần nhận diện ba tầng này, đoạn bốn phiền não 
của Ý để đạt Bình đẳng tánh trí, chuyển Thức 
thành Diệu quan sát trí, thanh tịnh Tâm để chứng 
chân như (Thành Duy Thức Luận, quyển 10: “
轉識成智，斷我執，得平等性智、妙觀察
智” – “Chuyển thức thành trí, đoạn ngã chấp, 
đạt Bình đẳng tánh trí và Diệu quan sát trí”).
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Phụ lục 2 

Tánh Nghe 
Theo Kinh Lăng Nghiêm

Tánh nghe (聽性) là một trong những trọng 
tâm của Kinh Lăng Nghiêm – bộ kinh Đại thừa 
đặc biệt nhấn mạnh việc quay trở về bản tâm bất 
sinh bất diệt qua phương tiện quán chiếu. Trong 
cuộc đối thoại giữa Đức Phật và ngài A-nan, 
tánh nghe được chỉ ra như một con đường thiết 
thực để nhận diện bản tâm chân thật vượt ngoài 
sinh diệt và hư vọng.

Khi Tôn giả A-nan còn mê lầm, Đức Phật 
bảo ngài hãy quán sát: “Cái gì đang nghe?” Và 
rồi hỏi tiếp: “Tánh nghe có theo tiếng mà sinh, 
có theo tiếng mà diệt không?” Qua chuỗi đối 
thoại dẫn dụ, Đức Phật chỉ rõ rằng âm thanh là 
pháp duyên sinh, có đến có đi, nhưng tánh nghe 
– năng lực nhận biết âm thanh – thì không đến 
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không đi, không sinh không diệt. Đó chính là 
một biểu hiện của chân như – thực tại nền tảng 
vượt khỏi hiện tượng.

Trong Hán văn của Kinh Lăng Nghiêm, Đức 
Phật đã hỏi: “汝今欲識知見元由，當知覺知
見性非緣塵有” Nghĩa là: “ Ông nay muốn biết 
rõ nguồn gốc của tri kiến, thì nên biết rằng bản 
tính của tri giác và tri kiến không phải do duyên 
theo trần cảnh mà có.”

Đây là nền tảng lý luận quan trọng cho các 
pháp tu thiền theo “Tri kiến lập tri tức vô minh 
bản, tri kiến vô kiến tư tức Niết-bàn”  (知見立
知，即無明本；知見無見，斯即涅槃)1 Có 
nghĩa là: Tri kiến mà dựng lập thêm tri kiến, đó 
chính là gốc của vô minh. 

Tri kiến mà không thấy (chấp vào tri kiến), 
đó chính là Niết-bàn.

Ý nghĩa: Khi tri kiến không còn bị ràng buộc 
bởi sự phân biệt hay chấp trước (vô kiến), tâm 
trở nên tự tại, không dính mắc, đó chính là trạng 
thái Niết-bàn – giải thoát hoàn toàn.

Tánh nghe không phải là một chức năng tâm 
lý hay sinh lý, mà là cửa ngõ để hành giả trở về 

1  Lục Tổ Huệ Năng Đàn Kinh” (六祖壇經)
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với bản tâm không sinh không diệt. Trong đoạn 
Đức Phật khuyên tôn giả A-nan hãy “phản văn 
văn tự tánh” – nghĩa là quay lại nghe nơi chính 
mình - tự tánh, nhận ra tánh nghe đó chưa từng 
thay đổi dù tiếng động đến hay đi, dù thức sinh 
hay diệt.

Ví dụ: Khi bạn nghe tiếng chuông chùa, tiếng 
chuông là âm thanh duyên sinh – có lúc có, lúc 
không. Nhưng khả năng nghe – tánh biết rõ ràng 
rằng “có âm thanh” – luôn hiện hữu. Cái nghe 
đó không lệ thuộc vào âm thanh, mà chỉ do tâm 
hiện, luôn an trú, không bị sinh diệt chi phối.

Trong ánh sáng Duy Thức, tánh nghe có thể 
được hiểu như sự phản chiếu chân như qua thức 
– nếu thức được thanh tịnh hóa, không còn phân 
biệt và vọng tưởng. Khi đó, tánh nghe không 
còn là nhĩ thức chấp tướng, mà là sự hiển bày 
trực tiếp của Đại viên cảnh trí – trí tuệ viên mãn 
chiếu soi mọi pháp mà không phân biệt, không 
dính mắc.

Ứng dụng thực tiễn của pháp quán tánh nghe 
rất rõ trong thiền Phật giáo Đông Á, đặc biệt là 
các tông phái Thiền tông. Nhiều thiền sư dùng 
phương pháp “nghe tiếng” (văn thanh) để hành 
giả không chạy theo trần cảnh, mà phản chiếu 
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nội tâm. Từ việc lắng nghe âm thanh, hành giả 
buông bỏ khái niệm “nghe – người nghe – vật 
được nghe” và thể nhập thể tánh không phân 
biệt.

Tóm lại, tánh nghe là cửa ngõ để trực nhận 
chân tâm. Khi âm thanh dứt, cái nghe vẫn còn – 
đó là chỗ không sinh không diệt. Khi tâm không 
còn phân biệt, tánh nghe ấy chính là trí vô phân 
biệt – là chân như hiển lộ. Đây không chỉ là giáo 
lý, mà còn là con đường hành trì để vượt thoát 
sinh tử, thấy lại bản tâm xưa nay vốn sáng tỏ.
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Phụ lục 3 

Tu Tập 
Theo Câu Xá Tông  

Câu Xá Tông (Vaibhāṣika), đặc biệt qua bộ 
luận trọng yếu là Abhidharmakośa (A-tì-đạt-ma 
Câu-xá luận) của ngài Thế Thân (Vasubandhu), 
là một hệ thống triết học Phật giáo Tiểu thừa nổi 
bật với phân tích tỉ mỉ các hiện tượng tâm lý và 
vật lý trong thế giới hiện tượng. Bộ luận chia 
thực tại thành 75 pháp, gồm:

11 sắc pháp (rūpa)
1 tâm pháp (citta)
46 tâm sở pháp (caitasika)
14 bất tương ưng hành pháp      
(cittaviprayuktasaṃskāra)
3 vô vi pháp (asaṃskṛta)
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Câu Xá Tông khẳng định: tất cả các pháp 
đều vô thường, vô ngã và có thật (pháp hữu). 
Quá trình tu tập là nhận diện các pháp, thấy rõ 
tính chất vô thường – vô ngã của chúng, đoạn 
trừ phiền não, chứng đắc quả vị A-la-hán.

So sánh với Duy Thức Học
Khác với Duy Thức tông – chủ trương “vạn 

pháp duy thức” (sarvadharma vijñaptimātra) và 
hệ thống 100 pháp – Câu Xá Tông không chia 
tâm thành tám thức, cũng không có khái niệm 
A-lại-da thức hay chuyển thức thành trí.

Câu Xá thiên về quán chiếu phi ngã và phân 
tích hiện tượng, trong khi Duy Thức đi vào nội 
quán chiều sâu của tâm, xem thế giới là ảnh hiện 
của thức.

Câu Xá đi đến đoạn diệt (nirodha), còn Duy 
Thức hướng đến viên mãn trí tuệ và từ bi của 
Phật quả.
Ví dụ thực hành:

Câu Xá: Quán thân là vô thường, gồm năm 
uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức), không có tự 
ngã. Mỗi pháp là thật pháp (dravyasat), tồn tại 
trong ba thời.
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Duy Thức: Quán thân là ảnh hiện của thức 
(thân chỉ là tướng phần), không có thực thể cố 
định, không thể tồn tại ngoài tâm.

Mặc dù thiên về phân tích, Câu Xá Tông là 
nền tảng quan trọng trong lịch sử tư tưởng Phật 
giáo. Sự chặt chẽ của nó trong việc phân loại pháp 
giúp hành giả rèn luyện trí tuệ biện biệt, là bước 
đệm vững chắc trước khi đi vào các hệ thống sâu 
hơn như Duy Thức hay Trung Quán.

Câu Xá như bộ xương lý thuyết, còn Duy 
Thức là mạch máu tu chứng. Một hành giả có 
nền tảng Câu Xá vững chắc sẽ dễ hiểu Duy 
Thức hơn, vì đã quen với việc quan sát tâm – 
cảnh một cách tinh vi và phi ngã.

Trích dẫn minh họa từ A-tì-đạt-ma Câu-xá 
luận: Để minh họa cho tinh thần thực hành và quan 
điểm nền tảng của Câu Xá Tông, dưới đây là một 
số trích dẫn quan trọng từ bộ Abhidharmakośa 
(A-tì-đạt-ma Câu-xá luận) cùng với bản Hán 
dịch và Phạn văn nguyên gốc:

1. Mục tiêu tu tập: đoạn phiền não, 
chứng A-la-hán

Phạn văn: kleśānām darśanabhāvanāheyaṃ 
parikṣayaḥ arhatphalaprāptiḥ
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(Abhidharmakośa-bhāṣya, quyển VIII - 
phục dựng theo Pradhan)

Hán văn: 於諸有漏心心所中，見修所斷
煩惱滅盡故，證阿羅漢果。

Dịch nghĩa: “Trong các tâm và tâm sở hữu 
lậu, khi các phiền não thuộc loại cần đoạn trừ 
bằng thấy và tu đã bị diệt tận, thì chứng đắc quả 
A-la-hán.”

2. Quan niệm về thật pháp (dravyasat)

Phạn văn: sarve dharmāḥ svalakṣaṇalakṣitāḥ 
dravyataḥ satāḥ (Abhidharmakośa-kārikā I.5)

Hán văn: 一切法皆有自性，是實有。

Dịch nghĩa: “Tất cả các pháp được đặc 
tướng bởi tự tánh riêng, đều là thật có về mặt 
thực thể (dravyasat).” “Tất cả pháp đều có tự 
tánh, là thật hữu.” 

3. Quán năm uẩn vô ngã – phương pháp  
quán chiếu căn bản

Phạn văn: pañcopādānaskandhā anityā 
duḥkhā anātmakāḥ māyopamāḥ

(Truyền thống chú giải Tạng – phục nguyên 
cổ điển)
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Hán văn: 五蘊如幻，觀察彼性，無常苦
空非我。

Dịch nghĩa: “Năm uẩn như huyễn, quán sát 
bản tánh của chúng là vô thường, khổ, không và 
phi ngã.”

Tóm lại: Câu Xá không trái ngược Duy 
Thức, mà có thể xem là phần “cơ bản nội quán”, 
là lớp học tiền đề trong hành trình từ trí phân 
biệt đến trí vô phân biệt. Những trích dẫn trên 
đây chứng minh rõ nét rằng phương pháp Câu 
Xá – tuy thiên về phân tích – lại chính là nền 
tảng vững chắc để hành giả bước vào con đường 
nội quán sâu hơn của Duy Thức tông hoặc Trung 
Quán phái. Sự phân tích của Câu Xá là tiền đề 
cho trực giác của Đại thừa.

Một hành giả có nền tảng Câu Xá sẽ không 
chỉ hiểu “vạn pháp vô ngã”, mà còn sẵn sàng 
nhận ra: tất cả đều là ảnh hiện của thức và sự 
chuyển hóa từ khổ đau đến giác ngộ luôn bắt 
đầu từ trí tuệ nhận biết rõ các pháp như thật.



187PHỤ LỤC

Phụ lục 4 

Du Già Sư Địa Luận  

Nội dung: Du Già Sư Địa Luận (瑜伽師
地論 – Yogācārabhūmi-śāstra – Treatise on the 
Stages of Yoga Practice) là một tác phẩm vĩ đại 
của Duy Thức Học, do ngài Vô Trước (Asaṅga 
– khoảng thế kỷ 4-5) ghi chép từ lời dạy của 
Bồ-tát Di Lặc trong thiền định. Luận này gồm 
100 quyển, chia thành 17 địa (17 giai đoạn tu 
hành), cung cấp hệ thống lý thuyết và thực hành 
toàn diện từ phát tâm đến giác ngộ. Trong đó, lộ 
trình tu tập được cô đọng thành 5 giai vị (五位 – 
Pañca-avasthā): 

1- Tư lương vị (資糧位), 
2- Gia hạnh vị (加行位), 
3- Thông đạt vị (通達位), 
4- Tu tập vị (修習位), và 
5- Cứu cánh vị (究竟位). 
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Đây là bản đồ chi tiết dẫn hành giả từ người 
phàm đến quả vị Phật, kết hợp triết lý Duy Thức 
(tam tính, tám thức) với thiền định và hành trì cụ 
thể.  

Mô tả chi tiết 5 giai vị:  

Tư lương vị (資糧位 – Saṃbhāra-avasthā 
– Preparation Stage): Giai đoạn chuẩn bị, hành 
giả tích lũy tư lương công đức (phước và trí) 
qua nghe pháp, bố thí, trì giới, và phát tâm Bồ-
đề. Đây là nền tảng để bước vào con đường tu 
tập chính thức. Ví dụ: Một người nghe giảng về 
“vạn pháp duy tâm tạo”, bắt đầu thực hành bố 
thí để gieo chủng tử thiện vào A-lại-da thức.  

Gia hạnh vị (加行位 – Prayoga-avasthā – 
Application Stage): Giai đoạn nỗ lực thực hành, 
hành giả quán chiếu duyên khởi, vô ngã và tam 
tính (biến kế sở chấp, y tha khởi, viên thành 
thật) để phá bỏ vọng chấp. Thiền định được tăng 
cường để làm tâm thanh tịnh. Ví dụ: Quán duyên 
khởi của một cơn giận – thấy nó không thật, chỉ 
là biểu hiện của thức – để giảm tham sân si.  

Thông đạt vị (通達位 – Prativedha-avasthā 
– Insight Stage): Giai đoạn chứng ngộ sơ bộ, 
hành giả thông hiểu chơn như qua quán chiếu 
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sâu sắc, thấy rõ bản chất duy thức của vạn 
pháp. Đây là bước chuyển từ lý thuyết sang 
trải nghiệm trực tiếp. Ví dụ: Trong thiền quán, 
nhận ra cảnh giới chỉ do tâm biến hiện, không 
có tự tính độc lập.  

Tu tập vị (修習位 – Bhāvanā-avasthā – 
Cultivation Stage): Giai đoạn củng cố và mở 
rộng chứng ngộ, hành giả tiếp tục tu tập thiền 
định và hành trì để chuyển tám thức thành bốn 
trí (Thành sở tác trí, Diệu quan sát trí, Bình đẳng 
tính trí, Đại viên cảnh trí). Ví dụ: Quán vô ngã 
để chuyển Mạt-na thức thành Bình đẳng tính trí, 
sống từ bi với tất cả chúng sinh.  

Cứu cánh vị (究竟位 – Niṣṭhā-avasthā – 
Completion Stage): Giai đoạn viên mãn, hành 
giả chứng đắc chơn như hoàn toàn, đạt Phật quả, 
mọi phiền não được tận diệt, tâm thức thanh tịnh 
tuyệt đối. Ví dụ: Chứng chơn như, thấy tất cả 
pháp là duyên sinh, không còn phân biệt ngã và 
phi ngã, sống trong đại viên cảnh trí.

17 địa trong Du Già Sư Địa Luận:  
Luận chia thành 5 phần lớn: Bản địa (17 địa 

chính), Nhiếp đại thừa địa, Nhiếp quyết trạch 
địa, Nhiếp định địa và Nhiếp sự địa. Trong đó, 
17 địa của Bản địa là cốt lõi, bao gồm:  
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1- Ngũ thức thân tương ưng địa (五識身
相應地): Liên quan đến năm thức trước 
(nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân).  

2- Ý địa (意地): Liên quan đến Ý thức (thức 
thứ sáu) và tư duy phân biệt.  

3- Hữu tầm hữu tứ địa (有尋有伺地): 
Giai đoạn thiền sơ bộ, tâm còn tìm kiếm 
và suy xét.  

4- Vô tầm hữu tứ địa (無尋有伺地): Thiền 
sâu hơn, không tìm kiếm nhưng vẫn suy 
xét.  

5- Vô tầm vô tứ địa (無尋無伺地): Thiền 
định cao, không tìm kiếm, không suy xét.

6-8. Tam ma địa (三摩地): Ba giai đoạn 
thiền định sâu (ly sinh hỷ lạc, định sinh hỷ 
lạc, ly hỷ diệu lạc).  
9. Hữu tâm địa (有心地): Giai đoạn tâm 
còn hoạt động nhận thức.  
10. Vô tâm địa (無心地): Giai đoạn tâm 
tạm ngừng hoạt động, như diệt tận định.
11-13. Thanh văn địa, Duyên giác địa, Bồ-
tát địa: Ba con đường tu tập (Thanh văn, 
Duyên giác, Bồ-tát).
14-17. Hữu dư y địa, Vô dư y địa, Hữu dư 
vô y địa, Vô dư vô y địa: Các giai đoạn Niết-
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bàn (có dư y – còn thân, vô dư y – không 
thân, hữu dư vô y – vượt thân, vô dư vô y – 
viên mãn).
17 địa này được cô đọng thành 5 giai vị để 

dễ hiểu và áp dụng trong thực hành Duy Thức.

Ví dụ minh họa:  

1- Tư lương vị: Một người bố thí thức ăn 
cho người nghèo, quán “tôi và họ đều là 
duyên sinh”, gieo chủng tử từ bi.  

2- Gia hạnh vị: Quán duyên khởi của một 
cơn giận – từ chủng tử trong A-lại-da đến 
biểu hiện của Ý thức – để buông bỏ.  

3- Thông đạt vị: Trong thiền định, thấy rõ 
“cảnh vật là hư vọng” (biến kế sở chấp), 
đạt hiểu biết sơ bộ về chơn như.  

4- Tu tập vị: Thực hành thiền quán vô ngã 
liên tục, chuyển Ý thức thành Diệu quan 
sát trí, nhận diện mọi pháp là duyên sinh.  

5- Cứu cánh vị: Chứng chơn như, sống 
trong Đại viên cảnh trí, không còn phân 
biệt, từ bi và trí tuệ viên mãn.

Ý nghĩa:  Du Già Sư Địa Luận là nền tảng 
lý thuyết và thực hành quan trọng nhất của Duy 



192 PHỤ LỤC

Thức Học, kết nối triết lý sâu sắc (tam tính, tám 
thức) với lộ trình tu tập cụ thể qua 17 địa và 5 
giai vị. Tác phẩm không chỉ dành cho học giả 
mà còn là kim chỉ nam thực tiễn, hướng dẫn 
hành giả từng bước từ phát tâm đến giác ngộ. 

Trong bối cảnh Duy Thức, luận này bổ sung 
chi tiết cho Duy Thức Tam Thập Tụng (Phụ 
lục 5), cung cấp bản đồ rõ ràng để chuyển thức 
thành trí, chứng chơn như và đạt Phật quả, làm 
sáng tỏ con đường giác ngộ của Phật giáo Đại 
thừa.
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Phụ lục 5 

Bát Thức Quy Củ Tụng – 
Nguyên văn, Dịch nghĩa và Diễn giải

Bát Thức Quy Củ Tụng (八識規矩頌) là 
một bài tụng nổi tiếng do ngài Huyền Trang (
玄奘, 602-664) biên soạn, trình bày hành tướng 
của tám thức trong Duy Thức học theo hình thức 
ngắn gọn, súc tích nhưng chuẩn xác. Bài tụng 
gồm 24 câu, chia làm bốn phần tương ứng với 
bốn nhóm thức:

 ● Tiền ngũ thức (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức)
 ● Thức thứ sáu (ý thức)
 ● Thức thứ bảy (mạt-na thức)
 ● Thức thứ tám (A-lại-da thức)

Kết luận: Bát Thức Quy Củ Tụng là một 
bản đồ tinh tế của Duy Thức học, giúp hành giả 
nhận diện từng tầng tâm thức, từ thô đến vi tế. 
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Qua đó, không chỉ phân tích hệ thống tâm lý học 
Phật giáo, mà còn mở ra con đường chuyển thức 
thành trí, từ nhận biết phân biệt đến trí tuệ vô 
phân biệt – viên mãn, bình đẳng và thanh tịnh.

Bài tụng này không chỉ dành cho học giả, 
mà là một phương tiện tu hành. Khi thực hành 
quán sát đúng như lời tụng, hành giả sẽ thấy 
được vọng tưởng khởi diệt và con đường quay 
về bản tâm chân thật – nơi chơn như hiển hiện 
ngay giữa cõi vô thường.

Để quý độc giả có thể tìm hiểu thêm, sau đây 
là bản dịch của tôi về 

BÁT THỨC QUY CỦ TỤNG 
do Tam tạng Pháp sư Huyền Trang sáng tác:

Năm thức trước chỉ có tánh cảnh, hiện 
lượng và cả ba tánh  
Ở địa thứ hai chỉ có mắt, tai và thân (cõi 
sơ thiền)
Cùng với 5 biến hành, 5 biệt cảnh và 
mười một tâm sở thiện
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Hai trung tùy, tám đại tùy, tham, sân si 
Năm thức này đều nương vào tịnh sắc 
căn,
Nương vào chín duyên, kết nối tốt với 
thức thứ bảy, thứ tám. 
Ba hợp, hai lìa thấy trần thế  
Người ngu khó phân biệt giữa thức và 
căn 
Biến tướng, quán không chỉ hậu đắc 
Trong quả vị còn  chưa gọi là chơn 
Viên minh mới phát thành vô lậu 
Ba loại phân thân dứt khổ luân  

THỨC THỨ SÁU
Ý thức có đủ ba tánh, ba lượng và thông 
cả ba cảnh,
Luân chuyển trong ba cõi – dễ nhận ra.
Tương ứng với 51 tâm sở 
Thiện, ác, tùy thời điểm mà phân biệt 
phối hợp (với ý thức)
Tánh, giới, thọ thường thay đổi 
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Ý căn tùy theo (các tâm sở như) Tín 
v.v… mà luôn tương liên 
Là chủ thể khiến thân động miệng nói,
Dẫn nghiệp và mãn nghiệp, chiêu cảm 
quả báo, bị nghiệp lực kéo dẫn 
Phát khởi sơ tâm Hoan hỷ địa
Câu sinh còn tự hiện hành, trói buộc 
tâm thức mê mờ ngầm ẩn
Từ Viễn hành địa trở về sau, thuần tịnh, 
thuần vô lậu
Quán sát viên minh khắp đại thiên. 

THỨC THỨ BẢY (Mạt-Na Thức)

Chân đới chất hữu phú vô ký  
Tùy duyên chấp ngã nên phi lượng 
Biến hành, biệt cảnh, tuệ, tám đại tùy. 
Kèm theo tham, si, ngã kiến và mạn.
Không ngừng tư duy, suy xét về ngã 
tướng,
Hữu tình mê lầm cả ngày lẫn đêm. 
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Bốn hoặc và tám đại tùy khởi sinh 
tương ứng, 
Sáu thức gọi là tịnh nhiễm y 
Cực hỷ, sơ tâm bình đẳng tánh,
Vô công dụng hạnh luôn trừ ngã chấp,
Như Lai hiện khởi tha thọ dụng thân 
Gia bị cho Thập địa Bồ Tát 
Thức thứ tám  (A-lại-da Thức, Tàng 
thức)
Tánh của (A-lại-da) chỉ có vô phú vô ký 
và năm biến hành 
Nó tùy theo nghiệp lực mà sanh vào 
giới, địa 
Hai thừa không hiểu vì mê chấp,
Do vậy luận chủ mới cùng họ tranh luận
Tam tạng mênh mông không thể cùng 
tận, 
Gió cảnh nguồn sâu thổi bảy sóng. 
Nhận huân giữ gìn chủng tử, căn thân, 
khí 
Đi sau, đến trước – “chủ nhân ông”. 
Trước Bất động địa, thật sự xả Tàng 
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Sau Kim Cang Đạo không dị thục 
Đại viên vô cấu đồng thời phát sinh. 
Chiếu suốt mười phương khắp tận 
cùng. 

So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Các Thức
1. Ngũ Thức 
(Thức 1-5: Nhãn, Nhĩ, Tỵ, Thiệt, Thân)

Tánh chất: Có đủ ba tánh – thiện, ác, vô ký
Cảnh sở duyên: Tánh cảnh (cảnh thật)
Lượng nhận thức: Hiện lượng
Tâm sở tương ưng: 11 tâm sở (5 biến hành, 5 
biệt cảnh, 1 thiện)
Vai trò: Nhận biết thế giới bên ngoài qua 
giác quan
Chướng ngại: Không hoạt động nếu thiếu 
điều kiện; dễ bị nhầm lẫn căn – thức
Chuyển thành trí: Thành sở tác trí (Trí làm 
tròn việc)
Giai đoạn chuyển hóa: Khi nhập sơ địa (hoan 
hỷ địa) trở lên

2. Thức Thứ Sáu – Ý Thức
Tánh chất: Có đủ ba tánh – thiện, ác, vô ký
Cảnh sở duyên: Ba loại cảnh – tánh cảnh, 
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đới chất cảnh, độc ảnh cảnh
Lượng nhận thức: Hiện lượng, tỷ lượng, phi 
lượng
Tâm sở tương ưng: Đầy đủ 51 tâm sở
Vai trò: Phân biệt, suy luận, tạo nghiệp qua 
thân – khẩu – ý
Chướng ngại: Chấp pháp, khởi vọng tưởng, 
dễ tạo nghiệp
Chuyển thành trí: Diệu quán sát trí (Trí quán 
sát diệu dụng)
Giai đoạn chuyển hóa: Từ địa thứ 2 (ly cấu 
địa) trở lên

3. Thức Thứ Bảy – Mạt-na Thức 
Tánh chất: Hữu phú vô ký (bị vô minh che 
lấp, không thiện ác)
Cảnh sở duyên: Duyên bóng của A-lại-da, 
chấp làm “ngã”
Lượng nhận thức: Phi lượng (nhận thức sai 
lầm)
Tâm sở tương ưng: 8 đại tâm sở + tuệ + phiền 
não (ngã kiến, mạn, tham, si...)
Vai trò: Chấp ngã, căn bản của vô minh sinh 
tử
Chướng ngại: Gốc rễ của ngã chấp, dẫn đến 
luân hồi
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Chuyển thành trí: Bình đẳng tánh trí (Trí thấy 
tất cả bình đẳng, không ngã – ngã sở)
Giai đoạn chuyển hóa: Bắt đầu từ địa thứ 7, 
rõ nét ở địa thứ 8 (bất động địa)

4. Thức Thứ Tám – 
A-lại-da Thức (Tàng Thức)

Tánh chất: Vô phú vô ký (không thiện ác, 
không bị vô minh che lấp)
Cảnh sở duyên: Độc ảnh cảnh (cảnh trong 
tâm – chủng tử)
Lượng nhận thức: Không có lượng rõ ràng – 
là thức thụ động
Tâm sở tương ưng: Chỉ 5 biến hành (xúc, tác 
ý, thọ, tưởng, tư)
Vai trò: Tàng trữ chủng tử, duy trì thân – căn 
– khí thế gian
Chướng ngại: Bị Mạt-na chấp làm ngã; là 
nền của sinh tử
Chuyển thành trí: Đại viên cảnh trí (Trí như 
gương lớn soi tất cả pháp)
Giai đoạn chuyển hóa: Chuyển hoàn toàn từ 
địa thứ 8, viên mãn nơi Kim Cang Đạo
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Phụ Lục 6 

Bát Thức Quy Củ Trực Giải 
(八識規矩直解), 895, 

của Thiền sư Trí Húc (智旭) thời Minh
Tỳ kheo Thích Viên Lý dịch

Tổng Luận về Sở Duyên

Sở duyên có ba loại cảnh:
Tánh cảnh (性境): “Tánh” nghĩa là thật. 

Tức là sắc của phần tướng (相分) do chủng tử 
của phần tướng sanh ra, nên gọi là “thật”. Lại có 
hai loại:

Không có bản chất bên ngoài: Như căn thân, 
khí thế giới và các chủng tử được tâm vương thứ 
tám duyên đến, đều là tự biến tự duyên, không 
nương nhờ cảnh ngoài. Tuy nhiên, nếu xét đến 
khí thế giới và căn phù trần của người khác vốn 
do cộng tướng thức chủng biến hiện, cũng có thể 
nói là có bản chất bên ngoài.
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Có bản chất bên ngoài: Như năm trần hiện 
tại được năm thức duyên, hoặc sắc quả định 
được ý thức đầu niệm minh liễu hay ý thức 
độc đầu trong định duyên đến – đều nương 
vào phần tướng của thức thứ tám làm bản chất, 
rồi chuyển thành phần tướng của tự thức làm 
đối tượng duyên, giống như các ảnh hiện trong 
gương.

Tuy về mặt chân đế, tất cả đều như mộng 
huyễn, không thật, nhưng theo tục đế, thì năm 
trần chính là phần tướng của năm thức, do chủng 
tử sanh rồi lại huân thành chủng, không giống 
như hoa đốm trên không hay ảnh trong gương, 
cũng khác với cảnh quá khứ vị lai vốn không thể 
đạt được. Vì vậy gọi là tánh cảnh.

Đới chất cảnh (帶質境) và
Độc ảnh cảnh (獨影境) sẽ được giải thích 

ở phần sau.

Hiện lượng (現量)
“Hiện” là hiện rõ. “Lượng” là đo lường, 

phân biệt. Khi năm căn đối cảnh hiện tiền, rõ 
ràng hiển hiện, từ đó phát sinh thức, duyên lự 
và phân biệt. Tuy không có hai loại phân biệt 
là “tùy niệm” và “kế độ” (suy tính), nhưng vẫn 
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có phân biệt tự tánh, được cảnh tánh không sai 
không lệch, tự nhiên nhận biết, không dính mắc 
danh ngôn.

Ba tánh (三性)
Là thiện, ác, vô ký. Năm thức có thể giúp ý 

thức thứ sáu tạo nghiệp thiện ác. Nếu tương ứng 
với các tâm sở như tín (信) thì thuộc thiện tánh; 
nếu tương ứng với vô tàm, vô quý thì thuộc ác 
tánh; nếu không tương ứng với thiện hay ác thì 
thuộc vô ký tánh. Nên gọi là thông ba tánh.

Năm căn và các giới
Năm căn thuộc cả hai giới và năm địa. Duy 

chỉ Tứ thiền vô sắc giới là không có năm căn.

Nhãn, nhĩ, thân – ba thức chỉ hiện hành 
trong dục giới ngũ thú tạp cư địa và sơ thiền ly 
sanh hỷ lạc địa.

Tị và thiệt – hai thức chỉ hiện hành trong 
dục giới, từ sơ thiền trở lên do không còn ăn thô 
thực, không còn mùi vị nên không hiện hành.

Năm thức tương ưng với ba mươi bốn tâm 
sở

Năm thức (tiền ngũ thức) chỉ tương ưng với 
34 tâm sở:
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5 tâm sở biến hành (遍行):

1- Tác ý (作意)
2- Xúc (觸)
3- Thọ (受)
4- Tưởng (想)
5- Tư (思)

→ Vì luôn tương ưng với mọi tâm, nên 
gọi là “biến hành”.

5 tâm sở biệt cảnh (別境):

1- Dục (欲)
2- Giải (解 – thắng giải)
3- Niệm (念)
4- Định (定)
5- Tuệ (慧)

→ Do đồng thời bị ý thức lôi dẫn mà 
sinh, nên có thể sinh dục, giải… đối với 
các cảnh riêng biệt.

11 tâm sở thiện (善心所):

1- Tín (信)

2- Tàm (慚)
3- Quý (愧)
4- Vô tham (無貪)
5- Vô sân (無瞋)



205PHỤ LỤC

6- Vô si (無癡)
7- Tinh tấn (勤)
8- Khinh an (安)
9- Bất phóng dật (不放逸)
10- Hành xả (行捨)
11- Bất hại (不害)

→ Trong dục giới thiện tâm, năm thức 
tương ưng với mười thiện tâm sở (trừ 
khinh an).
→ Trong sơ thiền, ba thức nhãn, nhĩ, thân 
đều có được khinh an, nên đủ mười một.

2 tâm sở tùy phiền não trung (中隨煩惱):
1- Vô tàm (無慚)
2- Vô quý (無愧)
3- 8 tâm sở đại tùy phiền não (大隨煩惱):
4- Trạo cử (掉舉)
5- Hôn trầm (惛沉)
6- Bất tín (不信)
7- Giải đãi (懈怠)
8- Phóng dật (放逸)
9- Thất niệm (失念)
10- Tán loạn (散亂)
11- Bất chánh tri (不正知)

→ Trong tâm ác nhất định có 10 món 
(gồm 2 trung và 8 đại tùy).
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→ Trong tâm vô ký hữu phú thì có 8 món 
đại tùy như trên.

Ba căn bản phiền não

Gồm:

1- Tham (貪)
2- Sân (瞋)
3- Si (癡)
Trong đó:

Si là vô minh, luôn tương ưng với mọi 
tâm nhiễm.
Năm thức khi duyên năm trần thuận tình 
của dục giới thì có tham tùy miên khởi 
theo tự nhiên.
Khi duyên năm trần nghịch tình thì có 
sân tùy miên khởi theo tự nhiên.

→ Do vậy, ngoại đạo phàm phu khi nhập sơ 
thiền, nhãn, nhĩ, thân thức tuy có tham, si mà 
không gọi là ác, chỉ gọi là vô ký hữu phú.
→ Phật tử khi nhập sơ thiền, do có quán huệ, 
không nhiễm trước, nên không có tham, si 
căn bản và tám đại tùy, nên gọi là thiện.

Tịnh sắc căn (淨色根)

Gọi là năm căn thắng nghĩa (勝義五根), 
tức là phần tướng của thức thứ tám thủ lấy.
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Có khả năng phát khởi các thức nên biết là 
có.

Tuy thuộc sắc pháp, nhưng không do tứ đại 
bên ngoài tạo thành, cũng không thể thấy bằng 
mắt thịt, nên gọi là tịnh sắc căn.

→ Dựa vào năm căn này, mới phát sinh năm 
thức.
→ Năm căn này gọi là tăng thượng duyên.

Các duyên sinh khởi của thức
Nhãn thức: cần 9 duyên để sinh khởi:

1- Căn duyên
2- Cảnh duyên
3- Không duyên
4- Minh duyên
5- Tác ý duyên
6- Phân biệt y duyên
7- Nhiễm tịnh y duyên
8- Căn bản y duyên
9- Chủng tử y duyên

Nhĩ thức: trừ minh duyên, còn lại cần 8 
duyên (vì trong tối vẫn nghe được tiếng).

Tị, thiệt, thân thức: trừ cả minh duyên và 
không duyên, chỉ cần 7 duyên (vì khi tiếp xúc 
mới biết hương, vị, xúc).
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Ba hợp, hai lìa – quán trần thế 
(合三離二觀塵世)

Tị, thiệt, thân là ba căn hợp – tiếp xúc (hợp) 
mới nhận biết cảnh.
Nhãn, nhĩ là hai căn lìa – không cần tiếp xúc 
trực tiếp.
→ Cho nên nói: “Ba hợp, hai lìa để thấy trần 
thế”.
“Quán” là phần thấy – tức phần kiến phần (
見分).
“Trần thế” là phần cảnh – tức phần tướng (
相分).
→ Năm căn đối cảnh không có năng lực tư 
duy phân biệt, nên Kinh Đại Phật Đảnh nói:
“Như trong gương, không có sự phân tích 
riêng biệt.”
→ Kinh Viên Giác nói:
“Ánh sáng viên mãn, không có yêu-ghét.”
→ Năm thức khi duyên cảnh có phân biệt 
tự tánh, tự nhiên khởi tham, sân, si, nhưng 
không có tùy niệm hay kế độ, cho nên không 
dính mắc vào danh ngôn, không chấp là 
ngoại cảnh – do vậy gọi là hiện lượng.
→ Cùng lúc, ý thức cũng vậy, đến khi khởi 
tâm truy tìm đồng loại (đẳng lưu), mới rơi 
vào tỷ lượng và phi lượng.
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→ Những điều này khó phân biệt, chỉ có 
người y theo giáo pháp Đại thừa, dùng trí 
huệ quán sát mới có thể phân rõ.
→ Còn những ai học theo Thanh văn tiểu trí 
thì khó mà phân biệt, huống gì là phàm phu 
ngoại đạo.

Khi năm thức chuyển thành 
Thành Sở Tác Trí (成所作智)

Trong quả vị Phật, năm thức (tiền ngũ thức) 
khi chuyển thành Thành Sở Tác Trí thì:

Tuy có thể khởi tướng Chân Như để quán lý 
Nhị Không, nhưng vẫn chưa thể trực chứng thể 
tính Chân Như,

Vì vậy không thuộc về Căn Bản Trí (根本
智), mà thuộc về Hậu Đắc Trí (後得智).

Trước khi thành Phật, năm thức đều là hữu 
lậu, cho đến khi vào Kim Cang đạo (金剛道), 
thức dị thục (thức thứ tám) rỗng không, lúc đó 
mới chuyển thành A-ma-la thức (菴摩羅識) 
tương ưng với Đại Viên Cảnh Trí (大圓鏡智), 
gọi là viên minh sơ phát (圓明初發).

Lúc ấy:
A-ma-la thức sở trì năm căn trở thành vô lậu,
Năm thức tùy theo căn này phát sinh cũng 
vô lậu,



210 PHỤ LỤC

Tương ưng với Thành Sở Tác Trí, có khả 
năng:
Trong tận vị lai,
Khắp mười phương cõi,
Hiển hiện ba luân bất tư nghì hóa (ba phương 
diện giáo hóa bất khả tư nghì: thân - ngữ - ý),
Độ thoát tất cả chúng sanh khỏi luân hồi sinh 
tử khổ đau.
Ba cảnh, ba lượng, ba tánh
Ba tánh (三性): thiện, ác, vô ký
Ba lượng (三量):
Hiện lượng (現量): Khi ý thức đồng khởi với 
năm thức, duyên cảnh hiện tại một cách trực 
tiếp, không mang danh ngôn, không chấp là 
ngoại vật.

Nếu trong thiền định mà duyên đến cảnh 
định cũng là hiện lượng.

Khi quán Nhị Không (二空觀), hoặc Căn 
bản trí trực chứng Chân Như, hoặc Hậu đắc trí 
khởi tướng quán Không cũng đều là hiện lượng.

Tỷ lượng (比量): Dựa trên các duyên mà 
không sai lầm về nghĩa, như:
“Thấy khói biết có lửa”,
“Thấy sừng biết là bò” – thì gọi là tỷ lượng.
Phi lượng (非量): Suy luận điên đảo vọng 
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tưởng, không hợp lý, không phù hợp với sự 
thật:
Chấp ngã khi không có ngã, chấp tịnh khi 
không phải tịnh.
Thấy gốc cây nghi là người, thấy dây nghi 
là rắn.
Do mắt bệnh thấy hoa đốm giữa hư không, 
thấy hai mặt trăng, v.v. 
→ Đều gọi là phi lượng.

Ba cảnh: 
Tánh cảnh, Đới chất cảnh, Độc ảnh cảnh

Tánh cảnh: như đã nói trước.

Đới chất cảnh (帶質境):
Có hai loại:
Tâm duyên tâm (心緣心) gọi là chân đới 
chất, tức:
Thức thứ sáu duyên tất cả tâm và tâm sở.
Thức thứ bảy chuyên duyên kiến phần của 
thức thứ tám.
Tâm duyên sắc (心緣色) gọi là tợ đới chất, 
tức:
Tâm duyên theo tướng đó khởi, giống như có 

chất, ví dụ quán tưởng theo kinh, nhưng không 
phải là cảnh hiện thực của năm thức.

Độc ảnh cảnh (獨影境) cũng có hai loại:
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Không có bản chất (vô chất): như quán sừng 
thỏ, lông rùa.
Có tợ bản chất: như quán tưởng theo kinh, 
tuy nương hình tượng, nhưng là ảnh hiện bởi 
ý thức độc đầu, nên vẫn gọi là độc ảnh.
→ Thức thứ sáu linh lợi nhất, có thể duyên 
khắp ba cảnh, và trong khi luân hồi ba cõi, 
nó rõ rệt dễ thấy nhất.

Thức thứ sáu và 51 tâm sở

Thức thứ sáu có thể tương ưng với đầy đủ 51 
tâm sở, gồm:

 ● Biến hành 5
 ● Biệt cảnh 5
 ● Thiện 11
 ● Căn bản phiền não 6:
 ● Tham (貪), Sân (瞋), Si (癡), Mạn (慢), 
Nghi (疑), Tà kiến (邪見)

 ● Đại tùy 8
 ● Trung tùy 2
 ● Tiểu tùy 10
 ● Bất định 4:
 ● Hối (悔), Miên (眠), Tầm (尋), Tư (伺)

→ Tùy theo duyên khởi, có thể nhiều hay ít, 
không nhất định, nên cần tùy lúc mà phối hợp 
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riêng biệt – chi tiết như trong các môn phân biệt 
của luận Thành Duy Thức.

Tánh của thức thứ sáu thay đổi tùy duyên

Thức thứ sáu:

 ● Khi tương ưng với các tâm sở như tín (信) thì 
là thiện tánh.

 ● Khi tương ưng với các căn bản phiền não và 
tùy phiền não thì là ác tánh.

 ● Khi không tương ưng với thiện hay ác, mà 
chỉ tương ưng với các tâm sở biến hành, biệt 
cảnh… thì thuộc về vô ký tánh.

→ Do đó, ba tánh (thiện - ác - vô ký) luôn 
luân chuyển dễ dàng.
Ngoài ra:
Có lúc thức thứ sáu duyên cảnh dục giới,
Có lúc duyên cảnh sắc giới,
Lại có lúc duyên cảnh vô sắc giới.
→ Vì vậy ba cõi cũng luôn chuyển đổi.

Về cảm thọ:

Có lúc là hỷ thọ (喜受),
Có lúc là lạc thọ (樂受),
Có lúc là ưu thọ (憂受),
Có lúc là khổ thọ (苦受),
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Có lúc là xả thọ (不苦不樂受).
→ Vì vậy năm thọ cũng luôn thay đổi.
Thức thứ sáu là chủ thể tạo nghiệp và phát 

động thân - khẩu
Thân nghiệp và khẩu nghiệp đều do thức thứ 

sáu khởi phát:
 ● Khi thức thứ sáu tương ưng với hoặc tạo 
nghiệp, sẽ hình thành nghiệp dẫn (引業) 
thiện hay ác. → Dù nghiệp ấy đã hết, nhưng 
chủng tử đã huân sẽ trổ quả, cảm thành tổng 
báo của sáu đường.

 ● Khi thức thứ sáu tương ưng với hoặc nhuận 
sanh, sẽ tạo thành mãn nghiệp (滿業) thiện 
hay ác. 

→ Dù nghiệp ấy đã hết, nhưng chủng tử đã 
huân đến lúc thành thục sẽ cảm thành biệt 
báo trong sáu đường.
Quả tổng báo gọi là chân dị thục (真異熟).
Quả biệt báo gọi là dị thục sinh (異熟生).
→ Dù là tổng hay biệt, muôn trạng khổ lạc, 
đều do nghiệp lực của thức thứ sáu dẫn cảm.

Phát tâm ban đầu của Bồ-tát: 
Diệu Quán Sát Trí (妙觀察智)

 ● Khi tâm tương ưng với Diệu Quán Sát Trí 
khởi đầu, gọi là:

“Phát tâm ban đầu (初心)”,
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xuất hiện tại địa thứ nhất của Bồ-tát: Hoan 
Hỷ Địa (初歡喜地).
Do trong vị tư lương và gia hạnh, Bồ-tát 

dùng văn, tư, tu huệ hữu lậu, dần dần hàng phục 
sự hiện hành của hai chấp ngã - pháp.

Đồng thời:
Hỗ trợ cho chủng tử vô lậu màu đen (tức 
chủng tử của vô lậu trí),
Giúp chúng dần dần thành thục.
→ Đến Hoan Hỷ Địa, bèn đoạn trừ dứt hẳn 
chủng tử của phân biệt chấp ngã và chấp 
pháp, tương ưng với Diệu Quán Sát Trí (妙
觀察智).

Tuy nhiên:
Các phiền não sinh cùng (俱生) như chấp 
ngã – chấp pháp hiện hành và tùy miên 
chủng tử chưa đoạn tận.
Phải nhiều lần tu tập tinh tấn, mới có thể dứt 
hẳn.

Địa thứ bảy: 
mãi mãi hàng phục ngã chấp sinh cùng

Từ địa thứ bảy trở đi, ngã chấp sinh cùng (俱
生我執) được hàng phục vĩnh viễn.
Tuy nhiên: Pháp chấp sinh cùng (俱生法執) 
vi tế vẫn có thể hiện khởi từng lúc,
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Nhưng không còn là hữu lậu, nên có thể:
Quan sát vạn pháp một cách viên mãn thanh 
tịnh,
Phổ chiếu căn cơ khắp đại thiên thế giới,
Tùy cơ thuyết pháp độ sinh.

Thức thứ bảy: duyên kiến phần của thức thứ 
tám – gọi là đới chất thật

Thức thứ bảy:
Duyên đến kiến phần (見分) của thức thứ tám,
Lấy đó làm bản chất sở duyên – nên gọi là 
chân đới chất (真帶質).
Tuy thức này:
Không thuộc thiện hay ác,
Nhưng vì ẩn chứa chấp ngã sinh cùng, che 

lấp chân lý, nên gọi là hữu phú (有覆).
→ Ba cõi hữu tình luân hồi mãi không chứng 
Niết-bàn, nguyên nhân chính là từ sự chấp 
ngã này, nên gọi là:
“Thông tình bản (通情本)” – nguồn gốc 
chấp ngã chung cho tất cả.
→ Ở bất kỳ cảnh giới nào, thức thứ bảy đều 
duyên kiến phần của thức thứ tám, chấp đó 
là ngã, nên gọi là phi lượng (非量).
Các tâm sở tương ưng với thức thứ bảy (末
那識)
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Thức thứ bảy (末那識) luôn tương ưng với 18 
tâm sở:

8 tâm sở đại tùy phiền não (大隨煩惱)
5 tâm sở biến hành (遍行):
Tác ý (作意)
Xúc (觸)
Thọ (受)
Tưởng (想)
Tư (思)
1 tâm sở biệt cảnh (別境):
Tuệ (慧)

4 căn bản phiền não gốc “ngã chấp”:
Ngã tham (我貪)
Ngã si (我癡)
Ngã kiến (我見)
Ngã mạn (我慢)
→ Tổng cộng 18 tâm sở, luôn thường xuyên 
tương ưng với thức thứ bảy.

So sánh các thức
Thức   Tính chất

Thức thứ tám  Thường nhưng không 
   rõ xét (恒而不審)

Thức thứ sáu  Rõ xét nhưng không 
   thường (審而不恒)
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Năm thức đầu Không rõ xét, không  
   thường (不審不恒)

Thức thứ bảy  Vừa rõ xét, vừa thường 
   hằng (恒審思量) 
        → Luôn suy nghĩ, chấp “ngã”

→ Cái gọi là “ngã” này là chấp vọng từ vô thỉ, 
không một sát-na rời bỏ, khiến chúng sanh ngày 
đêm mê lầm, không thể tự thoát ra.

Bốn hoặc (四惑):
 Ngã tham (我貪)
 Ngã si (我癡)
 Ngã kiến (我見)
 Ngã mạn (我慢)

→ Đều do thức thứ bảy chấp “ngã” mà 
phát sinh.

Tám đại tùy phiền não (大隨煩惱):
Trạo cử (掉舉)
Hôn trầm (惛沉)
Bất tín (不信)
Giải đãi (懈怠)
Phóng dật (放逸)
Thất niệm (失念)
Tán loạn (散亂)
Bất chánh tri (不正知)
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→ Khi sáu thức trước tu các thiện hạnh như 
bố thí, trì giới v.v..., nếu thức thứ bảy vẫn 
niệm niệm chấp ngã, thì khiến các thiện 
hạnh không thể lìa tướng, nên gọi là:

Nhiễm y (染依) – cái nền bị nhiễm.
→ Nếu thức thứ bảy chuyển thành Bình 
Đẳng Tánh Trí (平等性智), thì:
Các thiện hạnh của sáu thức trước trở thành 
vô lậu,
Gọi là Tịnh y (淨依) – cái nền thanh tịnh.
→ Vì vậy, sáu thức trước gọi thức thứ bảy là:

“Nhiễm tịnh y” – tức là nền tảng bị nhiễm hay 
đã thanh tịnh, tùy vào sự chuyển biến của nó.
Thức thứ bảy – vọng chấp từ vô thỉ
Thức thứ bảy:
Từ vô thỉ đã vọng chấp “ngã – pháp” không 
ngừng.
Dù ở địa Hoan Hỷ, thức thứ sáu đã:
Vào quán Nhị Không (二空觀),
Đoạn chủng tử phân biệt nhị chấp,
Hàng phục hiện hành của chấp ngã – pháp 
sinh cùng.

→ Nhưng thức thứ bảy mới bắt đầu tương 
ưng với Bình Đẳng Tánh Trí.
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Tuy nhiên:
Vì ngã chấp sinh cùng chưa đoạn tận, nên 

khi xuất định, vẫn lại chấp “ngã” như cũ.

Mãi đến khi nhập Bát Địa (Địa thứ tám) – 
Vô công dụng hạnh (無功用行), mới không còn 
hiện hành ngã chấp.

Bốn trí Bồ-đề đều là tự thọ 
dụng thân của Như Lai

Bốn trí Bồ-đề:

1- Đại Viên Cảnh Trí (大圓鏡智)
2- Bình Đẳng Tánh Trí (平等性智)
3- Diệu Quán Sát Trí (妙觀察智)
4- Thành Sở Tác Trí (成所作智)

→ Đều là sở nhiếp của Như Lai tự thọ dụng 
thân (自受用身所攝), nhưng:
Nếu là thân ứng hiện để giáo hóa cho Bồ-tát 

Thập Địa, thì thuộc về ứng dụng của Bình Đẳng 
Tánh Trí.

Thức thứ tám: không thiện, không ác, 
không có phú (覆)

Thức thứ tám không phải thiện,
Cũng không phải ác,
Lại cũng không thuộc về có phú (hữu phú).
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→ Do đó, tánh của nó là vô phú vô ký (無
覆無記).
→ Chỉ tương ưng với 5 tâm sở biến hành (遍
行五心所) mà thôi.
Chúng sinh trong ba cõi chín địa:
Đều chỉ tùy theo nghiệp dẫn thiện - ác từ đời 
trước,
Thức thứ tám là chủ thể thọ sinh,
Không thể tự làm chủ dù chỉ mảy may.
→ Cho nên chấp đó là ngã là sai lầm to lớn.

Thức thứ tám: tướng trạng rất vi tế
Hành tướng của thức thứ tám rất sâu vi tế,
Khó có thể hiểu biết rõ ràng.
→ Đức Phật e rằng Thanh văn ngu độn vọng 
chấp đây là “ngã”, nên:
Trong các kinh A-hàm, chưa từng hiển nói 
rõ ràng.
Vì hàng Nhị thừa mê lầm giáo ý của Phật,

→ Chấp theo quyền giáo, không hiểu rằng:

Thức thứ tám là chủ thể của báo thân của 
chúng sinh,

Là nơi nương tựa của sinh tử và Niết-bàn.
→ Họ vọng phê phán là không có, nên:
Các luận sư Đại thừa rộng nêu thánh giáo,
Diễn bày chánh lý, để phá trừ chấp sai của họ.
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Ba ý nghĩa lớn của thức thứ tám
Thức thứ tám gồm ba ý nghĩa lớn:
Năng tàng (能藏):
Là cái chứa giữ tất cả chủng tử của bảy 
chuyển thức (tiền bảy thức),
Nên gọi là “cái có khả năng tàng chứa”.
Sở tàng (所藏):
Là chỗ tiếp nhận sự huân tập của bảy thức,
Từ đó biến thành chủng tử, nên gọi là “chỗ 
được chứa”.
Chấp tàng (執藏):
Là đối tượng mà thức thứ bảy chấp làm “ngã”,
Nên gọi là “chấp làm tàng”.
→ Thức này như nước tĩnh, còn bảy thức 
như sóng động nương vào nó mà khởi.
→ Cảnh giới do thức thứ tám hiện ra cũng có 
thể làm tăng thượng duyên cho bảy thức, như 
gió mạnh làm nổi sóng.
→ Vì thức này một vị vô ký, tương tục không 
gián đoạn, nên:
Thọ huân tập từ bảy chuyển thức,
Giữ tất cả chủng tử của các pháp,
Giữ lấy căn thân bên trong,
Giữ lấy khí giới bên ngoài.
→ Khi chết, thức này là thức cuối cùng rời 
đi,
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→ Khi sanh, thức này là thức đầu tiên đến 
chấp thủ,
→ Tuy không phải thật ngã, thật pháp,
→ Nhưng trong một đời sinh tử, đây là chủ 

thể tổng báo.

Các danh xưng của thức thứ tám

A-lại-da thức (阿賴耶識):

Vì bị thức thứ bảy chấp làm ngã,

Danh này tồn tại cho đến khi vào Địa thứ 
tám, ngã chấp đoạn tận, mới bắt đầu xả bỏ.

Dị thục thức (異熟識):
Do nghiệp thiện - ác hữu lậu - vô lậu đến lúc 

thành thục, cảm báo mà có,
Danh này kéo dài cho đến sau Kim Cang 

đạo, khi Phật quả viên mãn, mới xả bỏ.

Nhất thiết chủng thức (一切種識):
Thông suốt cả nhân - quả, phàm - thánh các 

vị,
Nhưng khi thành Phật, thì chỉ giữ các chủng 

tử thiện vô lậu viên mãn,

Để lợi lạc chúng sinh trong vô lượng kiếp vị 
lai,
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Không còn thọ huân tập mới nữa, vì:
Tất cả chủng tử hữu lậu,
Và một phần chủng tử vô lậu còn kém,
→ Đều đã vĩnh viễn đoạn trừ.

Vô cấu thức (無垢識):
Vì tương ưng với tâm sở thiện vô lậu bậc 

thượng tột,
Nên gọi là vô cấu (sạch không nhiễm).

Đại viên cảnh trí (大圓鏡智):
Thức này vừa chuyển thành trí, liền phát 

khởi,
Khi đó pháp giới sáng suốt thấu triệt,
Chân - tục đều rõ ràng, nên gọi là:
“Phổ chiếu mười phương trần sát”.
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Phụ lục 7

Duy Thức Tam Thập Tụng – 
Dịch nghĩa và giải thích (tụng 1-30)

Giới thiệu tổng quát và Tóm lược
Duy Thức Tam Thập Tụng (唯識三十頌) 

là một tác phẩm quan trọng trong hệ thống Duy 
Thức học (Vijñaptimātratā) của Phật giáo Đại 
Thừa. Đây là bản tụng 30 bài kệ do ngài Thế 
Thân (Vasubandhu, 世親, khoảng thế kỷ thứ IV 
– V) trước tác, trình bày một cách súc tích các 
giáo lý cốt lõi của Duy Thức tông.

Tóm tắt nội dung chính của Duy Thức Tam 
Thập Tụng:

Tám thức tâm vương (八識心王): Phân 
tích về tám thức (Nhãn, Nhĩ, Tỵ, Thiệt, Thân, 
Ý, Mạt-na và A-lại-da thức).
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Duy thức thuyết (唯識說): Tư tưởng cốt 
lõi của Duy Thức tông, cho rằng tất cả các hiện 
tượng đều chỉ là biểu hiện của thức, không có 
thế giới khách quan tồn tại độc lập.

A-lại-da thức (阿賴耶識 – Tàng thức): Là 
nền tảng chứa đựng các chủng tử (種子), sinh 
khởi các hiện tượng trong đời sống.

Mạt-na thức (末那識): Là thức chấp ngã, 
liên tục bám chấp vào A-lại-da thức làm "ngã".

Ý thức và năm thức trước: Vai trò của ý 
thức trong nhận thức và vận hành của các thức 
còn lại.

Chuyển biến của thức và giải thoát: Khi 
hành giả tu tập chuyển tám thức thành bốn trí 
(成所作智, 妙觀察智, 平等性智, 大圓鏡智), 
đạt đến giác ngộ.
Tóm lược dễ nhớ

Tụng 1: Do vọng chấp ngã - pháp, các pháp 
sai biệt khởi hiện từ ba thức năng biến.

Tụng 2-5: Giới thiệu vai trò A-lại-da, Mạt-
na và Ý thức – từ tàng thức chứa chủng tử đến 
thức chấp ngã và tạo nghiệp.

Tụng 6-10: Phân tích sáu thức, sự vận hành 
phân biệt, huân tập chủng tử và tam tánh.



227PHỤ LỤC

Tụng 11-20: Nêu rõ con đường tu tập – từ 
quán duy thức đến chuyển thức thành trí, đoạn 
trừ hai thủ, chứng vô ngã.

Tụng 21-30: Khẳng định lý vô tánh, con 
đường Bồ Tát, quả chứng Pháp thân và lời Phật 
dạy cần hành trì.

Duy Thức Tam Thập Tụng là bản tinh yếu 
cô đọng của toàn bộ hệ thống Duy Thức học Đại 
thừa. Khởi từ nhận định rằng tất cả pháp đều do 
thức biến hiện (tụng 1), bản tụng dẫn dắt hành 
giả từng bước đi vào chiều sâu của tâm thức: 
phân biệt các thức, nhận diện chủng tử, hiểu sự 
vận hành của tâm và cảnh, để rồi từ đó khởi tu 
đúng pháp.

Bản tụng không chỉ giảng về lý thuyết – như 
ba tính (tam tánh), ba vô tánh (tam vô tánh), tám 
thức và bốn trí – mà còn trình bày rõ ràng tiến 
trình tu tập: từ huân tập – hiện hành, từ vọng 
chấp – đến vô ngã, từ thức phân biệt – đến trí 
viên thành.

Tam Thập Tụng là nhịp cầu nối giữa học và 
hành, giữa phân tích và trực chứng. Người đọc 
không nên chỉ học thuộc mà phải chiêm nghiệm, 
quán chiếu và đem áp dụng vào đời sống nội 
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tâm. Khi lý duy thức vô tánh thấm nhuần, khi 
hành trì đúng chánh đạo, thì chuyển y – tức 
chuyển thức thành trí – không còn là lý tưởng xa 
xôi mà là khả năng thiết thực trong mỗi sát-na 
hiện tiền.

Vì vậy, Duy Thức Tam Thập Tụng không 
chỉ là một văn bản học thuật, mà là cẩm nang 
hành trì để thấy ra chơn như – Pháp Vương – nơi 
tất cả thức khởi diệt mà tánh vẫn bất động, thanh 
tịnh, tròn đầy, là chánh pháp mà chư Phật đã 
thuyết. Hành giả nên y giáo phụng hành, sẽ đạt 
đạo quả vô thượng.

Duy Thức Tam Thập Tụng (唯識三十
頌) do ngài Thế Thân (Vasubandhu) trước tác 
là nền tảng cô đọng của toàn bộ hệ thống Duy 
Thức học. Bản Hán văn được ngài Chân Đế 
(Paramārtha) và ngài Huyền Trang dịch. 

Tóm lược dễ nhớ

Tụng 1: Do vọng chấp ngã - pháp, các pháp 
sai biệt khởi hiện từ ba thức năng biến.

Tụng 2-5: Giới thiệu vai trò A-lại-da, Mạt-
na và Ý thức – từ tàng thức chứa chủng tử đến 
thức chấp ngã và tạo nghiệp.
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Tụng 6-10: Phân tích sáu thức, sự vận hành 
phân biệt, huân tập chủng tử và tam tánh.

Tụng 11-20: Nêu rõ con đường tu tập – từ 
quán duy thức đến chuyển thức thành trí, đoạn 
trừ hai thủ, chứng vô ngã.

Tụng 21-30: Khẳng định lý vô tánh, con 
đường Bồ Tát, quả chứng Pháp thân và lời Phật 
dạy cần hành trì.

Bản tụng này là cốt lõi của lý thuyết Duy 
Thức tông, giúp hành giả thấy rõ sự biến hiện 
của thức, vượt qua vọng chấp và thể nhập viên 
thành thật – chơn như bất động.

Dưới đây là bản dịch từng tụng của Duy 
Thức Tam Thập Tụng, kèm theo phần giải 
thích, nhằm giúp hành giả đối chiếu và thâm 
nhập tư tưởng Duy Thức một cách chính xác.

Tụng 1: 

Do giả lập “ngã” và “pháp”, 
Mà khởi lên các tướng sai biệt chuyển biến. 
Các tướng ấy nương vào thức mà biến hiện, 
Và ba thức là năng biến chính.

Giải thích: Khởi đầu là vọng chấp ngã 
(tự ngã) và pháp (thế giới), từ đó mọi hiện 
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tượng khởi sinh. Ba thức năng biến gồm: 
A-lại-da (thức thứ tám), Mạt-na (thức thứ 
bảy) và Ý thức (thức thứ sáu).

Tụng 2: 

Gọi là Dị thục thức, Tư lương thức, 
Và thức phân biệt đối cảnh. 
Dị thục thức luôn vận hành,
Làm chỗ y cứ cho hai thức kia.

Giải thích: Dị thục thức (A-lại-da) vận 
hành không gián đoạn, là nền tảng của Tư 
lương thức (Mạt-na) – thức chấp ngã và 
Liễu biệt thức – thức phân biệt (thức thứ 
sáu).

Tụng 3: 

Có thể dẫn dắt các chủng tử,
Làm duyên sinh ra các pháp. 
Tương ứng cùng loại với chủng tử đó, 
Luôn đi kèm với xúc, thọ, tưởng, tư.

Giải thích: Chủng tử được huân tập và 
phát sinh quả báo đồng loại. Khi phát 
sinh tâm hành thì luôn có mặt các tâm 
sở như xúc (xúc chạm), thọ (cảm thọ), 
tưởng (hình ảnh), tư (tác ý).
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Tụng 4: 

Thức ấy – thức tất cả chủng tử,
Là dị thục, không bị che lấp, 
Có thể biến đổi, có thể bị ràng buộc, 
Ở cõi trung (Dục giới) chỉ hiện tánh thiện.

Giải thích: A-lại-da thức không có định 
tính thiện ác, có thể bị huân tập, và biến 
hiện theo nghiệp. Trong Dục giới, thường 
hiện tánh thiện – vì nơi đó dễ phát khởi 
thiện nghiệp và tu tập.

Tụng 5: 

Tư lương thức thường xuyên suy lường, 
Bốn hoặc luôn đi cùng: 
Là si ám nơi ngã, chấp ngã, 
Ngã mạn và ngã ái.

Giải thích: Mạt-na thức (thức thứ bảy) 
luôn chấp “tôi là” – sinh ra ngã si, ngã 
kiến, ngã mạn, ngã ái. Đây là gốc rễ của 
mọi khổ đau và luân hồi.
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Tụng 6: 

Sáu thức thân chuyển biến, 
Nương nơi hai thức kia cùng sinh. 
Hiện cảnh khả ý, bất khả ý, 
Hoặc cảnh chẳng thuộc cả hai.

Giải thích: Sáu thức đầu (nhãn đến ý) 
phát khởi dựa trên thức thứ tám và thứ 
bảy. Cảnh giới hiện ra có thể là dễ chịu 
(khả ý), khó chịu (bất khả ý), hay trung 
tính. Các cảnh này không có tự tánh, chỉ 
là đối đãi trong thức.

Tụng 7: 

Nếu tánh duy thức này, 
Có các tướng sai biệt chuyển biến,
Thì điều đó thuận theo chánh lý, 
Còn các tà kiến khác là phi lý.

Giải thích: Duy Thức thuyết cho rằng 
tất cả pháp là thức biến là điều hợp lý. 
Các tà kiến chấp ngã, chấp pháp độc lập 
đều đi ngược chân lý duyên khởi và tánh 
không.
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Tụng 8: 

Từ vô thủy đến nay, 
Thức chứa tất cả chủng tử, 
Bị huân tập bởi các pháp, 
Và duy trì bởi sức chuyển động xoay vần.

Giải thích: A-lại-da thức không có khởi 
đầu, luôn bị huân tập bởi chủng tử thiện 
- ác. Tâm sinh pháp sinh, thức và cảnh 
xoay vần lẫn nhau không dứt.

Tụng 9: 

Do đây mà ba loại pháp, 
Được thiết lập thành ba tánh: 
Thiện, bất thiện và phi thiện phi ác, 
Khởi lên do tương ứng sai biệt.

Giải thích: Ba loại tánh (tam tánh): 
thiện, ác, vô ký khởi từ sự tương tác và 
huân tập của chủng tử. Các pháp do thức 
biến đều mang một trong ba tính này.

Tụng 10: 

Do huân tập mà thành,
Có phân biệt và không phân biệt. 
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Nên biết, đó chính là ba loại, 
Mà thức biến ra, giống như cảnh.

Giải thích: Thức biến ra cảnh gồm ba 
loại: cảnh có phân biệt (do ý thức), cảnh 
không phân biệt (do các thức trước), và 
cảnh do chủng tử huân tập sinh ra (tâm 
cảnh). Tất cả đều là ảnh hiện, không có 
thật thể.

Tụng 11: 

Nếu lý duy thức này,
Nên tu hành chánh đạo,
Dựa đó mà chuyển y quả,
Mới có thể lìa hai thủ.

Giải thích: Lìa được chấp ngã và chấp 
pháp, hành giả cần tu đúng chánh hạnh 
dựa trên lý duy thức và thành tựu quả vị 
chuyển y (chuyển thức thành trí).

Tụng 12: 

Các pháp ấy do y ngôn thuyết,
Và vọng chấp mà sinh khởi;
Khi lìa ngôn thuyết và vọng chấp,
Thì pháp ấy cũng tiêu tan.
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Giải thích: Mọi hiện tượng khởi từ ngôn 
ngữ và vọng tưởng. Khi xa lìa hai yếu tố 
này, các pháp sai biệt cũng không còn.

Tụng 13: 

Nó không phải có cũng chẳng phải không,
Không phải khác cũng chẳng phải không 
khác.
Vì thế các thánh giáo,
Nói các pháp là vô tánh.

Giải thích: Tánh chơn như không nằm 
trong nhị nguyên có - không, dị - đồng. 
Đó là lý “vô tự tánh” (niḥsvabhāva).

Tụng 14: 

Các cảnh giới kia,
Do thức nhiễm và thức tịnh biến hiện,
Nếu rời các thức ấy,
Thì không thể có cảnh nào được.

Giải thích: Không có cảnh giới thật bên 
ngoài, dù tịnh hay nhiễm đều là ảnh hiện 
từ thức.
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Tụng 15: 

Vì vậy ba cõi này,
Chỉ là một tâm tạo tác.
Bậc giác ngộ tùy duyên mà chuyển,
Nhận rõ đó là chỗ chấp sai lầm.

Giải thích: Tất cả tam giới chỉ là tâm 
hiện. Bậc giác ngộ không bị cảnh chuyển, 
mà chuyển được thức, lìa chấp tướng.

Tụng 16: 

Dựa vào viên thành thật tánh,
Viên thành thật là chỗ nương. 
Do năng lực phương tiện khéo léo, 
Mà hiện quán có thể chứng đắc.

Giải thích: Viên thành thật (tánh chân 
thật) là chỗ nương của mọi tu tập. Khi 
hành giả có phương tiện thiện xảo và 
hiện quán đúng pháp, sẽ nhận ra tánh ấy.

Tụng 17: 

Từ bậc Thánh ở địa đầu trở lên,
Tu tập dần dần quán chiếu. 
Thức này tùy ứng mà chuyển biến,
Mới lìa được sự chấp sai biệt.
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Giải thích: Chỉ từ sơ địa trở lên, hành 
giả tu tập đúng thì mới chuyển thức theo 
tánh viên thành và dần dần dứt được vọng 
chấp của biến kế sở chấp.

Tụng 18:  

Nhờ đây mà thành tựu, 
Hai loại trí vô ngã. 
Lìa được tính y tha khởi, 
Và vượt khỏi phân biệt thức.

Giải thích: Hai loại vô ngã là nhân vô 
ngã và pháp vô ngã. Chứng được điều 
này là thấy rõ y tha khởi không thật và 
vượt ngoài sự phân biệt của thức.

Tụng 19:  

Nếu lìa thức phân biệt, 
Tánh biến kế phải diệt.
Tánh y tha không còn ngã chấp, 
Tánh viên thành liền hiển bày.

Giải thích: Khi không còn phân biệt, 
không còn chấp ngã hay pháp, thì ba tánh 
được thấy rõ: biến kế sở chấp không thật, 
y tha khởi là duyên sinh, và viên thành 
thật là tánh chơn như.
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Tụng 20: 

Cho nên chính các tánh ấy,
Là hai pháp vô ngã.
Nên biết vô ngã này,
Bao gồm tất cả pháp.

Giải thích: Tất cả pháp đều nằm trong lý 
vô ngã: không có tự thể, chỉ do thức vận 
hành. Nhận ra vô ngã là nền tảng của trí 
tuệ giải thoát.

Tụng 21: 

Những điều bậc Thánh đã hành,
Nên biết đó là Thánh đạo, 
Không phải phàm phu nên thực hành, 
Đó chính là nghĩa chân thật.

Giải thích: Con đường duy thức, tu quán 
ba tánh, chuyển thức thành trí là đạo lộ 
của bậc Thánh. Phàm phu khó bước vào 
nếu chưa đoạn trừ kiến chấp căn bản.

Tụng 22: 

Nếu ai khéo thông đạt,
Lý duy thức vô tánh, 
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Nên tu hành chánh đạo, 
Sẽ nhanh chứng quả vô thượng.

Giải thích: Người hiểu lý “duy thức vô 
tánh” nên phát tâm tu hành đúng pháp. 
Từ đó sẽ chứng quả vị Phật, không còn 
sinh tử luân hồi.

Tụng 23: 

Nhờ tu hành như thế, 
Ba thắng giải được sinh.
Nếu quán xét duyên khởi, 
Tánh vô tánh liền hiện rõ.

Giải thích: Ba thắng giải: lý vô ngã, lý vô 
tánh, lý viên thành thật. Duyên khởi là nền 
tảng giúp thấy rõ các pháp không có tự tính.

Tụng 24: 

Tánh chấp sai biệt chẳng thật, 
Tánh y tha cũng không bền. 
Tánh viên thành ở giữa, 
Tối thắng, chẳng thể diễn tả.

Giải thích: Cả hai tánh biến kế và y tha 
đều là vọng, chỉ viên thành thật là tánh 
chân thật, không thể mô tả bằng lời.
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Tụng 25: 

Các pháp do duyên sinh, 
Cũng vì không tự tánh. 
Thánh giáo vì lý ấy,
Gọi chúng là vô tánh.

Giải thích: Tánh vô tánh (niḥsvabhāva) 
là cốt lõi của Trung đạo và Duy Thức. 
Pháp duyên sinh nên không có tự tánh cố 
định, không thể chấp giữ.

Tụng 26: 

Nếu chấp có hay chấp không, 
Đều rơi vào chấp biên. 
Giáo lý của bậc Thánh lìa hai bên, 
Vì thế nói là vô tánh.

Giải thích: Chấp có hay không đều là 
cực đoan (biên kiến). Thánh giáo vượt 
ngoài nhị nguyên, dùng lý duyên khởi để 
hiển bày vô tự tánh.

Tụng 27: 

Nghĩa vô tánh là như vậy,
Nên tư duy đúng mà biết. 
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Nếu ai biết như thế, 
Tức có thể nhập chân lý.

Giải thích: Tánh vô tánh không chỉ để 
hiểu mà phải tư duy, chiêm nghiệm. 
Người thấu hiểu thì có thể nhập lý chân 
thật, thấy pháp như thật.

Tụng 28: 

Người ấy có thể tin hiểu, 
Và hành đúng như lời dạy.
Ai hành trì như thế, 
Sẽ nhanh chứng Pháp thân.

Giải thích: Hành giả tin hiểu và thực 
hành đúng theo duy thức, không mê 
chấp, sẽ đạt pháp thân – bản thể thanh 
tịnh không sinh diệt.

Tụng 29: 

Trong pháp thân ấy, 
Có các tướng trang nghiêm.
Người khác trong đó, 
Không thể biết và phân biệt.

Giải thích: Pháp thân tuy không hình 
tướng, nhưng đầy đủ tướng công đức. Chỉ 
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bậc giác ngộ mới thâm nhập, phàm phu 
không thể hiểu được cảnh giới ấy.

Tụng 30: 

Chư Phật chuyển như vậy, 
Pháp luân vô thượng chuyển. 
Nên theo lời các Ngài, 
Tu hành đúng chánh đạo.

Giải thích: Tất cả điều trên là chánh 
pháp mà chư Phật đã thuyết. Hành giả 
nên y giáo phụng hành, sẽ đạt đạo quả 
vô thượng.

**
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 DUY THỨC TAM THẬP TỤNG
Bồ-tát Thế Thân tạo

Đại Đường Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang 
phụng chiếu dịch.  

Bản dịch Việt ngữ của 
Tỳ kheo Thích Viên Lý

Do giả lập ngã và pháp,
Có các tướng trạng chuyển biến,
Chúng nương vào thức biến hiện,
Thức năng biến chỉ có ba:  

Là dị thục, tư lượng,
Và thức liễu biệt cảnh giới.
Trước là A-lại-da thức,
Dị thục chứa mọi chủng tử,  
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Không thể biết, chấp thọ,
Nơi xứ, liễu, thường cùng xúc,
Tác ý, thọ, tưởng, tư,
Tương ưng chỉ có thọ xả,   

Là vô phú vô ký,
Xúc v.v. cũng như vậy,
Luôn chuyển như dòng thác,
Đến vị A-la-hán thì bỏ.  

Kế là thức thứ hai,
Gọi tên là Mạt-na,
Nương kia, duyên kia chuyển,
Tư lượng làm tính tướng,  

Bốn phiền não luôn cùng,
Là ngã si, ngã kiến,
Ngã mạn, ngã ái,
Cùng các xúc v.v. khác,  
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Thuộc vô phú vô ký,
Tùy nơi sinh, nơi buộc,
A-la-hán, diệt định,
Đạo xuất thế không có.  

Kế là thức thứ ba,
Khác biệt thành sáu loại,
Liễu cảnh làm tính tướng,
Thiện, bất thiện, chẳng cả hai,  

Tâm sở của thức này,
Biến hành, biệt cảnh, thiện,
Phiền não, tùy phiền não,
Bất định, đều ứng ba thọ,  

Biến hành đầu là xúc v.v.,
Biệt cảnh là dục, thắng giải,
Niệm, định, tuệ,
Duyên sự mỗi thứ khác,  
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Thiện là tín, tàm, quý,
Ba căn vô tham v.v.,
Tinh tấn, an, bất phóng dật,
Hành xả và bất hại,  

Phiền não là tham, sân,
Si, mạn, nghi, ác kiến,
Tùy phiền não là phẫn,
Hận, phú, não, tật, san,  

Cuống, siểm, hại, kiêu,
Vô tàm, vô quý,
Trạo cử, hôn trầm,
Bất tín, giải đãi,  

Phóng dật, thất niệm,
Tán loạn, bất chánh tri,
Bất định là hối, miên,
Tầm, tứ, mỗi thứ hai.  
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Nương thức căn bản,
Năm thức tùy duyên hiện,
Hoặc cùng hoặc chẳng cùng,
Như sóng nương nước,  

Ý thức thường hiện khởi,
Trừ sinh cõi vô tưởng,
Và hai định vô tâm,
Ngủ say, ngất xỉu.  

Các thức này chuyển biến,
Phân biệt, sở phân biệt,
Do đây kia đều không,
Nên tất cả chỉ là thức.  

Do thức chứa mọi chủng,
Như vậy như vậy biến,
Bởi sức xoay chuyển nhau,
Phân biệt kia kia sinh.  
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Do tập khí của nghiệp,
Cùng tập khí hai chấp,
Dị thục trước đã hết,
Lại sinh dị thục khác.  

Do biến kế khắp nơi,
Biến kế đủ thứ vật,
Sở chấp của biến kế,
Tự tính không có gì.  

Tính y tha khởi,
Từ duyên phân biệt sinh,
Viên thành thực ở đó,
Thường xa lìa tính trước.  

Nên này với y tha,
Không khác, chẳng không khác,
Như tính vô thường v.v.,
Chẳng phải không thấy kia này.  
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Tức nương ba tính này,
Lập ra ba vô tính,
Nên Phật ý kín nói,
Tất cả pháp vô tính:  

Đầu là tướng vô tính,
Kế là vô tự nhiên,
Sau do xa lìa trước,
Tính chấp ngã và pháp.  

Nghĩa tối thắng của pháp,
Tức là Chơn Như vậy,
Thường như tính của nó,
Là thực tính Duy Thức.  

Cho đến chưa khởi thức,
Mong trụ tính Duy Thức,
Với tập khí hai chấp,
Chưa thể hàng phục hết.  
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Hiện tiền lập vật nhỏ,
Cho là tính Duy Thức,
Vì còn chỗ sở đắc,
Chưa thật trụ Duy Thức.  

Khi đối với sở duyên,
Trí hoàn toàn không đắc,
Lúc ấy trụ Duy Thức,
Vì lìa tướng hai chấp.  

Không đắc, chẳng nghĩ bàn,
Là trí xuất thế gian,
Bỏ hai thứ thô nặng,
Liền chứng được chuyển y.  

Đây là cõi vô lậu,
Thiện, thường, chẳng nghĩ bàn,
Thân an lạc giải thoát,
Đại Mâu-ni gọi là Pháp.
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Bảng 
THUẬT NGỮ DUY THỨC

Bảng thuật ngữ dưới đây liệt kê các khái 
niệm chính trong Duy Thức Học được sử dụng 
trong cuốn sách, bao gồm cách diễn đạt bằng 
tiếng Việt, Hán, Phạn (Sanskrit) và Anh để độc 
giả tiện tra cứu và đối chiếu. Các thuật ngữ được 
sắp xếp theo thứ tự quen thuộc trong nội dung, 
nhằm hỗ trợ việc nghiên cứu và hiểu sâu hơn về 
hệ thống tư tưởng này.
• Duy Thức 唯識/ Vijñaptimātra/Consciousness-

Only
• Tám thức/八識/Aṣṭavijñāna/ Eight 

Consciousnesses
• Nhãn thức/眼識/Cakṣurvijñāna/Eye 

Consciousness



252 BẢNG THUẬT NGỮ DUY THỨC

• Nhĩ thức/耳識/Śrotravijñāna/Ear 
Consciousness

• Tỷ thức/鼻識/Ghrāṇavijñāna/Nose 
Consciousness

• Thiệt thức/舌識/Jihvāvijñāna/Tongue 
Consciousness

• Thân thức/身識/Kāyavijñāna/Body 
Consciousness

• Ý thức/意識/Manovijñāna/Mind Consciousness
• Mạt-na thức/末那識/Manas-vijñāna/Manas 

Consciousness
• A-lại-da thức/阿賴耶識/Ālayavijñāna/

Storehouse Consciousness
• Chủng tử/種子/Bīja/Seed
• Tam tính/三性/Trisvabhāva/Three Natures
• Biến kế sở chấp/遍計所執/Parikalpita/

Imagined Nature
• Y tha khởi/依他起Paratantra/Dependent Nature
• Viên thành thật/圓成實/Pariniṣpanna/Perfected 

Nature
• Chơn như/真如/Tathatā/Suchness
• Vô ngã/無我/Anātman/Non-Self
• Tâm sở/心所/Caitasika/Mental Factors
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• Ngũ Vị Bách Pháp/五位百法/Pañcadharmaśata 
/Five Categories, 100 Dharmas

• Tham/貪/Rāga/Greed
• Sân/瞋/Dveṣa/Hatred
• Si/癡/Moha/Delusion
• Từ bi/慈悲/Karuṇā-Maitrī/Compassion-

Kindness
• Trí tuệ/智慧/Prajñā/Wisdom
• Thành sở tác trí/成所作智/Kṛtyānuṣṭhānajñāna/

Accomplishing Wisdom
• Diệu quan sát trí/妙觀察智/Pratyavekṣaṇajñāna  

/Marvelous Observing Wisdom
• Bình đẳng tính trí/平等性智/Samatājñāna/

Equality Wisdom
• Đại viên cảnh trí/大圓鏡智/Ādarśanajñāna/

Great Mirror Wisdom
• Niết-bàn/涅槃/Nirvāṇa/Nirvana
• Duyên khởi/緣起/Pratītyasamutpāda/

Dependent Origination
• Không tính/空性/Śūnyatā/Emptiness
• Ngũ Trùng Duy Thức Quán
• 五重唯識觀/Pañcavidhā Vijñaptimātra/

Fivefold Consciousness-Only Contemplation
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Ghi chú:  

Các thuật ngữ được chọn dựa trên nội dung 
chính của cuốn sách này, bao gồm các khái niệm 
cốt lõi và thường xuyên xuất hiện.  

Cách viết tiếng Hán dựa trên truyền thống 
Phật giáo Đông Á, tiếng Phạn dựa trên chuẩn 
Sanskrit phổ biến trong Duy Thức Học và tiếng 
Anh theo cách dịch thông dụng trong học thuật 
phương Tây.  

Nếu quý độc giả cần giải thích chi tiết từng 
thuật ngữ, có thể tham khảo các luận thư Duy 
Thức như “Duy Thức Tam Thập Tụng” hoặc 
“Du Già Sư Địa Luận”… 
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SÁCH CÙNG TÁC GIẢ ĐÃ XUẤT BẢN
 (Other Published Works by the Author)

• A Technique for Developing Englightened 
Consciousness – translation. 
(Pháp Tu Quan Âm – dịch)

• Madhyamakakārikā  – Nāgārjuna – 
translation. (Trung Luận – dịch)

• Buddhism and Modern Psychology – 
translation. (Phật Giáo Và Tâm Lý Học Hiện 
Đại – dịch)

• Simple introductory meditation – 
Hirosachiya (Bước Vào Thiền Cảnh – dịch)

• An Introduction to Madhyamaka Philosophy 
– translation. (Đại Cương Triết Học Trung 
Quán – dịch)

• An Introduction to the Buddhist Canon: 139 
Buddhist Scriptures – translation. 
(Đại Tạng Kinh Nhập Môn – dịch)
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• Handbook for Mankind – translation. 
(Cẩm Nan Nhân Sinh – dịch)

• The Four Sublime States: Doctrine & 
Practice in Buddhism 

• Twelve Gates - Nāgārjuna’s 
Dvādaśadvāraśāstra – translation. 
(Thập Nhị Môn Luận – dịch)

• Buddhist Guiding The 21st Century – 
translation. 
(Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21 – dịch)

• Epistemology, Logic, and Grammar in 
Indian Philosophical Analysis – translation. 
(Phủ Định Thức & Biện Chứng Pháp Trung 
Quán – dịch)

• Zen in the Art of Archery Eugen Herrigel – 
translation. (Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn 
Cung – dịch)

• Poetry: The Illusion of Dew Drops 
(Thơ: Giọt Sương Huyễn Hóa)

• Poetry: Flowers Bloom in the West 
(Thơ: Hoa Nở Trời Tây)

• A Brief History of Times - translation. (Lược 
Sử Thời Gian – dịch)
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• The Way to Nibbana – Narada Maha Thera - 
translation (Con Đường Dẫn Tới Hạnh Phúc 
Đích Thực – dịch)

• The Four Sublime States 
(Tứ Vô Lượng Tâm)

• Beginning And Development of Buddhist 
Education in Vietnam (Doctoral Thesis)

• Dharma of Leadership: A Journey for 
Leaders from The Teaching of The Buddha.

• Taking Refuge in the Buddha, Dharma, 
Sangha and Receiving the Five Precepts.

• Buddhist Meditation Practice 
• The Eightfold Path: The Path to True Bliss 

(Bát Chánh Đạo: Con Đường Dẫn Đến 
An Lạc Đích Thực)

• Buddhism and Science 
(Phật Giáo Và Khoa Học)

• Buddhism and Psychoanalysis 
(Phật Giáo Và Phân Tâm Học)

• Buddhism and Society 
(Phật Giáo Và Xã Hội)

• The Key to Happiness: The Buddha Way 
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• Buddhism and Education 
(Phật Giáo Và Giáo Dục)

• The Sutra of Forty-Two Sections - 
translation and interpretation. (Kinh Tứ Thập 
Nhị Chương – Dịch & Giảng)

• The Sutra of the Eight Realizations of Great 
Beings - translation and interpretation (Kinh 
Bát Đại Nhân Giác – Dịch & Giảng)

• Buddhism and Nature 
(Phật Giáo Và Thiên Nhiên)

• A Brief History of Indian Buddhism 
(Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ)

• A Brief History of Buddhism in Canada 
(Lược Sử Phật Giáo Tại Canada)

• An Overview of World Buddhist History – 
Volume 1 (Tổng Quan Lịch Sử Phật Giáo 
Thế Giới - Cuốn 1)

• An Overview of World Buddhist History – 
Volume 2 (Tổng Quan Lịch Sử Phật Giáo 
Thế Giới - Cuốn 2)

• An Overview of World Buddhist History – 
Volume 3 (Tổng Quan Lịch Sử Phật Giáo 
Thế Giới - Cuốn 3)
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• Mindfulness Meditation 
(Thiền Chánh Niệm)

• Meditation on Four Foundations of 
Mindfulness (Thiền Tứ Niệm Xứ)

• The Handbook of Building the Best 
Nonprofit Organizations and Temple. 
(Cẩm Nang Thành Lập Tổ Chức Phi Lợi 
Nhuận và Tự Viện)

• Method of Reciting Buddha’s name (Pháp 
Môn Niệm Phật)

• Mindfulness Meditation
• The Sutra of Complete Enlightenment - 

Translation and Explaination 
(Viên Giác Khái Luận)

• Flower Adornment (Avatamsaka) 
Sutra Treatise (Hoa Nghiêm Khái Luận)

• Four Noble Truths (Tứ Diệu Đế)
• Lotus Sutra Treatise 

(Pháp Hoa Khái Luận)
• A Practical Guide To Mindfulness 

Meditation
• A Journey Through Western Philosophy 

(Tổng Quan Triết Học Phương Tây)
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• Phật Giáo Có Phải Là Một Tôn Giáo 
Không? (Is Buddhism a Religion?)

• Kinh Tứ Thập Nhị Chương – dịch 
(Translation of the Sutra of Forty-Two 
Chapters)

• Kinh Bát Đại Nhân Giác – dịch (Translation 
of the Sutra of the Eight Great Realizations)

• Kinh Viên Giác dịch (Translation of the 
Perfect Enlightenment Sutra)

• Kinh Kim Cương – dịch 
(Translation of the Diamond Sutra)

• Duy Thức Học Khái Luận  
(An Overview of Yogācāra [Consciousness-
Only] Philosophy)

• Duy Thức Tam Thập Tụng – dịch
(Translation of the Thirty Verses on 
Consciousness-Only)

• Bát Thức Quy Củ Tụng – dịch
(Translation of the Verses on the Structure of 
the Eight Consciousnesses)

• Giới Luật Phật Giáo (Buddhist Precepts or 
Buddhist Vinaya)

• Phật Giáo Và Nữ Giới 
(Buddhism and Women)
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• Thiền Từ Bi (Loving-Kindness Meditation)
• Lặng Lẽ Mà Sáng – Hành Trình Tổ Nguyên 

Thiều Và Dòng Thiền Lâm Tế Tại Việt Nam 
(Silent Radiance: Zen Master Nguyên Thiều 
and the Lâm Tế Lineage in Vietnam)

• Bát Thức Quy Củ Tụng Trực Giải – dịch
• Kim Cương Khái Luận 

(An Overview of the Diamond Sutra)
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